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Tôi nghe như* vầy : Một thuở nọ đứx> 
Phật ở  trong núi Kỳ Xà Quật tạ i thành 
Virong Xá cùng vói đại Tỳ Kheo Tảng 
trên  năm ngàn người, đều là những bực 
A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, 
tâm đưọ-c giải thoát, huệ đirợc giải thoát, 
tâm ý điêu n h u , là bực đai long tuơng, 
chỗ làm đã xong, lợi mình đà đưtỵc, sạch 
hêt kiêt sử, bỏ gánh hoặc nghiệp , kham 
gánh chánh pháp, do chánh tr í mà đưọ-c

•
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giải thoát. Riêng Ngài A Nan là còn ở 
bực hữu học, chứng quả Tu Đà Hoàn.

Lại có năm trăm  Tỳ Kheo Ni, ư u  B à 
Tắc, ư u  B à  Di thấy đirợc thánh đế.

L ại có hàng đại Bồ Tát đều đuọ-c 
những môn đà la ni và những môn tam 
muội, thật hành không, vô tướng, vô tác, 
đã đưtỵc đẳng nhẫn và vô ngại tổng trì. 
Đây đều là bực ngủ thần thông không 
còn giải đải, đã rời bỏ danh lợi, thuyết 
pháp không cầu báo, lời nói ra tất đirọ-c 
mọi ngirò-i kính tin, chứng thâm  pháp 
nhẫn đưọ-c sức vô ụy, giải thoát tất cả 
ma hạnh nghiệp chirớng, khéo tuyên nói 
pháp nhon duyên. T ữ  vô sô' kiếp đến 
nay, các Ngài phát thệ nguyện lớn, nhan 
sắc hòa vui thuồng thưa hỏi trirớc, lời 
nói diu dàng, ở  giữa đại chúng tự* tạ i 
không sợ, từng khéo thuyết pháp từ  vô 
sô" ức kiếp, biết rõ các pháp như* ảo, 
như* diệm, như* bóng trảng trong nước, 
nhu* hư* không, như* vang, như* bóng, như 
mộng, nhu* thành càn  thát bà, như- tutỵng
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trong gưong, như* biến hóa, đã được vô 
ngại vô úy bỉêt rõ tâm hành của chúng 
sanh dùng tr í huệ vi diệu mà cứu độ 
chúng. Các Ngài đã thành tựu đại nhẫn 
vô ngại như* thật, nguyện lãnh thọ vô 
lirọng th ế  giới của chư* Phật, tưởng niệm 
đến vô lưọ-ng th ế  giới, chư* P hật chánh 
định thường hiện tiền, có thể thỉnh vô 
lượng chư- Phật, có thể dứt nhứng kiến 
châp và các phiền não, xuất sanh và du 
hí trăm  ngàn muôn tam muội. Hàng đai 
Bô Tát đây thành tựu vô luựng công 
đức như vậy. Danh hiệu của các Ngài 
là : B ạt Đà B à La Bồ Tát, K ế  Na Na 
Dà La Bổ Tát, Đạo Sư* Bồ Tát, Na La 
Đạt Bồ Tát, Tinh Đắc Bồ Tát, Thủy Thiên 
Bồ Tát, Chủ Thiên Bồ Tát, Đ ại Ý Bồ 
Tát, Ých Ý BỒ Tát, Tăng Ý Bồ Tát, B ất 
Hư* Kiến Bồ Tát, Thiện Tâín Bồ Tát, T h ế  
Thắng Bồ Tát, Thường c ầ n  Bồ Tát, B ất  
Xả Tinh Tấn Bồ Tát, Nhựt Tạng Bồ Tát, 
Bâ't Khuyết Ý Bồ Tát, Quán T h ế  Âm Bồ 
Tát, Văn Thù Sư* Lợi Bồ Tát, Chấp Bửu 
An Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, T ừ
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Thị Bồ Tát, có trăm  ngàn muôn ức na 
dơ tha đại Bồ Tát như vậy. Hàng đại 
Bồ Tát nầy đều là birc nhứt sanh bổ xứ  
nối ngôi Phật.

Lúc bấy giờ đức T h ế  Tôn tự* trả i tòa 
sư* tử  rồi ngồi kiết già ngay thẳng nhiếp 
niệm nhập tất cả môn vương tam muội. 
Sau đó đirc Phật an tường xuâ't định 
dùng thiên nhãn nhìn xem th ế  giói trọn 
thân mỉm cưòi, từ  tiróng thiên bức luân 
dưó-i lòng bàn chân phóng ra sáu trăm  
muôn ức quang minh. T ữ  mười ngón chân, 
hai mắt cá, hai bắp chân, hai gôi, hai vê, 
eo, lưng, rún, bụng, hông, ngực, chữ  vạn, 
vai, cánh tay, mưm ngón tay, cổ, miệng, 
bôn mưtri răng, mũi, mắt, tai, bạch hào, 
nhục kế, mỗi chỗ trên  thân Phật phóng 
ra sáu trăm  muôn ức quang minh. T ữ  
những quang minh nầy phát ra  quang 
minh lớn chiếu khắp Đại Thiên thê giới, 
rồi chiếu đến hằng sa th ế  giới của chư* 
Phật ở  mưm phircmg, từ  đây quang minh 
lai chiếu vrnrt qua hằng sa thê giới khàp 
mười phưxmg. Nếu chúng sanh nào gặp
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đuxỵc quang minh nầy thòi quyết định 
được vô thưxmg chánh đẳng chánh giác.

Tất cả lỗ lông khắp thân của Phật 
cũng đều mỉm cười phóng quang minh 
chiếu khắp cõi Đại Thiên suốt đên hằng 
sa th ế  giới ở  mười phutmg. Nếu chúng 
sanh nào gặp dưọ-c quang minh nầy thòi 
quyêt định đưọ-c vô thượng chánh đẳng 
chánh giác.

Đứe Thê Tôn lại phóng quang minh 
thirò-ng chiếu khắp cõi Đại Thiên suốt 
đên hằng sa thê giói ỏ* mưò-i phưtmg. 
Nêu chúng sanh nào găp được quang 
minh nầy thời quyết định được vô thượng 
chánh đẳng chằnh giác.

Đức Thê Tôn mỉm cưtỳi vui vẻ hiện 
tiró-ng lirỡi rộng dài trùm khắp Đại Thiển 
thê giới, phóng ra vô krong ngàn muôn 
ứic quang minh. Mỗi quang minh nầy hóa 
thành hoa báu ngàn cánh màu hoàng kim. 
Trên hoa báu đều có Hóa Phật ngồi kiết 
già tuyên nói sáu phép ba la mật. Chúng 
sanh nào nghe được thời quyết định được
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VÔ thưọng chánh đẳng chánh giác. Quang 
minh nầy cũng chiếu đến hằng sa thê 
giới ở  mười phưong và cũng hiện hoa 
báu Hóa Phật thuyết pháp như vậy.

Bây giờ đức Phật vẫn ngồi trên  tòa 
sư* tứ  mà nhập sư* tứ  du hí tam muội. 
Do thần lực của Phật, cả Đại Thiên thê 
giới đều c h â n , đông sáu cách, làm cho 
mọi loài đều hòa vui.

•

Trong cõi Đại Thiên nầy, hàng địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh và bát nạn liền 
đưọ-c sanh lên cõi trờ i T ứ  Vưtmg đến trờ i 
Tha Hóa T ự  Tại. Các vị Thiên T ứ  nầy tự  
b iết túc mạng đều rất vui mừng đồng 
đến chỗ đức Phật ngự, đảnh lễ chân Phật 
rồi ngồi qua một phía. Hằng sa th ế  giới 
ỏ* mười phưtmg cũng chấn động sáu cách, 
các loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và 
bát nạn đều được sanh lên sáu cõi trờ i 
D ụ c giới.

Bấy giờ chúng sanh ở  trong cõi Đại 
Thiên nầy, kẻ mù dưxỵc thây, kẻ điêc 
được nghe, kẻ câm nói dưxỵc, kẻ điên
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duxỵc tỉnh, kẻ loạn duxỵc định, kẻ bịnh 
đưiọ-c lành, kẻ tàn tật đừxỵc hết tật 
nguyền, kẻ rách  được mặc, kẻ đói k h it  
đirợc ăn uông.

Tât cả mọi loài đều phát thiện tâm 
xem nhau như cha mẹ, anh em, chị em 
ruột thịt, đồng thật hành mười nghiệp 
đạo lành, tịnh tu phạm hạnh không phạm 
lôi lâm, lòng họ điềm nhiên khoái lạc 
như  Tỳ Kheo nhập đệ tam thiền. Họ đểu 
được tr í huệ tốt giữ  mình theo giói luật 
không làm tôn não kẻ khác.

Đưc Thê Tôn ngự* trên  tòa sư* tử*, quang 
minh sắc tưóng oai đức nguy nguy tôn 
nghiêm bực nhứt, hon cả Đại Thiên cùng 
hăng sa thê giói ở  mụm phưtmg, như* 
núi Tu Di cao sáng hơn tất  cả núi non.

Luc đức Thê Tôn đem thân thường 
hiển thị cho chúng sanh trong cõi Đai 
Thiên, nhơn chúng cùng hàng phi nhem 
và ch ư  Thiên ở  Dục giới, sắ c  giới đem 
những thiên hoa, thiên hưo-ng, thiên anh 
lạc đến rải trên  đứic Phật. Những hoa
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hircmg báu nầy dựng ở  hu* không hóa 
thành đài báu lớn thòng những chuỗi 
ngọc cùng lọng báu nhiều màu giăng trùm 
Đại Thiên th ế  giói, do đây nên toàn cõi 
Đại Thiên thành màu hoàng kim, đến 
hằng sa th ế  giới ở  mười phưong cũng 
như* vậy.

Chúng sanh ở  cõi nầy và chúng sanh 
ở  th ế  giới mưòi phưong đều tự  cho là 
đức Phật chỉ riêng thuyết pháp cho mình.

Đức T h ế  Tôn vui yẻ mỉm cười, miệng 
P h ật phóng quang minh chiếu khắp Đại 
Thiên th ế  giới. Do quang minh nầy mà 
chúng sanh đồng thây chư- P hật và Tăng 
chúng trong hằng sa th ế  giới ỏ* mười 
phưong. Chúng sanh ở  hằng sa th ế  giới 
ở  mười phưtmg kia cũng thây P hật Thích 
Ca Mâu Ni và đại chúng ở  cõi Đại Thiên 
nầy.

Phương Đông qua khỏi hằng sa th ế  
giới có cõi Đa Bửu. của. Phật Bưu Tích. 
Đức P h ật đây hiện đuxmg giảng B át nhã 
ba la mât cho chư* Đại Bô Tát. Noi đó
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CÓ B ổ  Tát h iệ u  Phổ Minh th â y  q u an g  
minh thấy chân động lại thây thân Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Ngài liền đến bạch 
hỏi duyên do với Phật Bửu Tích. Đức 
P hật Bửu T ích  bảo đó là thần lực của 
Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta B à  cách  
đây hằng sa th ế  giới về phưiong Tây. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp vì chúng 
đại Bồ Tát mà tuyên nói B át nhâ ba la 
mật. Phổ Minh Bồ Tát bạch đức Phật 
Bửu Tích rằng nay tôi muôii đến lễ bái 
cúng diròng Phật Thích Ca Mâu Ni và 
gặp g ỡ  các vị đại Bồ Tát. Phật Bửu Tích 
thuận cho và trao hoa sen ngàn cánh 
màu hoàng kim cho Phổ Minh Bồ Tát 
mà dặn rằng ông đem hoa nầy cúng 
dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nên 
nhứt tâm trân  trọng đến cỏi Ta Bà. Các 
vị Bồ Tát sanh vào cõi đó thật là khó 
bằng khó hon.

Phô Minh Bồ Tát lãnh hoa sen ngàn 
cánh màu hoàng kim từ  tạ P hật Bứu 
Tích  rồi cùng vô sô" đại chúng đem những 
hoa hưong phan lọng đến chỗ P hật Thích



28 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Ca Mâu Ni đảnh lễ bạch rằng, đức Phật 
Bửu T ích  gởi lời thăm và dâng hoa sen 
cúng dvròng.

Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen 
ngàn cánh màu hoàng kim rồi rả i vụt 
qua phưtmg Đông cúng dường hằng sa 
chư* Phật. Hoa sen ấy hóa thành hằng sa 
đóa hoa khắp cả hằng sa th ế  giói ở  
phưtmg Đông. Trên mỗi đóa hoa sen đều 
có Hóa Bồ Tát ngồi kiết già nói sáu pháp 
ba la mật, ai nghe được tiêng pháp nầy 
thời quyết đinh đến vô thưtỵng chánh 
đẳng chánh giác.

Đại chúng theo Phổ Minh Bồ Tát cũng 
đem hoa hưong phan lọng của mình dâng 
cúng Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phưxmg Nam qua khỏi hằng sa th ế  giới 
có cõi Ly Nhứt Thiết Ưu của Phật Vô 
Ưu Đứxĩ. Noi đó có Bồ Tát hiệu Ly Ưu.

Phưong Tây qua khỏi hằng sa th ế  giới 
có cõi Diệt Ác của Phật Bửu Scrn. Noi 
đó có Bồ Tát hiệu Nghĩa Ý.



1 - PHÀM Tự 29

Phưong B ắc qua khỏi hằng sa th ế  giói 
có cõi Thắng Quốc của điíic Phật Thắng 
Vưtmg. Noi đó có Bồ Tát hiệu Đức Thắng.

Hạ phưong qua khỏi hằng sa th ế  giới 
có cõi Thiện Quô'c của đức P hật Thiện 
Đức. Noi đó có Bồ Tát hiệu Hoa Thưtỵng.

Thưọng phưong qua khỏi hằng sa th ế  
giới có cõi Hỉ Quốc của đứic Phật Hỉ ĐÚXÌ. 
Noi đó có Bồ Tát hiệu ĐÚXĨ Hỉề

Chư* Bồ Tát trên đây ỏ* cõi mình thấy 
quang minh thây chân động v.v... liền 
cùng đại chúng cầm hoa hưxmg phan lọng 
đên Ta B à thê' giới kính lễ cúng dưìmg 
Phật Thích Ca Mâu Ni đồng như* Phổ 
Minh Bồ Tát ỏ* phưtmg Đông.

Lúc bấy giờ Đại Thiên th ế  giói thành 
trang nghiêm vi diệu như* Hoa Tích th ế  
giới cùng Phổ Hoa th ế  giói.

Đức Như* Lai biết hàng đại Bồ Tát 
cùng chư* Nhon Thiên Bát bộ ở  hằng sa 
thê giới đều đã vân tập bèn gọi Ngài 
Xá Lợi P hát mà dạy rằng : "Đại Bồ Tát 
muôn dùng nhứt thiết chủng tr í để biêV
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tát cả pháp, thời phải tu tập |ỉát nhã 
ba la mật".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Đại Bồ Tát muôn dùng nhứt thiết 
chủng tr í để biết tất cả pháp, thời phải tu 
tập B át nhã ba la mật như* th ế  nào ?".

Phât dạy : "Nầy Xá Lợi Phât ! Đại Bồ 
Tát dùng phưtmg pháp chẳng an trụ  mà 
an trụ  trong B át nhã ba la mật.

B ởi không có pháp để xả bỏ nên được 
đầy đủ Đàn na ba la mật, vì người cho, 
kẻ nhận và tài vật đều bâ't khả đắc.

Vì tội và không tội đều bất khả đắc 
nên đầy đủ Thi la ba la mật.

Vì tâ m  c h ẳ n g  đ ộn g n ên  đ ầy  đ ủ  sằn đề  
ba la mật.

Vì thân tâm tinh tân chẳng giải đãi 
nên đầy đủ Tỳ lê gia ba la mật.

Vì c h ẳ n g  tá n  lo ạn , c h ẳ n g  sa y  m ê n ên  
đầy đủ Thiền na ba la mật.

Vì c h ẳ n g  c h ấ p  t r ư ớ c  tấ t  c ả  p h áp  n ê n  
đầy đủ B át nhã ba la mật.
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Đại Bồ Tát dùng phirong pháp chẳng 
an trụ  mà an trụ  trong B át nhã ba la 
mật. Vì bất sanh nên đầy đủ bôn niệm 
xứ, bôn chánh cần, bô'n như ý túc, năm 
căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh 
đạo phần, không tam muội, vô tướng tam 
muội, vô tác tam muội, bôn thiền, bô'n 
tâm vô lưọ-ng, bôn định vô sắc, tám bội 
xả, tám thắng xứ, chín định th ứ  đệ, muơỉ 
nhứt thiết xứ.

Củng đầy đủ chín pháp tưởng thây 
chêt : Tương sình, tướng nứt, tuửng máu 
chảy, tuxmg  thúi rã, tưởng bầm xanh, 
tưởng dòi trùng ăn, tưỏ-ng nát, tưởng 
xương trắng, tưởng cháy tan.

Cũng đầy đủ tám chánh niệm : Niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm th í xả, niệm thiên, niệm xuất tức, 
nhập tức, niêm chết.

Cúng đầy đủ miròi pháp quán ; Quán 
vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán 
món ăn nhơ nhớp, quán th ế  gian tất  cả 
đeu không đáng vui ira, quán chết, quán
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bất tịnh, quán đoạn trữ, quán ly dục, 
quán diệt tận.

Củng đầy đủ mưòi một tr í : Pháp trí, 
tỷ trí, tha tâm trí, th ế  trí, khổ trí, tập 
trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, 
như* thiệt trí.

Cũng đầy đủ ba môn tam muội : Tam 
muội có giác có quán, tam muội không 
giác có quán, tam muội không giác không 
quán.

Cũng đầy đủ ba căn : Cản chưa biêt 
sắp biết, căn biêt, căn đã biêt.

Nầy Xá Loi Phât ! Đai Bồ Tát muôn 
biết khắp cả công đức của Phật như* mười 
tr í lực, bôĩi vô sở úy, bôn tr í vô ngại, 
mưm tám pháp bát cộng , đại từ, đại bi, 
thời phải tu tập Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muôn đầy đủ đạo huệ, 
muốn dùng đạo huệ để đầy đủ đạo chủng 
huệ, muốn dùng đạo chủng huệ để đầy 
đủ nhứt thiết trí, muôn dùng nhứt thiết 
tr í để đầy đủ nhứt thiết chủng trí, muôn 
dùng nhứt thiết chủng tr í để dứt tập khí
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phiền não, đều phải tu tập B át nhã ba 
la mật.

Đại Bồ Tát phải học tập B át nhâ ba 
la mật như vậy.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát muôn 
lên địa vị Bồ Tát, muôn hơn birc Thanh 
Văn, Duyên Giác, muôn trụ bựxĩ bất thôi 
chuyển, muôn có lục thần thông, muôn 
biết ch í huống của tất  cả chúng sanh, 
muôn có trí huệ hon trí huệ của tất  cả 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật, muôn được 
nhưng môn đà la ni, những môn tam 
muọi, đêu phai học B át nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát muôn dùng tâm tùy hỉ để
hơn trên  những sự bô' thí, trì giới, tam
muội thiền định, tr í huệ, giải thoát, giải
thoát tri kiên, gỉảỉ thoát tam muôi của
tất cả những người cầu Thanh Văn, B ích
Chi Phật, thời phải học B át nhã ba la 
mât.

Đại Bồ Tát thật hành phần ít bô' thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 
tr í  huệ, m à m uôn do SÚ1C phưong tiện  hồi
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hướng để được vô lượng vô biên công 
đức, thời phải hoc B át nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát muôn thật hành Đàn na 
ba la mật, Thi la ba la mật, sằ n  đề ba 
la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba 
la mât, thời phải hoc B át nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muôn đời đòi thân thể 
giông như* thân Phật đủ ba mutri hai 
tưó-ng đại nhon, tám mưoi tùy hình hảo, 
thời phải học B át nhã ba la mật.

Muôn sanh nhà Bồ Tát, muôn đưọ-c 
bực đồng chon, muôn chẳng rời Phật, 
thời phải học B át nhã ba la mật.

Muôn đem những thiện căn cúng dưò-ng 
chư* P hật và cung kính tôn trọng tán 
thán tùy ý thành tựu, thời phải học B át 
nhã ba la mât.

Muốn làm cho chúng sanh thỏa nguyện 
về những th ữ  uống, ăn, y phục, ỉixrờng  
nêm, đèn đuôc, phòng nhà, 
men, thời phải hoe B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát muôn 
làm cho chúng sanh ở hằng sa th ế  giới
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đứng vững noi sáu môn ba la mật, thòi 
phải học B át nhá ba la mật.

Muôn gieo môt thiện căn ở  trong phưóxì 
điền của Phât còn mãi đến khi được vô 
thượng chánh đẳng chánh giác vẫn không 
hết, thòi phải học B át nhã ba la mật.

Muôn chư* Phât ỏ* mirời phircmg ca ngợi 
danh hiệu của mình, thòi phải học Bát 
nhã ba la mật.

Muôn vừa phát ý thời thân liền đến 
hằng sa th ế  giới ở  muửi phưxxng, muôn 
vừa phát âm thời tiếng vang đến hằng 
sa th ế  giới ở  mưò-i phương, đều phải học 
Bát nhâ ba la mật.

Muôn th ế  giói của chư  Phật chẳng dứt 
diệt, thòi phải hoc Bát nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát muôn an trụ  noi nội không, 
ngoại không, nội ngoại không, không 
không đại không, đệ nhứt nghĩa không, 
hữu vi không, vô vi không, tất cánh 
không, vô thỉ không, tán không, tánh 
không, tự  tiróng không, chư  pháp không, 
vô sở đắc không, vô pháp không, hữu
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pháp không, vô pháp hữu pháp không, 
thò-i phải học B át nhã ba la mật.

Muôn biết nhon duyên, thứ  đệ duyên, 
duyên duyên và tăng thưọ-ng duyên của 
các pháp, thời phải học B át nhã ba la 
mật.

•

Muôn biết pháp như, pháp tánh và 
thiệt tế  của các pháp, thòi phải học B át 
nhã ba la m ậtẵ

Đại Bồ Tát phải như vậy mà an trụ  
trong B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất *ệ Đại Bồ Tát muôn 
đếm biết sô' vi trần  của những hòn núi, 
của những quả đất trong Đại Thiên thê 
giới, muốn phân tích  một sợi lông làm 
trăm  phần rồi lấy một phần lông châm 
hết nirớc của những suôi ao, sông ngòi, 
b iển  cả trong Đại Thiên th ế  giới mà 
không kinh động đến loài thủy tộc, 
muôn thổi môt cá i liền tắt ngọn lửa 
cháy khắp Đại Thiên th ế  giới như* hỏa 
tai lúc kiếp tận, muôn lấy một ngón 
tay ngăn dừng những ccm gió lớn có
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thể làm tan nát Đại Thiên th ế  gió-i đến 
tấ t  cả  những núi Tu Di như- thổi tan 
đông cỏ mục, thời phải học B át nhâ 
ba la m ậtẻ

•

Muôn một lần ngồi kiết già có thể làm 
cho thân thể khắp tất cả không gian 
trong Đại Thiên th ế  giói, thòi phải học 
Bát nhâ ba la mật.

•

Muôn lây một sợi lông vít những núi 
Tu Di trong Đại Thiên thê giới ném qua 
khỏi vô sô' thê' giói phưong khác mà 
không kinh động đên chúng sanh trong 
đó, thời phải học B át nhã ba la mật.

Muôn đem một suâ't ăn, một bộ y phục, 
một nén hưong, một cành hoa, một cây 
đèn, một tràng phan, một bảo cái mà có 
thể cúng dường đầy đủ khắp chư* Phật 
cùng ch ư  Tăng trong hằng sa th ế  giói ở  
mirò-i phirong, thòi phải học B át nhả ba 
la mật.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Đại Bồ Tát muôn 
làm cho chúng sanh trong hầng sa th ế  
giới ở  mưò,i phưtmg đều đủ giới hạnh,



38 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

tam muội, tr í  huệ, giải thoát, g iải thoát 
tr i kiến, cùng làm cho được quả Tu 
Đà Hoàn, quả T ư  Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, nhẫn đến đưtỵc 
vô dư* Niết Bàn, thời phải học B át nhã 
ba la mật.

Đại Bồ Tát thật hành B át nhã ba la 
mật lúc bô' th í nên biết rõ rằng : Bô' 
th í như* vậy đ ư ơ c  quả báo rát lớn, bô" 
th í nhir vậy đưọ-c sanh vào giòng quý 
hiền, bố* th í như* vậy được sanh lên trờ i 
T ứ  Vương, trờ i Đao Lợi, trờ i Dạ Ma, 
trờ i Đâu Suất, trờ i Hóa Lạc, trờ i Tha 
Hóa, bô' th í như vậy được nhập sơ thiền, 
nhi thiền, tam thiền, tứ  thiền, không vô 
b iên  xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, 
phi hữu tưỏng, phi vô tưởng xứ, nhon 
bô" th í nầy đưtỵc bát thánh đạo phần, 
nhem bô" th í nầy đvrợc quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến quả Phật, thời phải học B át 
nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba la mât, lúc bô thí, do noi sức
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huệ phưong tiện nên có thể đầy đủ Đàn 
na ba la mật, Thi la ba la mật, sằ n  đề ba 
la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba 
la mật và B át nhả ba la m ậtw.

Ngài Xá Lọ-i Phất thưa : "Bạch Đức 
T h ế  Tôn ! T h ế nào là đại Bồ Tát lúc bô' 
thí, do noi sức huê phưtmg tiện nên đầy 
đủ  sá u  b a  la  m ật ?".

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lợi Phất ! Do 
vì người bô' thí, kẻ thọ và tài vật đều bất 
khả đắc nên có thể đầy đủ Đàn na ba 
la mật. Vì có tội cùng chẳng tội đều 
chẳng dính mắc nên đầy đủ Thi lạ ba la 
mật. Vì tâm bất động nên đầy đủ sằn đề 
ba la mật. Vì thân tâm tinh tấn nên đầy 
đủ Tỳ lê gia ba la mật. Vì chẳng tán loạn 
chẳng say đắm nên đầy đủ Thiền na ba 
la mật. Vì biêt tất cả pháp đều bất khả 
đắc nên đầy đủ Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phât ! Đại Bồ Tát muốn 
đưọ-c công đức của chư  Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai, thời phải học Bát nhã ba 
la mật.
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Muốn đến bờ kia của pháp hữu vi và 
pháp vô vi, thòi phải học B át nhã ba la 
mât.

•

MuôYi biết pháp nhir, pháp tiróng và 
biên tế  vô sanh của các pháp quá khứ, hiện 
tại, vi lai, thòi phải học B át nhã ba la m ậtề

Nầy Xá Lọi Phâ't ! Đại Bồ Tát muôn 
đứng trước tất cả hàng Thanh Vản, Duyên 
Gỉăc, muôn hầu hạ chư* Phật, muốn làm 
nội quyến của chu* Phật, muốn đưtỵc 
quyên thuộc lớn, muốn đuxỵc quyến thuộc 
Bồ Tát, muốn thanh tinh báo đại thí, thời 
phải học B át nhã ba la mât.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát muôn 
những tâm xan lẫn, phá giói, sân khuể, 
giải đãi, tán loạn, ngu si đều chẳng phát 
khởi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phâìt ! Đại Bồ Tát muôn 
làm cho tất cả chúng sanh đứng vừng 
noi phước bô' thí, noi phước trì giỏi, noi 
phirớc tu tập thiền đinh, noi phước 
khuyến đạo, noi tài phiró-c và pháp phước, 
thời phải học B át nhã ba la mật.
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Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát muốn 
được ngũ nhãn thòi phải học B át nhã ba 
la mật. Đây là ngũ nhãn : nhục nhãn, thiên 
nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và P hật nhản.

Đại Bồ Tát muôn dùng thiên nhãn thây 
ch ư  Phật trong hằng sa th ế  giói, muôn 
dùng thiến nhĩ nghe pháp của chư* Phật 
ở  mười phưo-ng tuyên nói, muôn hiểu biết 
tâm của Phật, thòi phải học Bát nhã ba 
la mật.

Muôn nghe được pháp của chư* Phật 
ở  mười phircmg tuyên nói, nghe xong nhớ 
mãi đến khi thành Vô thưọng Bồ đề vẫn 
không quên, thời phải học Bát nhâ ba la 
mật.

MuôYi thấy th ế  giới của chư  P hệt quá 
khứ, thây th ế  giới của chư* Phật vi lai 
và th ế  giới ở  mười phưtmg của chư* Phật 
hiện tại, thời phải học B át nhã ba la 
mật.

Muôn nghe muôi hai bộ kinh, từ  k h ế  
kinh trirò-ng hàng đến luận nghị kinh 
mà hàng Thanh Vản nghe cùng chẳng
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nghe, nghe xong đều muốn đọc tụng, thọ 
trì trọn vẹn, thời phải học B át nhà ba 
la mật.

Chánh pháp của chư* Phật quá khứ, 
hiện tại, vi lai trong hằng sa th ế  giói đã 
tuyên nói, hiện nay nói và sẽ nói, đưxrc 
nghe xong đều muôn tin lãnh thọ trì, 
thật hành và giảng nói lại cho người 
khác, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem quang minh chiếu khắp 
những chỗ mà mặt nhirt mặt nguyệt 
chẳng chiếu đến trong hằng sa th ế  giới 
ỏ* miròi phưtmg, thòi phải học B át nhã 
ba la mật.

•

Muôn làm cho tất cả chúng sanh trong 
hằng sa th ế  giới ở  miròi phưtmg, những 
nod không có danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, 
đều đirợc chánh kiến nghe danh hiệu Tam 
Bảo, thời phải học B át nhã ba la mật.

Muôn làm cho chúng sanh trong hằng 
sa th ế  giới ở  mười phưtmg, do nảng hrc 
của ta mà kẻ mù đưọ-c thấy, kẻ điếc đutỵc 
nghe, kẻ cuồng đưọ-c tỉnh, kẻ rách  đưọ-c
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lành, kẻ đói khát được no đủ, thòi phải 
học B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát muôYi làm 
cho chúng sanh trong hằng sa th ế  giói ở  
mirò-i phirong, do năng lực của ta mà 
những loài trong ba ác đạo đều đirọ-c thân 
ngirò-i, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muôn làm cho chúng sanh trong hằng 
sa th ế  giới ở  mirò-i phircmg, đo năng lực 
của ta mà áưxỵc đứng vũng noi giói, đinh, 
huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đưxỵc 
auả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Vô thượng 
Bổ đề, thời phải học Bát nhả ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn học oai nghi của chư* 
Phật, muôn nhìn ngó như* tirọ-ng vương, 
thời phải học B át nhã ba la mật.

ễ •

Đại Bồ Tát nguyện rằng khiên cho 
tôi lúc đi, chân tôi cách  đát bô'n ngón 
tay không đạp trên  đâ't, tôi sẽ đưọ-c vô 
lirợng ch ư  Thiên cõi Dục, cõi sắc , từ  
T ứ  Thiên Vưtmg đến sắ c  Cứu Cánh 
Thiên cung kính vây quanh cùng đi đến 
dưới cội bồ đề. Tôi sẽ ngồi dưới cội
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bồ đề và chư* Thiên sẽ trả i tòa cho tôi. 
Muôn đirọ-c như- vậy, thời phải học B át 
nhã ba la mật.

•

Lại nguyện lúc tôi thành Phật, chỗ tôi 
đi đứng ngồi nằm đều sẽ là Kim cang. 
Muôn đưọ-c vậy, thời phải học B át nhã 
ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát nêu 
muôn ngày xuát gia liền thành đạo Vô 
thượng Bồ đề, liền chuyên pháp luân, lúc 
chuyển pháp luân có vô lưọng vô sô" 
chúng sanh xa lìa trần câu ỏ* trong các 
pháp đưiợc pháp nhãn thanh tịnh, có vô 
lượng vô sô' chúng sanh vì chẳng thọ tât 
cả pháp nên được vô lậu giải thoát, có 
vô liro-ng vô sô' chúng sanh được bâ't thôi 
chuyển Vô thượng Bồ đề, thời phải học 
Bát nhã ba la mật.

•

Đại Bồ Tát muôn lúc thành Phật sẽ 
dùng vô krọng vô sô' Thanh Văn làm 
Tăng, lúc nói một thòi pháp, tất cả chư* 
Tăng nầy liền được quả A La Hán, thời 
phải học Bát nhã ba la mật.
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Đai Bồ Tát muôVi lúc thành Phât, sẽ 
dùng vô lưtmg vô số* Bồ Tát làm Tăng, 
lúc nói một thòi pháp, tất cả chư* Tăng 
nầy đều đưọ-c bất thối chuyển, được vô 
lượng thọ mạng đầy đủ quang minh, thòi 
phải học B át nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muôn lúc thành Phật, trong 
th ế  giới không có danh từ  tam độc, dâm 
dục, sân khuể, ngu si, tất  cả chúng sanh 
đều thành tựu chánh trí huệ, thiện thí, 
thiện giới, thiện đinh, thiện phạm hạnh, 
thiện tủ* bi, thòi phải học B át nhã ba la 
mật.

Đai Bồ Tát muôYi lúc thành Phât, sau 
khi nhập Niết Bàn, chánh pháp không 
diệt tận, cũng không có danh tử* diệt 
tận, thời phải học B át nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát muôn lúc thành Phật, chúng 
sanh trong hằng sa th ế  giới ở  mưòi 
phưtmg nghe danh hiệu của ta quyết đinh 
sẽ đưtỵc Vô thvrọng Bồ đề, thời phải học 
B át nhã ba la mật.
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Nầy Xá Lọi Phât ! Đại Bổ Tầt muôn 
đirợc những công đức như vậy, thòi phải 
học B át nhã ba la mật".

o
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PHẨM ph ụ n g  b á t

THỨ HAI

Đức Phật bảo Ngài Xá Lọi Phất : "Nếu 
đại Bồ Tát thật hành B át nhã ba la mật 
có thể làm những công đức ấy thời bôn 
vị Thiên Vircrng đều rất vui mừng mà 
nghĩ rằng chúng ra phải đem bôn cái bát 
dâng lên Bồ Tát như những bát mà chư  
Thiên Virong thuở trưiớc đã dâng cho 
Phật thuở trirớc.

Lúc đó trò i Đao Lợi nhẫn đến trờ i Tha 
Hóa T ự  Tại cũng rất hoan hỷ mà nghĩ 
rằng chúng ta phải hầu hạ cúng diròng 
Bồ Tát để hàng Thiên chúng đưxỵc thêm 
đông và giảm bót hàng A tu la.

Chư Thiên trong cõi Đại Thiên, từ  cõi 
T ứ  Virong đến cõi sắ c  Cứu Cánh đều rất 
vui mừng mà nghĩ rằng chúng ta phải 
cẩn thỉnh Bồ Tát chuyển pháp luân.
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Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc vi đại Bồ Tát 
nầy thật hành Bát nhã ba la mật Tăng 
ích sáu ba la mật, các thiện nam tử* và 
thiện nữ  nhon đều vui mừng mà tự  nghĩ 
rằng chúng ta phải làm cha mẹ, vợ con, 
thân tộc, họ hàng cho người nầy.

Lúc đó trờ i T ứ  Vưxxng nhẫn đến trời 
Sắc Cứu Cánh đều rát vui mừng mà tự  
nghĩ rằng chúng ta phải tìm cách làm cho 
Bồ Tát nầy xa lìa dâm dục, từ  sơ phát tâm 
luôn là đồng chcm, chớ để vi nầy hội hiệp 
với sắc dục, nếu hirởng thọ ngũ dục thời 
sẽ chuông ngại sanh về Phạm Thiên huông 
là quả Vô thirọ-ng Bồ đềề

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát cần phải 
là ngirời đoạn dục xuất gia mới đáng 
đưxrc Vô thượng Bồ đề, chẳng phải là 
ngirò-i không đoạn dục mà được".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, 
vọ* con, th â n  tộc, họ hàng chăng ?".

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lợi Phât ! 
Hoặc có Bồ Tàt có cha mẹ, vọ* con, thân

• • •
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tộc. Hoặc có Bồ Tát từ  khi sơ phát tâm 
đoạn dục tu hạnh đồng chon mãi đến 
thành Vô thưtrng Bồ đề chẳng phạm sắc 
dục. Hoặc có Bồ Tát dùng phirơng tiện 
lirc hưởng thọ ngữ  dục xong m ói xu ất  
gia thành Vô thưọ-ng Bồ đề.

Ví như* nhà ảo thuât giỏi khéo dùng 
phưxmg ảo thuật hóa ra cảnh ngũ dục 
rồi vui đùa trong đó. Ý ông nghĩ th ế  nào, 
nhà ảo thuật có thiệt hưỏng thọ cảnh 
ngũ dục â'y chăng ?".

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không a.
- Nầy Xá Lợi Phất ! Cũng vậy, đại Bồ 

Tát dùng phưxmg tiện lực hóa ra cảnh 
ngũ dục rồi ở  trong đó hưởng thọ để độ 
chúng sanh.

Đại Bồ Tát nầy chẳng nhiễm ngù dục, 
lạ i d ù n g  n h iều  c á c h  q u ở  t r á c h  n g ũ  d ụ c  : 
Ngũ dục là lửa cháy, ngũ dục là nhơ 
nhớp xâ'u xa, ngũ dục là thứ  phá hoại, 
ngũ dục như* oán thù.

Do đây nên biết rằng vì độ chúng sanh 
mà Bồ Tát hưởng thọ ngù dục.
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- B ạch  đức Thê' Tôn ! Đại Bồ Tát phải 
thật h à n h  Bát nhã b a  la  mật th ế  n à o  ?

- Nầy Xá Lơi Phất ! Lúc th ật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng thấy Bồ 
Tát, chẳng tháy danh tự* Bồ Tát, chẳng 
thấy B át nhã ba la mật, cũng chẳng thây 
là mình có thât hành B át nhã ba la mật 
cùng không thật hành B át nhã ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì Bồ Tát và danh tự* 
Bồ Tát, tánh vốn rỗng không. Trong tánh 
không chẳng có sắc, thọ, tvrỏng, hành, 
thức, rờ i lìa sắc, thọ, tirỏ-ng, hành, thức 
cũng chẳng có tánh không, sắc, thọ, tưỏng, 
hành ,thữ c tức là tánh không, tánh không 
tức là sắc, thọ, tưỏng, hành, thức.

Tại sao vậy ? Vì chỉ có danh tự* gọi 
là bồ đề, chỉ có danh tụ* gọi là Bồ Tát, 
chỉ có danh tự  gọi là tánh không.

Tại sao vậy ? Vì thât tánh của các 
pháp vốin là không sanh, không diệt, 
không câ'u, không tịnh.

Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la 
mật như vậy cũng chẳng thấy sanh, chẳng
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thây diệt, cũng chẳng thấy câ'u, chẳng 
thây tinh.

Tại sao vậy ? Vì danh tự  là những 
pháp do nhơn duyên hòa hiệp làm thành, 
chỉ do nhớ tưỏng phân biệt giả danh mà 
nói thôi.

Vì th ế  nên đại Bồ Tát lúc thật hành 
B át nhã ba la mật chẳng thấy tất  cả  danh 
tự. Vì chẳng thây nên chẳng châp triró-c.
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PHẨM t u  t ậ p  đ ún g

THỨ BA

Đức Phật bảo Ngài Xá Lọi Phất : "Lúc 
thật hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát 
phải suy nghĩ như th ế  nầy :

Bồ Tát chỉ có danh tự, Phật cũng chỉ 
có danh tự, Bát nhã ba la mật cúng chỉ 
có danh tự, sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chỉ có danh tự.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Như ngã chúng sanh 
thọ giả, mạng giả, sanh giả, dưỡng dục 
giả, tác giả, sứ  tác giả, khởi giả, sứ khởi 
giả, thọ giả, sứ thọ giả, tri giả, kiến giả 
đều là bất khả đắc tât cả. Vì là bât khả 
đắc nên rỗng không. Vì rỗng không nên 
chỉ dùng danh tự  để tuyên nói.

Đại Bồ Tát cũng thật hành Bát nhã 
ba la mật như vậy : Chẳng thấy ngã, 
chẳng thây chúng sanh, nhẫn đến chẳng
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thây tri giả, kiên giả. Những danh tự  
tuyên nói đó cũng chẳng thây.

Đại Bồ Tát thật hành B át nhã ba la 
mật như vậy hcrn trên tất  cả hàng Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, trữ  tr í huệ của Phật, 
do vì tánh không, tác dụng bat khả đac.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nầy đôi 
với những pháp danh tự  cùng chỗ mà 
danh tự  dính đến, tất cả đều bất khả 
đắc.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát có thể 
thật hành như vậy đó là thật hành Bát 
nhã ba la mật.

Ví như* sô Tỳ Kheo nhiều bằng sô" tre, 
líìii, mia, me, lua, đâu, lùm rừng đầy cả 
cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều có tr í huệ 
như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, 
đem tat ca  tri ỈXU.Ộ ây muôn so sánh vói. 
tr í huệ của Bồ Tát thật hành B át nhâ 
ba la mạt, thời không bằng môt phần 
trăm , không bằng một phần ngàn, không 
băng một phần trăm ngàn ức, nhẫn đến 
không bằng một phần ví du.
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T ại sao vậy ? Vì dùng tr í huệ nầy mà 
Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sanh.

•

Nầy Xá Lọi Phất ! Không nói đến nhu* 
Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đầy 
cõi Diêm Phù Đề, mà ví như đầy cả cõi 
Đại Thiên, hoặc nhẫn đến đầy cả hằng 
sa th ế  giới ở  mười phưxmg, đem tất cả 
tr í huệ ây muôn so sánh với tr í huệ của 
Bồ Tát thật hành B át nhã ba la mật cũng 
không bằng một phần trăm , nhẫn đên 
không bằng một phần ví dụ.

Nầy Xá Lợi Phất ĩ ‘Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật, một ngày tu tập 
tr í huệ hơn trên  tất cả hàng Thanh Văn 
B ích  Chi P h ệt”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch dứic T h ế 
Tôn ! T rí huệ của hàng Thanh Văn, Tu 
Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La 
Hán, tr í huệ của hàng B ích  Chi Phật, tr í 
huệ của Phật, những tr í huệ nầy không 
sai biệt, không chông trá i nhau, đều là 
vô sanh tánh không. Nêu đã là pháp vô 
sanh tánh không, chẳng trá i nhau thời
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là không sai khác nhau. Cớ sao đứtĩ T h ế 
Tôn lại dạy rằng Bồ Tát thật hành Bát 
nhã ba la mật một ngày tu tập tr í huệ 
hơn trên tất cả hàng Thanh Văn, B ích  
Chi Phật ?".

Phật nói : "Đại Bồ Tát thật hành Bát 
n h ã  b a  la  m ật m ột n g à y  tu  tậ p  t r í  h u ệ, 
tâm niệm rằng : Ta hành đạo tr í huệ lọi 
ích tất cả chúng sanh, ta sẽ dùng nhưt 
thiết chủng tr í biết rõ tất cả pháp, độ 
thoát tất cả chúng sanh.

Nầy Xá Lợi P h ất  ! Ý của ông nghĩ 
th ế  nào, tr í huệ của hàng Thanh Văn, 
B ích  Chi Phật có những sự  như* vây 
không ?".

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không ạ.
- Nầy Xá Lợi Phất ! Hàng Thanh

ỉld. t có quan niệm nầy
Ta sẽ thành Vô thượng Bồ đề độ thoát
tat ca chung sanh, làm cho ho đều. đuơc
vô dư y Niết Bàn, như* chư* đại Bồ Tat 
không ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không ạ.
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- Nầy Xá Lợi Phâ't ! Do những cớ  
trên  đây nên biêt rằng tr í huệ của 
hàng Thanh Văn, B ích  Chi P hật sánh 
với tr í huê của đại Bồ Tát không bằng 
một phần trăm , nhẫn đến không bằng 
một phần th í dụ.

Nầy Xá Lợi Phất ! Hàng Thanh Vản, 
B ích  Chi Phật có quan niệm nầy : Ta 
th ậ t  h à n h  sá u  b a  la  m ật, th à n h  tự u  ch ú n g  
san h ,tran g  nghiêm Phật độ,đầy đủ mười 
tr í lực, bôii vô sở úy, bôn vô ngại trí, 
mười tám pháp bât cộng, độ thoát vô 
lượng vô s ố  chúng sanh đến quả Niêt 
B àn  như* chư* đại Bồ Tát không ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không ạ.
- Nầy Xá Lọi Phất ! Ví như* loài đom 

đóm kia chẳng bao giờ nghĩ rằng mình 
như mặt nhựt mọc lên phóng ánh sáng 
chiếu khắp Diêm Phù Đề.

Cũng vây, hàng Thanh V ản ỹB ích  Chi 
P hật chẳng có quan niệm nhu* đại Bô 
Tát : Ta thật hành sáu ba la mật nhẫn 
đến mười tám pháp bât cộng dược \ô
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thượng BỒ đề, độ vô luxỵng vô sô' chúng 
sanh đến quả Niết B à n ”.

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Thê nào là đai Bồ Tát hon birc 
Thanh Vản, B ích  Chi Phât mà đến birc 
bât thôi chuyển thanh tịnh Phật đạo ?"ẻ

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lọi Phât ! Đại 
Bổ Tát tữ  lúc sơ phát tâm thật hành sáu 
ba la m ật, an trụ  noi pháp không, vô 
tiróng, vô tác, có thể vưtrt hon bực Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật mà đến bực bất thôi 
chuyển thanh tịnh Phật đạo".

• • •

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát an 
trụ bực nào mà có thể làm p h u ré điền 
cho hàng Thanh Văn, B ích  Chi Phật ?

- Này Xá Lọi P hết ! T ừ  lúc sơ  phát 
tâm thật hành sáu ba la mật nhẫn đến 
lúc ngồi đạo tràng thành VB thượng aồ 
đề, tro n g  k h o ả n g  th ò i g ia n  â y ẽ, Iuon  
thiròng làm phước điền cho hàng Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật.

T ại sao vây ? Vì do có nhon duyên 
cua đại Bô Tát nên những th iên  pháp
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của th ế  gian phát sanh. Như* những 
pháp thập thiện, ngủ giới, bát quan 
trai, tứ  thiền, tứ  vô lưxmg tâm, tứ  vô 
sắc đinh, tứ  niệm xứ, tứ  chánh cần, 
tứ* như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thât 
giác phần, bát thánh đạo phần, lục ba 
la mật, thập bát không, thập lực, tứ  
vô ú y , t ứ  vô n g ạ i t r í ,  th ậ p  b á t  b ấ t  
cộng, đại tữ, đại bi, nhứt th iết chủng 
trí, do nhon duyên của Bồ Tát mà 
những pháp nầy hiện ra  trên  thê gian. 
Cũng do nhơn duyên của Bồ Tát mà 
những đai tôc Sát Đê Lợi} B à La Môn, 
Cư Sĩ, T ứ  Thiên Virong nhẫn đến Phi 
Phi Tưởng Thiên, Tu Đà Hoàn, Tư* Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán, B ích  Chi 
P hât và P hật Đà đều xuâ't hiện trên  
th ế  gian.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát 
có thanh tịnh  xong phirớc bô' th í ch ăn g  ?

- Nầy Xá Lợi Phất ! Không có. Vì bổn 
lai đã thanh tịnh xong.
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Nầy Xá Lợi Phâít ! Đại Bồ Tát là vị 
đại th í chủ bô' thí những thiện pháp như 
thập thiện, ngũ giói nhẫn đến nhứt thiết 
chủng t r í”.

Ngài Xá lọi Phẵít thưa : "Bạch đứic T h ế 
Tôn ! Thê nào đại Bồ Tát tu tâp đúng 
B át nhã ba la mật tưxmg ứng với B át 
nhã ba la m ật ?".

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lọi Phất ! Đại 
Bồ Tát tu tập đúng sắc không, tu tập 
đ ú n g  th ọ , tưtỷng, h àn h , thứ ọ  k h ô n g , đ â y  
gọi là tưxmg ứng vói Bát nhã ba la mật.

Lại nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát tu 
tập đúng nhãn không, tu tập đúng nhĩ, 
tĩ, thiệt, thân, tâm không, đây goỉ là tương 
ứng với B át nhã ba la mật.

•

Đại Bồ Tát tu tập đúng sắc không, tu 
tập đúng thinh, hưmig, vị, xúc, pháp 
không, đây gọi là tưrmg ứng vói B át nhã 
ba la mật.

Đại Bồ Tát tu tập đúng nhản giói 
không, đúng sắc giới không, nhãn thức 
giới không, nhẫn đến tu tập đúng ý thứxì
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giới không, đây gọi là tưxmg ứng vói B át 
nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát tu tập đúng khổ không, tu 
tập đúng tập, diệt, đạo không, đây gọi là 
tưtmg ứng vói Bát nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát tu tập đúng vô minh không, 
tu tập đúng hành, thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử  
không, đây gọi là tircmg ứng vói B át nhã 
ba la mật.

•

Đại Bồ Tát tu tập đúng tất cả pháp 
không, hoặc hữu vi hoặc vô vi, đây gọi 
là tưcmg ứng vói Bát nhã ba la mật.

Lại nầy Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát tu 
tập đúng tánh không, tự  tưtmg không, 
ch ư  pháp không, vô sở đắc không, vô 
pháp không, hữu pháp không, vô pháp 
hữu pháp không bảy môn không, đây gọi 
là tưxmg ứng vói Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phâ't ! Lúc tu tập bảy môn 
không, đại Bồ Tát chẳng tháy sắc hoặc 
tirong ứng hay không tirong ứng* chẳng 

: thấy thọ, tưởng, hành, thức hoặc tưxmg
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ứng hay không tuxmg ứng, chẳng thấy 
sắc hoặc sanh tiróng hay diệt tưóng, 
chẳng thây thọ, tuỏng, hành, thứtĩ hoặc 
sanh tiróng hay diệt tướng, chẳng thấy 
sắc hoặc cấ u  tiróng hay tinh tiróng, chẳng 
thây thọ, tưỏng, hành, thức hoặc cấii 
tiróng hay tịnh tưóng, chẳng thây sắc 
hiệp vói thọ, chẳng thây thọ hiệp vói 
tưỏ-ng, chẳng thây tưiỏng hiệp vói hành, 
chẳng thây hành hiệp với thức. T ại sao 
vậy ? Vì tánh của các pháp vốn rỗng 
không nên không có pháp nào hiệp vói 
pháp nào.

Nây Xá Lợi Phât ! Trong sắc không 
chăng có sắc, trong thọ không, tưỏng 
không, hành không, thức không chẳng có 
thọ, tirỏng, hành, thức.

Nay Xa Lợi Phât ! Vì sac rỗng không 
nên không có tướng não hoại, vì thọ rỗng 
không nên không có tiróng thọ, vi tưởng 
rông không nên không có tiró-ng biết, vì 
hành rỗng không nên không có tưóng tác 
gia, vì thức rông không nên khôrig có
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tướng tri giác. Tại sao vậy ? Vì chẳng 
phải sắc khác với không, cũng chẳng phải 
không khác với sắc, mà sắc chính là 
không và không chính là sắc; thọ, tưỏng, 
hành, thức chính là không và không chính 
là thọ tưởng, hành, thữc.

Nầy Xá Lợi Phâít ! Tưóng rỗng không 
củ a  cá c  pháp vốn chẳng sanh, ch ẳn g diệt, 
chẳng câ'u, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng 
giảm, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, 
vì t h ế  n ên  tro n g  k h ô n g  p h áp  ấ y  k h ô n g  có  
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có nhãn 
nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý, không có sắc, thinh, 
hưxmg, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới 
nhẫn đến không có ý thức giói, không có 
vô minh cũng không có vô XTầ.inỉ"ầ. 
đến không có lão tứ, cũng không có lão 
tứ  tận, không có khổ, tập, diệt, đạo, không 
có tr í cũng không có đắc, không có Tu Đà 
Hoàn và quả Tu Đà Hoàn, không có T ư  Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán, B ích  Chi Phật 
và Phật, cũng không có quả Tư* Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả B ích  
Chi Phật và quả Phật.



3 - PHẨM TU TẬP ĐÚNG 63

Đại Bô Tát tu tập đúng như vây goi 
là tuơng ứng với Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng thây Bát 
nhã ba la mật hoặc tưtmg ứng hay chẳng 
tưxmg ứng, cũng chẳng thây Đàn na ba la 
mật, Thi la ba la mât, sằn  đề ba la mât, 
Tỳ lê gia ba la mật và Thiền na ba la mật 
hoặc tirong ứng hay chẳng tưcrng ứng. Đại 
Bô Tát cũng chảng thấy sắc, tho, tvrởng, 
hành, thức, chẳng thây nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, 
thân, ý, chăng thây sắc, thinh, hưxmg, vi, 
xúc, pháp, chẳng thây nhãn giới đến ý thirc 
gioi hoặc tircmg ứng hay chẳng tương ứng-. 
Đại Bô Tát cũng chẳng thây tứ  niệm xứ  
đến bát thánh đạo phần, nhẫn đến nhứt 
thiêt chủng tr í hoặc tưxmg ứng hay chẳng 
tưxmg ứng.

Như trên  đây, nầy Xá Lợi Phâ't ! Phải 
biet đó là đại Bô Tát tircmg úng với Bát 
nhã ba la mật.

Lại nầy Xá Lọi Phâ't ! Lúc đại Bồ Tát 
thật hành B át nhả ba la mât, không chẳng
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hiệp với không, vô tuông chẳng hiệp với 
vô tiróng, vô tác chẳng hiệp vói vô tác. 
T ại sao vậy ? Vì không, vô tướng và vô 
tác chẳng có hiệp với chẳng hiệp.

Đại Bồ Tát tu tập đúng nhu* vậy gọi 
là tưxmg ứng vói B át nhã ba la mật.

Lại nầy Xá Lơi Phât ! Lúc thật hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát nhập vào 
tự  tướng không của các pháp, nhập xong 
noi sắc, thọ, tưởng, hành, thirc, Bồ Tát 
chẳng cho là hiêp chăng cho là chăng 
hiệp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng 
hiệp với tiền tế  cũng chẳng hiệp với hậu 
tế, chẳng hiệp với hiện tại. Tại sao vậy ? 
Vì Bồ Tát chẳng thấy tiền tế, chẳng thây 
hậu tế  cũng chẳng thây hiện tại.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Đại Bồ Tát lúc thật 
hành B át nhã ba la mật, v'i tam tế  là 
danh tử  rỗng không, nên tiền tế  chẳng 
hiệp với hậu tế, hậu tế  chẳng hiệp với 
tiền  tế, hiện tại chẳng hiệp với tiên tế, 
hậu tế, tiền tế  vói hậu tế  cũng chẳng 
hiệp với hiện tại. Như đây gọi là tưtmg
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ứng với Bát nhã ba la mật. Nầy Xá Lọi 
Phât ! Đại Bô Tát thât hành Bát nhã ba 
la mật, nhứt thiết tr í chẳng hiệp vói đòi 
quá khứ, đòi vị lai, đòi hiện tại. T ại sao 
vậy ? Vì đòi quá khứ, đời vị lai, đời hiện 
tại đều còn chẳng thể thây huôìng là có 
hiệp. Như đây gọi là tưxmg ứng với Bát 
nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật, vì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức chẳng thể thây, vì nhãn 
đến ý chẳng thể thây, vì sắc nhẫn đến 
pháp chẳng thể thấy, vì nhãn thức đến 
ý thức chẳng thể thấy nên sắc, thọ đến 
ý thức đều chẳng hiệp với nhứt thiet trí. 
Nhir đây gọi là tuong úng với B át nhã 
ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Đại Bồ Tát thật 
hành Bát nhã ba la mật, vì Đàn na ba 
la mật đến B át nhã ba la mật đều chẳng 
thể thây nên Đàn na đến B át nhà ba la 
mật chẳng hiệp với nhứt thiết trí. Vì tứ  
niệm  x ứ  đến bát thánh đạo phần nhẫn
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đến thập lựxĩ, thập bát bất cộng pháp đều 
chẳng thể thấy nên tất cả đều chẳng hiệp 
vói nhứt thiết trí. Như* đây gọi là tưong 
úng với B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật, Phật và bồ đề 
chẳng hiêp vói nhứt thiêt trí. T ại sao 
vậy ? Vì Phật chính là nhứt thiết trí, bồ 
đề cũng chính là nhứt thiêt trí, nhứt 
thiết tr í chính là Phật củng chính là bồ 
đề. Như đây gọi là tưong ứng với B át 
nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất ĩ Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng tu tập 
sắc là hữu hay là vô, chẳng tu tập sắc 
là hữu thirò-ng hay là vô thiròng, chẳng 
tu tâp sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu 
tập sắc là ngã hay là phi ngã, chẳng tu 
tập sắc là tịch  diệt hay là chẳng phải 
tịch  diệt, chẳng tu tập sắc là rỗng không 
hay là chẳng phải rỗng không, chẳng tu 
tệp sắc là hữu tưóng hay là vô tiróng, 
chẳng tu tập sắc là hữu tác hay vô tác;
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thọ, tưởng, hành, thức cúng như* vậy. Như 
đây gọi là tưxmg ứng vói B át nhã ba la 
mât.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát chẳng có quan niệm là ta thạt 
hành hay chẳng thật hành B át nhã ba la 
mạt, cũng châng có quan niêm chẳng phải 
thật hành cùng chẳng phải chẳng thật 
hành. Như* đây gọi là tưxmg ứng với B át 
nhã ba la mật.

Lại nầy Xá Lợi Phâ't ! Chẳng vì Bát 
nhã ba la mật mà đại Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba la mật. Cũng chẳng vì Đàn 
na, Thi la, sằn  đề, Tỳ lê gia, Thiền na 
ba la mật, cũng chẳng vì bựtì bâ't thôi 
chuyển thành tựu chúng sanh thanh tịnh 
P hật độ, cũng chẳng vì thập lực, tứ  vô 
úy, tứ  vô ngại trí, thập bát bâlt cộng pháp 
mà đại BỒ Tát thật hành B át nhã ba la 
mật. Cúng chẳng vì nôi không, ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại 
không, đệ nhứt nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, tất  cánh không, vô
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thỉ không, tán không, tánh không, chư  
pháp không, tự  tướng không, bất khả đắc 
không, vô pháp không, hữu pháp không, 
vô pháp hữu pháp không, cũng chẳng vì 
như* pháp tánh , thiêt tê mà đại Bô Tát 
thật hành B át nhã ba la mật. Tại sao 
vậỳ ? Vì lúc thật hành B át nhã ba la 
mật, đại Bồ Tát chẳng phá hoại tưó-ng 
của các pháp. Tu tâp đúng như đây thời 
goi là tircmg ứng vói B át nhã ba la mạt.

Lại nầy Xá Lợi Phất ! Chẳng vì thiên 
nhãn, thien nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần 
túc, lậu tận  sáu môn thần thông mà đại 
Bồ Tát thật hành B át nhã ba la mật. Tại 
SB.O vây ? Vì lúc th ât hành, đại Bo Tat 
còn chẳng thây B át nhã ba la mạt huong 
là thấy Bồ Tát thần thông. Như* đây gọi 
là tương ứng vói B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phâ't fễ Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng quan 
niệm rằng ta dùng như* ý thần thông bay 
đến phưong Đông cùng bay đến khắp 
mười phưtmg để cúng dường hảng sa chir
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Phật, cũng chẳng quan niệm rằng ta dùng 
thiên nhĩ nghe hằng sa chư* Phât miròi 
phưo-ng thuyết pháp, dùng tha tâm tr í 
b iêt tâm niệm của hằng sa chúng sanh 
mười phưtmg, dùng túc mạng tr í biết việc 
làm cua vô lượng đời của hằng sa chúng 
sanh ở  mưm phưo-ng, cũng chẳng nghĩ 
rằng ta  dùng thiên nhãn thây hằng sa 
chúng sanh chết đây sanh về noi kia. 
Như* đây gọi là đại Bồ Tát thật hành B át 
nhả ba la mật tưxmg ứng vói B át nhã ba 
la mật và cũng có thể độ thoát vô 1 uxrng 
vô sô' chúng sanh.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát có thể 
thật hành B át nhã ba la mât như  vây 
thời ác ma không hại đưọ-c, tâ't cả sự 
việc thê gian đêu tùy ý muôn, hằng sa 
ch ư  Phật miròi phưo-ng đều ủng hộ cho 
Bồ Tát nầy chẳng sa vào hàng Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật. Chư* Thiên tữ  T ứ  
Vưtxng đến Sắc Cứu Cánh Thiên cũng 
đều ủng hộ Bồ Tát giúp thêm tự  tại. Nêu 
Bồ Tát nầy đâ có trọng tội thòi hiện đòi 
bị báo nhẹ. Tại sao vậy ? Vì Bồ Tat nầy
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dùng lòng từ  bình đẳng lọi ích chúng 
sanh. Như* đây gọi là tưxmg ứng với B át 
nhã ba la mât.9

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát mau đưxỵc các 
môn đà la ni và các môn tam muội, sanh 
về đâu cũng thường gặp ch ư  Phật mãi 
đến khi chứng quả Vô thutỵng Bồ đề không 
bao giờ rò i chư* Phật. Đây gọi là tưcmg 
ứng với B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lơi Phât ! Lúc thât hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng nghĩ 
rằng có pháp nầy vói pháp nầy hoặc hiệp 
hay chẳng hiệp nhau, hoặc bằng hay 
chẳng bằng nhau. Tại sao vậy ? Vì đại 
Bồ Tát chẳng tháy có pháp nầy cùng 
những pháp khác hoặc hiệp hoặc bằng 
hay chẳng hiệp chẳng bằng. Đây gọi là 
tương ứng với B át nhả ba la mật.

Nầỹ Xá Lợi Phất ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng nghĩ 
rằng ta sẽ chóng đưxỵc pháp tánh hoặc 
chẳng đirợc. Tại sao vậy ? Vì pháp tánh
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chẳng phải là tưóng được. Đây gọi là tu 
tập tưxmg ứng vói Bát nhã ba la mật.

•

Lại nầy Xá Lọi Phâ't ! Lúc thật hành 
Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng thấy 
có pháp nào ra ngoài pháp tánh, cũng 
chẳng nghĩ rằng pháp tánh khác với các 
pháp, cũng chẳng nghĩ rằng pháp nầy có 
thể đirợc pháp tánh hay chẳng đưtrc. Tại 
sao vậy ? Vì đại Bồ Tát chẳng thây dùng 
pháp nầy có thể được pháp tánh hay 
chẳng đuực pháp tánh. Đại Bồ Tát tu tập 
đúng như* đây thời gọi là tưtmg ứng với 
Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mât, pháp tánh chẳng 
hiệp với không, không củng chẳng hiệp 
với pháp tánh. Đây gọi là tương ứ ng với 
Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phất ! Lúc đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mât, nhãn giới chẳng 
hiệp với không, không cúng chẳng hiệp 
với nhản giới, sắc giói chẳng hiệp vơi 
không, không cũng chẳng hiệp với sắc
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giới, rihãn thứic giới chẳng hiệp với không, 
không cũng chẳng hiệp với nhãn thức 
giới, nhẫn đến ý giới, pháp giới và ý thức 
giới chẳng hiệp vói không, không cũng 
chẳng hiệp vói ý giới, pháp giới và ý 
thức giớiẾ Tưxmg ứng không như vậy gọi 
là tưrmg ứng đệ nhứt.

Nầy Xá Lọi Phâ't ! Bồ Tát thật hành 
pháp không chẳng sa vào hàng Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, có thể thanh tịnh 
Phât đô, thành tưu chúng sanh, chóng

• *  7 • 
được Vô thưtrng Bồ đề.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Trong các môn tưong 
ứng, thòi tirong ứng với B át nhã ba la 
mật là tôi đệ nhứt, là tối tôn, tôi thắng, 
tối diệu không có gì trên. Tại sao vậy ? 
Vì đại Bồ Tát nầy thật hành tưtmg ứng 
vói B át nhã ba la mật, chính đó là không, 
vô tiróng, vô tác. Phải biêt rằng Bồ Tát 
này như* đã đưtỵc thọ ký hoặc đả gần 
đưtỵc thọ ký.

Nầy Xá Lọi Phát ! Đại Bồ Tát tưtmg 
úng như* vây có thể làm loi ích cho vô
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lirợng vô sô" chúng sanh. Đại Bồ Tát nầy 
cũng chẳng nghĩ rằng ta tưtmg ứng vói 
B át nhã ba la mật, chư* Phật sẽ thọ ký 
cho ta, ta sẽ gần đưtỵc thọ ký, ta sẽ thanh 
tinh Phật độ, sẽ thành Phật chuyển pháp 
luân. Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nầy 
chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp 
tánh, cũng chẳng thấy có pháp nào thật 
hành B át nhã ba la mật, chẳng thấy có 
pháp nào được Phật thọ ký, chẳng thấy 
có pháp nào thành Phật chuýển pháp 
luân. Tại sao vậy ? Vì lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng sanh 
tiró-ng ngã, tướng chúng sanh nhẫn đến 
chẳng sanh tướng tri giả, tiróng kiến giả. 
Tại sao vậy ? Vì chúng sanh rôlt ráo bất 
sanh bâlt diệt, chúng sanh không có sanh, 
không có diệt. Nếu các pháp đã không 
có tiróng sanh diệt thời làm sao lại có 
pháp thật hành Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phât ! Thê nên vì đại Bồ 
Tát chẳng thây chúng sanh đó chính là 
thật hành Bát nhà ba la mật. Tại sao

• • • 
vậy ? Vì chúng sanh là bâít thọ, là không,
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là bất khả đắc, là ly, chính đây là thật 
hầnh B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phát ! Trong các môn tirong 
ứng của đại Bồ Tát, tưtmg ứng vói không 
là tốì đệ nhứt. Tưong ứng với không đây 
hon tất cả các môn ttrong ứng.

Đại Bồ Tát tu tập pháp không như* vậy 
có thể phát sanh đại tủ*, đại bi, chẳng 
sanh những tâm xan lẫn, phạm giới, sân 
hân, giải đãi, tán loạn, vô trí".
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QUYỂN THỨ HAI

Iỉán  dịch : Pììáp Sir Cini Ma La Thập  
'Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM v ả n g  s a n h

THỨ Tư

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức 
T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát thật hành B át 
nhã ba la mật có thê tu tâp tirong úng 
như vậy, những vị ấy từ  cõi nào chết 
rồi sanh đến cõi nầy, từ  cõi nầy chết 
rồi sẽ sanh về đâu ?"Ề

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lợi Phâ't ! 
Những đại Bồ Tát ấy hoặc tữ  cõi khác 
sanh đến cõi nầy, hoặc từ  cung trờ i 
Đâu Simt sanh xuôYig đây, hoặc có vị 
vẫn từ  nhon gian sanh trở  lại nhcrri 
gian đây.
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Nầy Xá Lợi Phâlt ! Những Bồ Tát từ  
cõi khác sanh đến đây mau tưxmg ứng 
với B át nhã ba la mật. Vì tương ứng với 
Bát nhã ba la mật nên khi sanh đến cõi 
nầy, những pháp thâm diệu đều hiện ra 
lại tircmg ứng với Bát nhã ba la mật. Bồ 
Tát nầy sanh đốn đâu cúng thuồng gảp 
chư* Phật.

•

Nầy Xá Lợi Phất ! Có bực Bồ Tát nhứt 
sanh bô xứ  từ  cung trời Đâu Suất sanh 
đến đây. Bồ Tát nầy chẳng mất sáu môn 
ba la mât, tùy sanh đến chỗ nào, tất cả 
môn đà la ni, tát cả môn tam muội mau 
hiện ra.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có bực Bồ Tát từ  
nhon gian sanh trở  lại nhon gian, Bồ Tát 
nầy căn tánh chậm lụt, trừ  bực bâ t̂ thôi 
chuyên, chẳng thê mau chóng tưrmg ứng 
với Bát nhã ba la mật, các môn đà la ni, 
các môn tam muội chẳng thê mau hiện ra.

Nầy Xá Lợi Phất ! Như* lời ông hỏi, 
đại Bồ Tát tircmg ứng với Bát nhã ba la 
mật, tử* cõi nầy chết sẽ sanh về đâu ?
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Ông nên biết rằng những đại Bồ Tát nầy 
từ  một Phật độ chết sẽ sanh đến một 
Phật độ khác, luôn luôn chẳng xa rời 
ch ư  Phật.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát chẳng 
dùng phưtmg tiện mà nhập sơ thiền, nhị 
thiên, tam thiền, tữ  thiền và cũng thật 
hành sáu ba la mật. Vì đắc thiền nên đại 
Bồ Tát nầy sanh lên Trirò*ng Thọ Thiên. 
Rồi tủ* cung trời ây sanh xuôYig nhon 
gian gặp chư* Phật. Hàng Bồ Tát nầy căn 
tánh không đưọ-c lanh lẹ.

Nầy Xá Lợi Phât ! Có bực đại Bồ tát 
nhập sơ  thiền đến tữ  thiền và cũng thật 
hành B át nhã ba la mât, vì chẳng dùng 
phưtmg tiện nên xả thiền sanh xuông 
Dục giói. Hàng Bồ Tát nầy căn tánh cúng 
chậm lụt.• «

Nầy Xá Lợi Phất ! Có bực đại Bồ Tát 
nhập sơ thiền đến tứ  thiền, nhập tữ  tâm 
đến xả tâm, nhập hư không xứ  định đến 
phi phi tirỏng xứ  định, tu tập tứ  niệm 
xứ  đến bát thánh đạo, thật hành thập
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lực, đại tủ*, đại bi. Hàng đại Bồ Tát nầy• 7 • 7 • • 
dùng sức phircmg tiện chẳng sanh theo 
sắc thiền, chẳng sanh theo vô lirọ-ng tâm, 
chẳng sanh theo vô sắc đinh, mà sanh 
noi nào có Phật xuâ't thế, thirờng chẳng 
rò i hạnh B át nhả ba la mật. Bồ Tát nầy 
sẽ thành Phật trong Hiền kiếp.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát nhập 
sơ thiền đến tứ  thiền, nhập tữ  tâm đến 
xả tâm, nhập hư* không xứ  định đến phi 
phi tưởng xứ  định. Vì dùng sức phưtmg 
tiên nên chẳng sanh theo thiền mà sanh 
trở  lại Dục giới đê thành tựu chúng sanh.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát nhập 
sơ thiền đến tứ  thiền, nhập tữ  tâm đến 
xả tâm, nhập hư* không xữ  định đến phi 
phi tirỏng xữ  định. Vì dùng sức phưtmg 
tiên nên chẳng sanh theo thiên mà sanh 
vao các cõi trời Dục giới, như cõi T ữ  
Vưong hoác cồi Đao Lơi, Dạ Ma, Đau 
Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa để thành tựu 
chúng sanh trong các cõi nây và cung 
để thanh tịnh Phật độ, gần gũi ch ư  Phật.
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Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật, dùng sức phmong 
tiện nhập sơ thiền, ở  cõi nầy mạng chung 
sanh trờ i Phạm Thiên làm Đại Phạm 
Vuong, rồi đến các Phật độ, noi nào có 
Phật mói thành vỏ thượng Chánh giác 
mà chưa chuyên pháp luân thời khuyến 
thỉnh chuyển pháp luân.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát bựtĩ 
nhứt sanh bô xứ  thật hành Bát nhã ba 
la mật, dùng sức phưxmg tiện nhập sơ 
thiền đên tứ* thiền, nhập từ  tâm đến xả 
tâm, nhập hir không xứ  định đến phi phi 
tưởng xữ  định, tu tứ  niệm x ữ  đến bát 
thánh đạo, nhập không tam muội, vô 
tướng tam muội, vô tác tam muôi, chẳng 
sanh theo thiền mà sanh ncri có Phật xuâ't 
thê, tu phạm hạnh, hoặc sanh cung trò i 
Đâu Suất, lúc mạng chung chẳng mất 

t 9 ttixon. cản, cùng* vô sô' trăm 
ngàn ức vạn chư* Thiên cung kính vây 
quanh đên sanh noi đây mà đirọ-c thành 
Vô thưxỵng Bồ đề.



80 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Nầy Xá Lọi Phát ! Có đại Bồ Tát đirợc 
lục thần thông chẳng sanh Dục giới, sắ c  
giới và Vô sắc giới, mà từ  một Phật độ 
đến một Phật độ, cung kính cúng dirò-ng 
tôn trọng tán thán chư* Phật.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát 
du hí thần thông từ* một P hật độ đên 
một P hật độ. Noi nào mà Bồ Tát nầy 
dên thời không có Thanh Văn và B ích  
Chi P hật thừa, cũng không có danh tử* 
Nhi thửa.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát du 
hí thần thông từ  một Phật độ đên một 
Phật độ, chỗ nào mà Bồ Tát nầy đến thời 
cõi đó thọ mạng vô lirọ-ng.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát du 
hí thần thông tữ  một Phật độ đến một 
P hật độ, noi không có Tam Bảo Phật, 
Pháp và Tăng thòi tán thán công đức 
của Phật, Pháp và Tăng. Chúng sanh noi 
đó vì đưọ-c nghe danh của Phật, của Pháp 
và của Tăng, nên sau khi mạng chung 
sanh trước chỗ chư* Phật.
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Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát lúc 
sơ phát tâm đưxỵc sơ thiền đến tứ* thiền, 
đirọ-c tứ  vô lưtỵng tâm, đưtỵc tữ  vô sắc 
định, tu tứ  niệm xữ  đến bát thánh đạo 
nhẫn đến mười tám pháp bất cộng. Bồ 
Tát nầy không sanh trong tam giới mà 
thưò-ng sanh noi chúng sanh có lợi ích.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
sơ phát tâm thật hành sáu ba la mật lên 
ngôi Bồ Tát được bực bất thối chuyển.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
sơ phát tâm bèn đưọ-c Vô thượng Bồ đề 
chuyển pháp luân, sau khi đem sự  lọi 
ích cho chúng sanh xong liền nhập Niết 
Bàn, chánh pháp trụ  thê' hoặc một kiếp 
hoặc dirói môt kiếp.

Nầy Xá Lợi Phát ! Có đại Bồ Tát lúc 
sơ phát tâm liền tuxmg ứng với B át nhã 
ba la mật, cùng vô sô" trăm  ngàn ức Bồ 
Tát từ  một Phật độ đến một Phật độ để 
thanh tinh Phật độ.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành Bát nhã ba la mật được tứ*

•  *  •
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thiền, tứ- vô lirọng tâm, tứ  vô sắc đinh, 
rồi du hí trong đó : nhập sơ thiền, xuất 
sơ thiền, nhập diệt tận đinh, ximt diệt 
tận định, nhập nhi thiền nhẫn đến tứ  
thiền, xuất tứ  thiền, nhập diệt tận đinh, 
xuất diệt tận đinh, nhập hư* không xứ  
đinh nhẫn đến phi phi tưởng xứ* đinh, 
xuất phi phi tưởng xứ  đinh, nhập diệt 
tận định. Đó là đại Bồ Tát dùng sức

• • • 

phưtmg tiện, lúc thật hành Bát nhã ba 
la mật, nhập siêu việt đinh.

Nầy Xá Lợi Phát ! Có đại Bồ Tát 
lúc thật hành B át nhã ba la mật, tu 
tứ  niệm xứ  đến mưtH tám pháp bất 
cộng mà chẳng trụ  lấy những quả Tu 
Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A 
La Hán, B ích  Chi Phật. Bồ Tát này 
dùng sức phirong tiện đê độ chúng sanh 
nêrì phát khởi bát thánh đạo phần, đem 
bát thánh đạo phần nầy làm cho chúng 
sanh đrnỵc quả Tu Đà Hoàn đến quả 
B ích  Chi Phât.
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Nầy Xá Lợi Phât ! Tất cả những quả 
A La Hán, B ích  Chi Phật và tr í của các 
bực nầy đều là vô sanh pháp nhẫn củ a  
đại Bồ Tát đây.

Nầy Xá Lợi Phât ! Phải biết rằng đại 
Bô Tát như- đây thật hành Bát nhã ba 
la mật như vậy, an trụ trong bực b ấ t  
thối chuyển như* vậy.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát an
mà trang nghiêm cung 

trờ i Đâu Suất. Nên biết đây là Bồ Tát 
trong Hiền kiếp.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát tu 
tứ  thiền đến mirò-i tám pháp bất cộng 
mà chưa chứng tữ  đế. Nên biết đây là 
bực Bô Tát nhứt sanh bổ xứ*.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát tu 
hành đạo Vô thượng Bồ đề trong vô ltrcmg 
a tăng kỳ kiếp.

Có đại Bồ Tát an trụ sáu ba la mật 
thường siêng tinh tân lơi ích chúng sanh, 
chăng nói bàn đên sư* vô ích.
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CÓ đại Bồ Tát an trụ  sáu ba la mật 
thường siêng tinh tân lợi ích chúng sanh, 
từ* một Phật độ đến một Phật độ đê dứt 
diệt ba ác đạo của chúng sanh.

Có đại Bồ Tát an trụ  sáu ba la mật 
lây Đàn na làm đầu đê đem sự an lạc 
cho tât cả chúng sanh, ban cho họ những 
th ứ  ăn uôVig, y phục, giường phòng, 
hirong hoa, đèn đuô'c, châu ngọc, tùy 
theo chỗ đáng cần dùng mà cung câp 
cho chúng sanh.

Có đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã 
ba la mật biến thân hình như* Phật để 
vì chúng sanh trong đia ngục, trong súc 
sanh, trong ngạ quỷ mà thuyết pháp.

Có đại Bồ Tát lúc thật hành sáu ba 
la mật biến thân hình như* Phật đến khắp 
mười phưtmg hằng sa thê giới để thuyêt 
pháp cho chúng sanh, cũng để cúng 
dường chư* Phật và nghe Phật pháp, cũng 
để xem xét lựa lấy những tircmg dạng 
thanh tinh tôt đẹp của các cõi nước hầu 
phát khởi quô'c độ của mình cho đirợc
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siêu thắng, hàng đại Bồ Tát trong đây 
đều là bực nhứt sanh bổ xứ.

Có đại Bồ Tát lúc thât hành sáu ba
muơỉ hai tướng tôít, 

sáu căn tịnh lợi. Vì sáu căn của Bồ Tát 
đây tịnh lợi nên đirọ*c chúng sanh mến 
kính. Do chúng sanh đã mến kính, Bồ 
Tát nầy bèn lần lần đem pháp Tam thủa 
cứu độ họ.

Nầy Xá Lợi Phât ! Vì c ớ  trên đây, lúc
thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát
phải học thân thanh tịnh và khẩu thanh 
tịnh.

Có đại Bồ Tát lúc thât hành sáu ba
XTiâ. t đưt^c các căn thanh tinh vẫn không 

tự  cao, cũng chẳng khinh ngưtH.

Có đại Bồ Tát từ  lúc sơ phát tâm an 
trụ  Đàn na ba la mât nhẫn đên bựt3 bất 
thôi chuyển trọn chẳng sa vào ba ác đạo.

Có đại Bồ Tát từ  lúc sơ phát tâm nhẫn 
đên birc bât thôi chuyển thường chẳng 
bỏ rời hạnh thập thiện.

• • •
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CÓ đại Bồ Tát an trụ trong Đàn na và 
Thi la ba la mật mà làm Chuyển Luân 
Thánh Vircrng, đặt chúng sanh noi thập 
thiện đạo và cũng đem tài vật bô' th í cho 
chúng sanh.

Có đại Bồ Tát an trụ trong Đàn na và 
Thi la ba la mật, trong vô lượng ngàn 
muôn đời làm ChuyểnLuân Thánh VtrữTig, 
gặp vô lirọng trăm ngàn đức Phật và đều 
cung kính cúng dường tôn trọng tán thán 
tất cả.

Có đại Bồ Tát thường đem chánh pháp 
để soi sáng cho chúng sanh cũng được 
lợi ích tự  soi sáng, nhẫn đến lúc thành 
Vo thượng Bồ đề trọn chẳng rời sự soi 
sáng đó.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát như vậy 
đã đưtỵc tôn trọng ỏ* trong Phật pháp. 
T h ế nên đại Bồ Tát lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, thân, khẩu và ý đều thanh 
tịnh chẳng để vọng khởi"Ệ

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đựic 
T h ế  Tôn ! T h ế nào là Bồ Tát thân nghiệp
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bất tịnh, khẩu nghiêp bât tinh, ý nghiêp 
bất tịnh ?".

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lọi Phất ! Nếu 
đại Bồ Tát nghĩ rằng đây là th ân ,là  khẩu, 
là ý. Thấy có tiróng dạng tác dụng như* 
vậy t h ờ i  g ọ i  l à  t h â n ,  k h ẩ u ,  ý  b â 't  t ị n h .

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng thây 
có thân, chẳng thây có khẩu, chẳng thây 
có ý.

Nếu thấy có thân, khẩu, ý, thòi do vì 
thây có, nên thân, khâu, ý có thể sanh 
những tâm niệm xan tham, phạm giói, 
sân khuể, giải đãi, tán loạn, ngu si. Phải 
biết Bồ Tát như* đây, lúc thật hành Bát 
nhá ba la mật, chẳng có thể trữ  đưọ-c 
thô nghiệp của thân, khẩu và ý".

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là đại Bồ Tát dứt trừ  thô 
nghiệp của thân, khẩu và ý ?".

Đức Phật nói : "Nếu chẳng thây có 
thân, khẩu và ý, đại Bồ Tát nầy có thể 
dứt trữ  thô nghiệp của thân, khẩu và ý.
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Nầy Xá Lợi Phất ! Nếu đại Bồ Tát từ  
lúc sơ phát tâm thât hành thâp thiện 
đạo, chẳng móng tâm Thanh Văn, chẳng 
móng tâm B ích  Chi Phât, thời có thê dứt 
trừ  thô nghiệp của thân, khẩu và ý.

Có đại Bồ Tát lúc thật hành B át nhã 
ba la mât thanh tinh Phât đạo, mà thật 
hành Đàn na, Thi la, sằn  đề, Tỳ lê gia 
và Thiền na ba la mât, Bồ Tát nầy trử* 
đưọ-c thô nghiệp của th ân ,k h ẩu  và ý ".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch dứic T h ế 
Tôn ! Thê nào là Phât đạo của đại Bồ Tát

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lợi Phất ! Nếu 
chẳng thấy có thân, khâu vâ ý, chăng 
thấy có Đàn na, Thi la, Sản đê, Tỳ lê 
gia, Thiền na và B át nhã ba la mật, chẳng 
thây có Thanh Van, B ích  Chi Phật, Bô 
Tát và Phật, đây gọi là Phật đạo của đại 
Bồ Tát. Chính đó có nghĩa là vì tâ't cả 
pháp đều bất khả đắc.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành sáu ba la mật không ai có thể 
phá hoại đưọ-c.
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Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đirc T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là đại Bồ Tát lúc thật 
hành sáu ba la mật không ai phá hoại 
đircrc ? "ệ

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lọi Phất ! Nếu 
lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ 
Tát chẳng nghĩ rằng có sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, chảng nghĩ rằng có nhãn, 
nhĩ, tĩ, thiệt, thân và ý, chẳng nghĩ rằng 
có sắc, thanh, hirong, vi, xúc và pháp, 
chẳng nghĩ rằng có nhãn giới, nhĩ giói, 
tĩ giói, thiệt giới, thân giới, ỷ giói, sắc 
giới, thanh giới, hưtmg giói, vị giới, xúc 
giới, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ thứtì 
giới, tĩ thức giói, thiệt thức giới, thân 
thức giói và ý thức giới, chẳng nghĩ rằng 
có tứ  niệm xứ, tữ  chánh cần, tữ  như* ý 
túc, ngũ căn, ngũ lirc, th ấ t  bồ đề phần, 
bát thánh đạo phần, chẳng nghĩ rằng có 
Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, sằn  
đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền 
na ba la mật, Bát nhã ba la mật, chẳng 
nghĩ rằng có thập lực, tứ  vô úy, tứ  vô 
ngại trí, thập bát bất cộng pháp, chẳng
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nghĩ rằng có những quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến quả Vô thượng Bồ đề, thật hành 
tảng ích  sáu ba la mật như vậy thời 
không ai phá hoại đirợc.

Nầy Xá Lọi Phất ! Có đại Bồ Tát an 
trụ  trong B át nhã ba la mật đầy đủ trí 
huệ, nhờ tr í huệ nầy mà không sa vào 
ác đạo, cũng chẳng sanh vào trong loài 
người tệ ác,.nghèo cùng. Thân thể của 
Bồ Tát nầy cảm thọ chẳng bi hàng Thiên, 
Nhon và A tu la chê ghét".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Nhừng gì là trí huệ của đại Bồ Tát ?"

Đức Phật nói : "Nhờ trí huệ ấy mà đại 
Bồ Tát thây hằng sa chư* Phật ỏ* mười 
phưxmg và cũng nghe Phật thuyết pháp 
cùng tháy Tăng chúng vấ tháy Phật độ 
nghiêm tinh.

Do tr í huệ ấy mà đại Bồ Tát chẳng có 
cảm tưởng Phật, Bồ Tát, B ích  Chi Phật, 
Thanh Văn, cũng chẳng có cảm tưởng 
ngã và quốc độ.

<
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ây mà đại Bồ Tát thật 
hành Đàn na đến Bát nhã ba la mật mà 
chẳng thấy có Đàn na đen Bát nhã ba 
Ỉ3- mạt, thạt hành tứ  niêm xứ  đên niưô'i 
tám pháp bâ't cộng mà chẳng thâ'y có tứ  
niệm x ứ  đến muời tám pháp bát cộng.

Trên đây gọi là tr í huệ của đại Bồ 
Tát. Nhờ tr í huệ ây mà đại Bồ Tát có 
thể đầy đủ tất cả pháp mà vẫn không 
thây có tât cả pháp.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành Bát nhã ba la mật thanh tịnh 
đưọxì nhục nhãn, thiên nhãn, huê nhãn, 
phap nhãn và Phât nhãn. Đây cũng goi 
là ngữ  nhãn thanh tinh".

•

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là nhục nhãn thanh tịnh 
của đại Bồ Tát ?"Ể

Đức Phật nói : "Nầy Xá Lợi Phất ! Có 
đại Bồ Tát nhục nhãn thâ'y xa trăm  do 
tuân, có vị thấy hai trảm  do tuần, có vi 
thây toàn cõi Diêm Phù Đề, có vị thây 
hai thiên hạ hoặc ba bôìn thiên hạ, có vi
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tháy khắp Tiểu Thiên th ế  giới hoặc thấy 
Trung Thiên th ế  giới, có Bồ Tát nhục 
nhãn thây suôt Đại Thiên thê giói. Đây 
là nhục nhãn thanh tinh

- B ạch  đức T h ế Tôn ! T h ế nào là thiên 
nhãn thanh tinh của đại Bồ Tát ?

- Nầy Xá Lơi Phât ! Có đai Bô Tát 
thiên nhãn thấy như T ữ  Thiên Vưrnig đã 
thấy, hoăc như* Đao Lơi Thiên, nhir Dạ 
Ma Thiên, như* Đâu Suất Thiên, như- Hóa 
Lạc Thiên, như Tha Hóa Thiên, như Phạm  
Thiên Vircmg nhẫn đến như sắ c  Cứu Cánh 
Thiên đã thây.

Thiên nhãn của đại Bồ Tát lại thấy 
chúng sanh trong hằng sa th ế  giói chết 
noi đây sanh nơi kia. Chỗ thây nầy chu* 
Thiên từ  T ứ  Virong đến sắ c  Cứu Cánh 
Thiên chẳng biết, chẳng thấy đưọ-c và 
cũng chính là thiên nhãn thanh tịnh của 
đại Bồ T átế

- B ạch  đức T h ế Tôn ! T h ế nào là huệ 
nhãn thanh t ị n h  của đại Bồ Tát ?
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- Nầy Xá Lọ-i Phất ! Huệ n h ã n  của Bồ 
Tát chẳng nghĩ rằng có những pháp là 
hữu vi, là vô vi, là th ế  gian, là xuất th ế  
gian, là hữu lậu, là vô lậu, mà không 
pháp nào chẳng thấy, không pháp nào 
chẳng nghe, không pháp nào chẳng hay, 
không pháp nào chẳng biết. Đây là huệ 
nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát.

- B ạch  đirc Thê Tôn ! Thê nào là pháp 
nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát ?

- Nầy Xá Lợi Phất ! Do noi pháp nhãn, 
đại Bồ Tát biết nguòi nầy là tùy tín hành, 
ngirò-i nầy là tùy pháp hành, ngiròi nầy 
là vô tiróng hành, cũng biết ngirò-i nầy 
tu môn không giải thoát, người nầy tu 
môn vô tưóng giải thoát, ngtim nầy tu 
môn vô tác giải thoát, ngiròi nầy được 
ngữ  căn, do được ngũ căn mà đirọ-c vô 
gián tam muội, do được vô gián tam muội 
mà d ư ợ c  tr í giải thoát, do duxỵc tr í giải 
thoát mà dứt trữ  tam kiết, là thây có ngã, 
nghi ngờ và giới thủ, ngvtời nầy gọi là 
được quả Tu Đà Hoàn. Bồ Tát cũng biết
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ngirò-i nầy đirọ-c tư* duy đạo làm mỏng 
bớt tham sân si, đirợc quả Tu* Đà Hàm, 
ngưm nầy tăng tân tư  duy đạo dứt tham 
sân si Dục giới, đưxỵc quả A Na Hàm, 
ngưtH nầy tăng tân tư* duy đao dứt tham 
si mạn sắ c  giới và Vô sắc giới,đ irợc quả 
A La Hán. Bồ Tát cũng biết người nầy 
tu môn giải thoát không vô tưtrng, vô tác 
đưxyc ngũ căn, đirọ-c vô gián tam muội, 
do vô gián tam muội mà đirọ-c tr í giải 
thoát, do trí giải thoát rõ biết bao nhiêu 
phiền não nghiệp nhon tích tập đều là 
pháp tich  diệt, đirọ-c quả B ích  Chi Phật. 
Pháp nhàn thanh tinh của Bồ Tát thây 
biết như vậy.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Do noi pháp nhãn, 
đại Bồ Tát biết người nầy sơ phát tâm 
bồ đề thật hành
tín căn và tinh tân căn, ngiròi nầy thiện 
căn thuần hậu, vì dùng sức phirong tiện 
mà thọ thân để lọi ích chúng sanh : hoặc 
sanh dòng Sát Đê Lọi, hoặc sanh dòng 
B à La Môn, hoặc sanh dòng Cir Sĩ, hoặc 
sanh cõi trò i T ứ  Vưxmg, trờ i Đao Lợi,



4 - PHẨM VÃNG SANH 95

trờ i Dạ Ma, trờ i Đâu Suất, trờ i Hóa Lạc, 
trờ i Tha Hóa, luôn giáo hóa thành tựu 
chúng sanh và câ'p thí cho họ đủ mọi 
thứ  cần dùng, đồng thời thanh tịnh Phạt 
độ, cung kính cúng dirò-ng chư  Phật mãi 
đến đạo Vô thirọ-ng Bồ đề chẳng sa vào 
bực Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Pháp nhãn 
thanh tịnh của Bồ Tát thây biết như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Do noi pháp nhãn, 
đậi Bô Tát biêt vi Bô Tát nầy thôi chuyển 
noi đạo Vô thưọ-ng Bồ đề, vị Bồ Tát nầy 
không thôi chuyển, vị Bồ Tát nầy đã đưtrc 
thọ ký làm Phật, vị Bồ Tát nầy chưa 
được thọ ký, vị Bồ Tát nầy đã đến birc 
bât thôi chuyển, vị Bồ Tát nẩy chưa đến 
bựic bất thôi chuyển, củng biô't vị Bồ Tát 
nầy đã đầy đủ thần thông, vị nầy chưa 
đây đủ thần thông, cũng biết vị nầy đầy 
đu thân thông bay đên mirời phutmg hằng 
sa thê giới, cung kính cúng dường chư 
Phật, cùng biêt vi nẩy chưn đưtỵc thần 
thông rổi sẽ đirợc thần thông, cũng biết 
vị nây thanh tinh Phât đô, vi nầy chưa 
thanh tịnh Phật độ, vi nầy thành tựu
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chúng sanh, vi nầy chưa thành tiru chúng 
sanh, vi nầy đirọ-c chư Phật khen ngợi, 
vi nầy chưa được chư* Phật khen ngợi, 
vị nầy hầu gần chư  Phật, vị nầy không 
hầu gần chư- Phật, vị nầy thọ mạng vô 
lirọng, vi nầy thợ mạng hữu hrọng, vị Bồ 
Tát nầy lúc thành Phật chúng Tỳ Kheo 
hữu lưtrng, vị nầy chúng Tỳ Kheo vô 
lưtmg, vi nầy lúc thành Phật dùng Bồ 
Tát làm Tăng, vị nầy không dùng Bồ Tát 
làm Tăng, vi nầy tu khô hạnh khó làm, 
vi nầy không tu khô hạnh khó làm, vị 
n ầ y  l à  n h ứ t  s a n h  b ô  x ứ ,  V Ị  n ầ y  c h ư a  

nhứt sanh bô xứ, vi nầy thọ thân tôi 
hâu, vi nầy chira tho thân tôi hậu, vi 
nầy có thể ngồi đạo tràng, vị nầy không 
thê ngồi đạo tràng, vi nầy có phá ma, vị 
nầy không có ma. Những sir thây biết 
nầy là pháp nhản thanh tinh 
Tát.

- B ạch  đức T h ế Tôn ! T h ế nào là Phật 
nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát ?
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- Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát tữ  
noi tâm cầu Phật đạo tuần tự  nhập Kim 
cang tam muội được nhứt thiết chủng trí, 
bấy giò* thành tựu thâp lực, tứ* vô sở úy, 
tứ  vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, đại 
từ, đại bi. Dùng nhứt thiết chủng trí, trong 
tất cả pháp, không pháp nào chẳng thâ>, 
chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Nên 
biết đây là Phật nhãn thanh tịnh lúc đai 
Bô Tát đưtrc Vô thirọ-ng Bổ đề.

Nây Xá Lợi Phât ! Muôn đircrc ngũ 
nhãn thời phải học sáu ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì trong sáu ba la mật 
nhiêp tât cả thiện pháp, những là Thanh 
Văn pháp, B ích  Chi Phật pháp, Bồ Tát 
pháp và Phật pháp.

Nây Xá Lợi Phât ! Nêu có thiêt ngữ 
có thể nhiếp tất cả thiện pháp, thời chính 
đó là B át nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phât ! Bát nhã ba Ja mật 
hay phát sanh ngũ nhãn. Bồ Tát học ngũ  
nhãn thời được Vô thirong Bồ đề.
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Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành Bát nhả ba la mật tu thần 
thông ba la mật, do đây đưọ-c những sự 
như* ý. Như* là chán động đại địa, biên 
một thân làm vô sô' thân, vô sô" thân hoàn 
lại môt thân, hoăc ẩn hoặc hiện đều tir 
tại, đi qua núi vách cây đá không chưóng 
ngại như* đi trong hư không, đi trên  mặt 
nirớc như* đi trên đât bằng, đi trong không 
gian như* chim bay, vào ra trong đât đá 
như* trồi hụp trong nước, trong thân tuôn 
lửa, tuôn nước như* đông lửa to, như* 
nguồn suôi trên núi Tuyêt, có thể lây tay 
rờ  mặt nhựt, mặt nguyệt, có thê rờ  đên 
Phạm  Thiên, thân thể luôn đưxỵc tự  tại. 
Dầu hiện những thần thông như ý mà 
đại Bồ Tát nầy chẳng thây có thần thông, 
chẳng thấy có sự thần thông cũng chẳng 
thấy có thân, tât cả đều bât khả đắc, vì 
là tự  tánh không, tự  tánh ly, tự  tánh vô 
sanh. T h ế  nên đại Bồ Tát nầy chẳng nghĩ 
rằng ta đirợc như* ý thần thông, trừ* khi 
vì tâm nhứt thiết trí.
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LÚC thật hành Bát nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát được như* ý thần thông tr í chứng 
như vậy.

Nầy Xá Lọi Phât ! Vì thiên nhĩ thanh 
tinh  hon nhon nhĩ, Bồ Tát nầy nghe hai 
th ứ  tiếng : tiếng của cõi trờ i và tiếng 
của loài ngtròi. Dầu như* vậy nhưng Bồ 
Tát nầy cũng chẳng thấy có thiên nhĩ 
thần thông. Thiên nhĩ cùng âm thanh và 
thân mình đều h ất  khả đắc. Vì là tự  tánh 
không, tự  tánh ly, tự* tánh vô sanh nên 
Bồ Tát nầy chẳng nghĩ rằng ta có thiên 
nhĩ, trừ  khi vì tâm nhứt thiết trí.

Lúc thật hành Bát nhã ba la mât, Bồ 
Tát nầy đưtỵc thiên nhĩ thần thông trí 
chứng như vậy.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát nầy biết 
đúng nhu* thiệt tâm của những chúng 
sanh khác. Nếu là dục tâm, sân tâm, si 
tâm, khát ái tâm, thọ tâm, tán tâm, loạn 
tâm, tiểu tâm, bất giải thoát tâm, hữu 
thưxỵng tâm, thời Bồ Tát nầy biết đúng 
là dục tâm nhẫn đến biết đúng là hữu
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thuxỵng tâm. Nếu là ly dục tâm, ly sân 
tâm, ly si tâm, vô khát ái tâm, vô thọ 
tâm, nhiếp tâm, đinh tâm, đại tâm, giải 
thoát tâm , vô thượng tâm , thời Bồ Tát 
nầy biết đúng là tâm ly dục nhẫn đến 
biết đúng là tâm vô thưọ-ng. Dầu biết 
đúng như* thiệt nhưng Bồ Tát nầy chẳng 
thây có những tâm ây. T ại sao vậy ? Vì 
tâm ấy chẳng phải có thiệt tâm tướng, 
vôn là chẳng thể nghĩ bàn. Vì là tự* tánh 
không, tự  tánh ly, tự* tánh vô sanh nên 
Bồ Tát nầy chẳng nghĩ rằng ta được tha 
tâm tr í chứng, trừ  khi vì tâm nhứt thiết 
trí.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, Bồ 
Tát nầy được tha tâm thần thông trí 
chứng nhu* vậy.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát dùng 
túc ‘mạng tr í chứng thần thông nhó* một 
ngày, một tháng, một năm, một kiếp nhẩn 
đến nhớ vô sô" trăm  ngàn muôn ức kiếp 
ta ở  chỗ đó, tên họ đó, sanh hoạt ăn 
u ốn g  như* vậy, sống bao lâu, bi khổ hưỏng



4 - PHAM VANG SANH 101

vui như* vậy, tữ  chỗ đó chết sanh đến 
chỗ kia, tử* chỗ kia chết sanh đến chỗ 
đó, có tướng dạng, có nhon duyên như 
vậy. Dầu nhớ rõ như* vậy nhưng Bồ Tát 
nầy chẳng thây có túc mạng thần thông, 
chẳng thây có sự túc mạng thần thông 
và thân mình. Tâìt cả đều b ấ t  khả đắc. 
Vì là tự  tánh không, tự  tánh ly, tự  tánh 
vô sanh nên Bồ Tát nầy chẳng nghĩ rằng 
ta có túc mạng thần thông, trừ  lúc vì 
tâm nhứt thiết trí.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát nầy được túc mạng thần thông 
tr í chứng như* vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát nầy 
dùng thiên nhản thấy những chúng sanh 
lúc sanh, lúc tử  thân đẹp hay xấu, chỗ 
ở  tốt hay xâ'u, hoặc thân lớn hoặc thân 
nhỏ, cũng thấy chúng sanh theo nhem 
duyên của nghiệp, có những chúng sanh 
vì thân, khẩu, ý ác nghiệp thành tựu nên 
hủy báng hiền thánh, do nhon duyên tà 
kien mà khỉ chêt phải đoa. ác đao sanh
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trong địa ngục, có những chúng sanh 
thân, khẩu, ý thiện nghiệp thành tựu mà 
kính tin  hiền thánh, do nhon duyên chánh 
kiến mà khi chết được "Vâ-O tỉì.i©n. cĩâ-O 
sanh lên các cõi tròi. Dầu thấy biêt như 
vây mà Bồ Tát nầy chầng thẩy có thiên 
nhãn thần thông cùng sự  thiên nhãn thân 
thông và thân mìnhề Tất cả đều bât khả 
đắc. Vì là tự  tánh không, tự  tánh ly, tự  
tánh vô sanh nên Bồ Tát nầy chẳng nghĩ 
rằng ta  có thiên nhãn thân thông, trú* 
lúc vì tâm nhứt thiêt trí.

Lúc thật hành B át nhả ba la mật, đại 
Bồ Tát nầy đưxỵc thiên nhãn thần thông 
tr í chứng như* vậy.

Bồ Tát nầy cũụg thây rõ chúng sanh 
trong hằng sa th ế  giới ở  mưm phưxmg 
chết đây sanh kia nhẫn đến sanh lên các 
cõi trò i, tất cả bôn thần thông đều có 
công năng thấu suốt như* vậy. Đây là lậu 
tận thần thông của Bồ Tát. Dầu đưyc lậu 
tạn  thần thông mà Bồ Tát nầy chẳng sa 
vao hàng Thanh Văn, B ích  Chi Phật, mãi
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đến quả Vô thượng Bồ đề vẫn chẳng y 
cữ  pháp nào khác ngoài B át nhã ba la 
mật. Bồ Tát nầy cũng chẳng thây có lậu 
tận thần thông cùng sự lậu tận  thần 
thông và thân mình. Tất cả đều bâ't khả 
đac. Vì là tự  tánh không, tir tánh ly, tư* 
tánh vô sanh nên Bồ Tát nầy chẳng nghĩ 
rằng ta được lậu tận thần thông, trử  lúc 
vì nhứt thiết trí.

Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát đưọ-c lậu tận thần thông tr í chứng 
như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát đầy đủ thần 
thong ba la mạt) do đây mà quả Vô thương 
Bồ đề được tăng ích.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mât an trụ trong 
Đàn na ba la mật để thanh tịnh nhứt 
thiêt chủng trí, vì rốt ráo rỗng không, 
chẳng sanh tâm xan lẫn vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mât an trụ  trong
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Thi la ba la mật để thanh tịnh nhứt thiết 
chủng trí, vì rô't ráo rỗng không, chẳng 
dính mắc noi có tội cùng chẳng tội vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ĩ Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mật an trụ  trong 
sằn  đề ba la mật để thanh tịnh nhứt 
thiết chủng trí, vì rôt ráo rỗng không, 
chẳng sân hận vậy.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mật an trụ  trong 
Tỳ lê gia ba la mật để thanh tịnh nhứt 
thiết chủng trí, vì rô't ráo rỗng không, 
thân tâm luôn tinh tấn, chẳng trễ lười 
thôi nghỉ vậy.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Có đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mật an trụ  
trông Thiền na ba la mật để thanh tịnh  
nhứt th iết chủng trí, vì rô't ráo rỗng 
không, chẳng loạn động, chẳng say sưa 
thiền vi vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Có đại Bồ Tát lúc 
thât hành B át nhã ba la mật an trụ  trong 
B át nhã ba la mật để thanh tịnh nhứt
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thiết chủng trí, vì rốt ráo rỗng không, 
chẳng sanh tâm ngu si vậy.

Nầy Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát lúc thât 
hành B át nhã ba la mật an trụ  trong sáu 

^ míìt ĨXỈXIX* vậy để thanh tinh  nhứt 
thiêt chủng trí, vì rôt ráo rỗng không, vì 
chẳng đến chẳng đi, vì chẳng th í chẳng 
thọ, vì chẳng phải giói cám chẳng phải 
phạm tội, vì chẳng phải nhẫn chẳng phải 
sân, vì chẳng phải siêng chẳng phải liròi, 
vì chẳng định chẳng loạn, vì chẳng trí 
chẳng ngu vậy. Bây giờ đại Bồ Tát chẳng 
phân biệt bô' th í cùng chẳng bô' thí, chẳng 
phân biệt trì giới cùng pham giới, chẳng 
phân biệt nhẫn nhục cùng sân khuể, 
chẳng phân biệt tinh tân cùng giải đãi, 
chẳng phân biệt định tâm cùng loạn tâm, 
chẳng phân biệt tr í huệ cùng ngu si, 
chảng phân biệt hủy hai khinh man cùng 
cung kính tôn trọng.

Tại sao vậy ? Vì trong pháp vô sanh 
chang có ai lảnh tho sư* hủy ha.ỉ, không có 

t Ọ sxx* mạn hay cung kính.
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Nầy Xá Lọi Phất ! Thật hành B át nhã 
ba la mật, đại Bồ Tát đirợc những công 
đức như* vây. Hàng Thanh Văn và B ích  
Chi Phật không có được những công đứic 
nầyế Do đây đại Bồ Tát đầy đủ thành 
tựu. chúng sanh, thanh tinh Phật độ, đưọ-c 
nhứt thiết chủng trí.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, ở  trong tất  cả chúng sanh 
đại Bồ Tát sanh tâm bình đẳng. Đã sanh 
tâm bình đẳng đôi với tất  cả chúng sanh, 
Bồ Tát được tát cả pháp bình đẳng. Đã 
đưọ-c tất cả pháp bình đẳng, Bồ Tát đặt 
để tất cả chúng sanh trong pháp bình 
đẳng đó.

Đại Bồ Tát nầy hiện đòi đưxỵc chư* 
Phật mười phircmg yêu mến, cũng đưọ-c 
tất cả Bồ Tát, B ích  Chi Phật, Thanh Vản 
kính mến.

Bâít luận thọ sanh ở  chỗ nào, đại Bồ Tát 
nầy, trong nhãn căn thẳng thây có sắc 
cũng chẳng ái sắc, nhẫn đến trong ý căn 
chẳng biết có pháp cũng chẳng ái phápể
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Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật như* vậy chẳng 
tổn giảm Vỏ thirọng Chánh đẳng Chánh 
giác".

Lúc đức Phật giảng thuyết phẩm B át 
nhã ba la mật, trong pháp hội có ba trăm 
Tỳ Kheo đứng dậy dâng y cúng dường 
đức Phật và phát tâm Vô thượng Rồ đề.

•  ̂ ĨĨ11 m cirò-i, từ  miệng Phật 
chiếu ra những ánh sáng nhiều màu.

Ngài A Nan liền đứng dây sửa y phục, 
quỳ gôi chap tay bach đirc Phât hỏi duyên 
c ớ  mà đức Phật mỉm ciròi.

Đức Phật nói : "Nầy A Nan ! Sáu mircri 
môt kiêp sau, ba trăm Tỳ Kheo nầy sẽ 
thành Phật hiệu là Đại Tiróng. Sau khi 
bỏ thân nầy, ba trăm  Tỳ Kheo đây sẽ 
sanh về cõi nưó-c của đức Phật A Súc, 
cùng vói sáu vạn Thiên tứ  Dục giới đồng 
phát tâm Vô thưọng tìồ đề, sẽ xuâít gia 
tu hành Phật đạo trong chánh pháp của 
đứic Phật Di Lặc.
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Bây giờ do oai thần của Phật mà hàng 
tứ  chúng trong pháp hội thấy ngàn đức 
P hật ở  mỗi phưxmg trong muữi phưxmg, 
quốc độ trong miròi phưrnig ấy đều 
nghiêm tinh hơn cõi Ta B à nầy. Có mưòi 
ngàn ngưm phát nguyện tu tinh hạnh để 
sanh về thê' giói của chư* Phật đó.

Đức Phật biết tâm nguyện của chúng 
thiện nam tứ  nầy nên lại mỉm ciròi, từ  
miệng Phật phóng ra những ánh sáng.

Ngài A Nan bạch đứic Phật hỏi duyên 
cớ. Đức Phật nói mười ngàn người áy sẽ 
sanh về các th ế  giới mười phưDTLg mãi 
không rời chư* Phật. Sau đây sẽ đều thành 
Phật, đồng hiệu là Trang Nghiêm Vưxmg 
Như Lai.
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PHẨM tá n  th â n  b a  l a  m â t

THỨ NÃM

Bấy giờ các Ngài Xá Lợi Phât, Đại 
Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đ ề, Ma Ha Ca 
Diếp cùng chúng đại Tỳ Kheo, chúng 
đại Bô Tát, chúng ư u  Bà Tắc, chúng 
Uu Bà Di đứng dậy quỳ gôì chắp tay 
thira rằng 'Bạch đức T h ế  Tôn ! Ma ha 
ba la mật là B át nhã ba la mât của 
đại Bô Tát. Tôn ba la mât, đê nhứt ba 
la mật, thắng ba la mật, diệu ba la 
mật, vô thirợng ba la mật, vô đẳng ba 
la mật, vô đẳng đẳng ba la mật, nhu* 
hư không ba la mật đều là B át nhã 
ba la mật của đại Bồ Tát.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ự  tiróng không 
ba la mật, tự  tánh không ba la mật, chư  
pháp không ba la mật, vô pháp hữu 
pháp không ba la mật, khai nhứt thiết 
công đức ba la mật, thành tựu nhứt
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thiết công đức ba la mật, bất khả hoại 
ba la mật đều là B át nhã ba la mật của 
đại Bồ Tát.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật nầy làm vô 
đẳng đẳng bô' th í, đầy đủ vô đẳng đẳng 
Đàn na ba la mật, đirợc vô đẳng đẳng 
thân và vô đẳng đẳng pháp, đây chính 
là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Như* Đàn na ba la mật, năm ba la mật 
kia cũng vậy.

Đirc T h ế  Tôn cùng vôn đã thật hành 
B át nhã ba la mật nầy mà đầy đủ sáu 
ba la mật, đuxỵc vô đẳng đẳng pháp, 
đirọ-c vô đẳng đẳng sắc, thọ, tirởng, 
hành, thức, thành Phật chuyển vô đẳng 
đẳng pháp luân.

Quá khứ  chư* Phật cũng thật hành B át 
nhã ba la mật nầy mà đầy đủ vô đẳng 
đẳng bô' thí nhẫn đến chuyển vô đẳng 
đẳng pháp luân.

Vi lai chư  Phật cũng thật hành Bát 
nhã ba la mật nầy sẽ đầy đủ vô đẳng
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đảng bô th í nhẫn đên sẽ chuyển vô đẳng 
đẳng pháp luân.

Vì thê nên chư* đại Bồ Tát muôii vưtrt 
đến tát cả pháp bỉ ngạn phải thật hành 
B át nhã ba la mật.

•

B ạch  đúc T h ế  Tôn ! Tâ't cả thê' gian, 
hàng T rờ i, Người và A tu la đều phải lễ 
kính cúng duứ-ng đại Bồ Tát thật hành 
B át nhâ ba la mật".

Đức Phật nói : "Đúng như vậy ! Đúng 
nhừ vậy ! Nầy các thiện nam tứ  ! Tất cả 
th ế  gian, hàng Trời, Nguòi và A tu la đều 
phải lễ kính cúng dưong ngirò-i thật hành

3. mạt. T hi sao vậy ? Vì nhơn 
noi Bo Tat nây qua lai mà thê gian xuất 
sanh các thiện đạo như loài Người, loài 
Trời từ  T ứ  Thiên Vương đến sắ c  Cứu 
Cánh Thiên, cũng xuâ't sanh Tu Đà Hoàn, 
T ư  Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, B ích  
Chi Phật và chư* Phật. Nhon noi Bồ Tát 
nầy qua lại mà th ế  gian xuâít sanh những 
thứ  cần dùng như đồ uôìng ăn, y phục 
đèn duôb, phòng nhà, châu báu.
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Nầy Xá Lợi Phâ't ! T ất  cả. những thứ  
vui th ích  của th ế  gian, hoặc là dục lạc 
hay ly dục lạc trong nhơn gian hay 
trên  các cõi T rờ i đều là do Bồ Tát nầy 
mà cóề

T ại sao vậy ? Vì lúc thật hành Bồ 
T át đạo, đại Bồ Tát nầy an trụ  noi 
sáu ba la mật, tự  làm bô' th í cũng đem 
sự  bô" th í để thành tựu chúng sanh, 
nhẫn đến tự  làm B át nhã ba la mật 
và cũng đem B át nhã ba la mật đê 
thành tựu chúng sanh.

Nầy Xá Lọi Phất ! T h ế nên vì an lạc 
tất cả chúng sanh mà đại Bồ Tát xuât 
hiện th ế  gian vậy
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PHẤM TƯỚNG LƯỠI

THỨ SÁU

Bấy giờ đức Thê Tôn hiện tiróng lưỡi 
rộng dài trùm khắp Đại Thiên th ế  giới. 
Tủ* noi tướng lưm phóng ra vô sô' ánh 
sáng, vô lmxng màu chiêu suôV hằng sa 
th ế  giới ở  mưtM phirong.

Đông phưxmg, trong hằng sa th ế  giới 
có vô lượng vô sô' Bồ Tát thây ánh sáng 
nầy đều bạch hỏi đức Phật của mình về 
ánh sáng ây. Chư Phật bảo đó là từ  tiró-ng 
lưỡi của đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
ỏ* Ta B à th ế  giói phircmg Tây phóng ra 
ánh sáng â'y để vì chư* đại Bồ Tát mà 
thuyêít B át nhã ba la mật.

•

Như- phương Đông, chín phưtmg kia 
chư* Bồ Tát bạch hỏi và chư  P hật giải 
đáp cũng vậy.
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Chư* Bồ Tát ở  mười phirong đều bạch 
cùng đức Phật của mình cầu đưọ-c đến 
Ta B à để kính lễ Thích Ca Mâu Ni Phât

•

cùng gặp gõ* chư* đại Bồ Tát và nghe Bát 
nhã ba la mật. Chư* Phât đều bằng lòng.

Chư* Bồ Tát ỏ* mười phirong đem theo 
những hoa báu, hưxxng báu, tràng phan 
bửu cái, vàng bạc, châu ngọc đến Ta Bà 
thê' giới. Chư* Thiên ở cõi T ứ  Vưtmg đến 
Sắc Cứu Cánh Thiên củng đem những 
hoa trời, hutmg trời, cây trời, lá trờ i 
cùng nhiều loại hoa sen cõi trò i, đồng 
đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Những hoa của chư* đại Bồ Tát và của 
chư* Thiên rải cúng dirò-ng đều dừng ở 
không gian hóa thành đài báu có bô'n trụ 
nhiều màu sắc rất trang nghiêm.

Trong chúng hội của Thích Ca Mâu Ni 
Phật có mirò*i vạn ức nguờỉ đều đứng 
dậy chắp tay thưa : "Bạch đữc T h ế  Tôn ! 
Đòi vi lai, chúng tôi cũng sẽ được nhừng 
pháp như* Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng 
hội đệ tử  và thuyết pháp cũng vậy".
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Vì biêt đại chúng nầy ch í tâm noi pháp 
bất sanh, bâ't diệt, bất xuâ't, b ấ t  tác đã 
được pháp nhẫn nên đức Phật mỉm cười, 
tữ  miệng đức Phật phóng ra những ánh 
sáng nhiều màu.

Ngài A Nan bạch Phât hỏi duyên cớ.
Đức Phật nói : "Nầy A Nan ! Mười vạn 

ức ngưòi nầy đã đưọ-c vô sanh nhẫn, sáu 
mưoi tám ức kiếp sau sẽ đưọ-c thành 
Phật noi kiếp Hoa Tích, đồng hiệu là 
Giác Hoa Như* Lai".
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PHAM TAM GIA

THỨ BẢY

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Ông 
nên day chư* đai Bồ Tát vê B át nhã ba 
la mật đúng như chư- đại Bồ Tát đáng 
phải thành tựu".

Liền đó toàn thể chúng hội Bồ Tát, 
Thanh Văn, chư* N hon, Ttiiên đều nghĩ 
rằng Ngài Tu Bồ Đề sẽ tự  dùng tr í huệ 
của Ngài hay là nưtmg thần lực của đức 
Phật mà giảng thuyết B át nhã ba la mật 
cho chư* đại Bồ Tát ?

B iết quan niệm của chúng hội, Ngài 
Tu Bồ Đề nói vói Ngài Xá Lọi Phất :

'Phàm  hàng Thanh Văn đệ tứ  có thuyêt 
pháp, có giáo thọ đều là mrong thần lirc 
của đức Phật cả.

Lời của Phật giảng dạy chẳng trá i vói 
pháp tướng, như- ngọn đèn sáng. Các thiện
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nam tử* tu học theo pháp ây được chứng 
pháp ấy.

Hàng Thanh Vản và B ích  Chi Phật 
thiệt không có khả năng giảng thuyết B át 
nhã ba la mật cho chư  đại Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phầt : "Bạch dức 
Thê Tôn ! Chu* Bồ Tát đã nói đó, pháp 
gì gọi là Bồ Tát ?

Chúng con chẳng thấy pháp chính xác 
nào gọi là Bồ T át, thời th ế  nào dạy Bồ 
Tát về B át nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Thật 
ra cũng chỉ có danh tự  gọi là B át nhã 
ba la mật. Bồ Tát cùng tên Bồ Tát cũng 
chỉ có danh tự  mà thôi. Danh tự  nầy 
chẳng ở  trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
trung gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* nói ngã,chủng 
sanh, thọ giả, mạng giả, sanh giả, tr i giả, 
kiên giả, tác giả, khởi giả, đều là những 
pháp do hòa hiệp mà có. Những tên gọi 
đây vô 11 là bất sanh, bâít diệt, chỉ dùng 
danh tự  thê' gian để nói.
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Cũng vậy, B át nhã ba la mât cùng Bồ 
Tát và tên Bồ Tát đều do hòa hiệp mà 
có, cũng vốín là bât sanh, bât diệt, chỉ 
dùng danh tự* th ế  gian để nói.

Ví nhu* thân thể do hòa hiệp mà có, 
sắc, thọ, tưỏng, hành, thức cũng do hòa 
hiêp mà có, đều là bât sanh, bât diệt, chỉ 
dùng danh tự  th ế  gian đê nói. B át nhã 
ba la mật cùng Bồ Tát và tên Bồ Tát 
cũng như- vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* nhãn, nhĩ, tĩ, 
thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hưxmg, vị, xúc, 
pháp, nhãn giói, nhĩ giói nhẫn đến ý thứic 
giới, tất  cả thập nhi xữ  cùng thập bát 
giới ây, đều do hòa hiệp mà có, vôn là 
bất sanh, bất diệt, chỉ dùng danh tự  th ế  
gian để nói. Những thứ  áy chẳng ỏ* trong, 
chẳng ở  ngoài, chẳng ở trung gian.

Cũng vậy, B át nhã ba la mật cùng Bồ 
Tát và tên Bồ Tát đều do hòa hiệp mà 
có, vốn là bất sanh, bâ't diệt, chỉ dùng 
danh tự* th ế  gian để nói, chẳng ở  trong 
chẳng ở  ngoài, chẳng ỏ* trung gian.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* nội thân gọi 
là đâu, cổ, vai, cánh, lưng, hông, vế, chân, 
ngoại vật gọi là cỏ, cây, nhánh, lá, cọng, 
mat, đều do hòa hiêp mà có, vôn là bât 
sanh, bất diệt, chỉ dùng danh tự  th ế  gian 
để nói, cũng chẳng ỏ* trong, chẳng ở  ngoài, 
chẳng ở  trung gian.

B át nhã ba la mật cùng Bồ Tát và tên 
Bồ Tát cũng như* vậy, đều do hòa hiệp 
mà có, vô 11 là bâ't sanh, bâ't diệt, chỉ dùng 
danh tụ* thê gian đê nói, chẳng ỏ* trong, 
chăng ở  ngoài, chẳng ở  trung gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* danh hiệu của 
ch ư  Phật quá khứ do hòa hiệp mà có, 
cũng là bất sanh, bâ't diệt, chỉ dùng danh 
tự  để nói, chẳng ở  trong, chẳng ở  ngoài, 
chẳng ở  trung gian. Bát nhã ba la mật 
cung Bo Tat va. t©n Bô Xát cũng như  vây

Ví như- bóng vang, mộng ảo, diệm hóa 
đêu do hòa hiệp mà có, chỉ dùng danh 
tự  để nói, những thữ  ấy cùng danh tự  
vôn là bất sanh, bâ't diệt, chẳng phải 
trong, chảng phải ngoài, chẳng phải trung
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gian. B át nhã ba la mật cùng Bồ Tát và 
tên Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa 
hiệp mà có, là b ấ t  sanh, bất diệt, chẳng 
ở  trong, chẳng ở ngoài, chăng ỏ* trung 
gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phải học tập như vầy: 
Đại Bồ Tát thật hành B át nhã ba la mật, 
dạnh tu* của B át nhã ba lci mật cung sự 
nhẫn thọ B át nhã ba la mật và chính 
pháp B át nhã ba la mật đều là giả thi
th iết cả.

Lúc thât hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát chẳng tháy sắc danh tự  cùng thọ, 
tưởng, hành, thữc danh tự  là thưtrng, là 
vô thường, là khô, là lạc, la nga, la. vo 
ngã, là cấu, là tịnh, cũng chẳng thấy danh 
tụ* năm uẩn nầy là không, là vô tutýng, 
la vô tác, là tịch  diệt, là sanh, là diệt, 
là ở  trong, ở  ngoài, ở  trung gian.

Như* năm uẩn, nhãn căn, sắc trần, nhãn 
thức, nhãn xúc cùng nhem duyên của 
nhãn xúc sanh ra những cảm thọ, nhân 
đến ý căn, pháp trần, ý thức, ý xúc cùng
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nhon duyên của ý xúc sanh ra những 
cảm thọ cúng vậy. Đại Bồ Tát đều chẳng 
thấy là thưòng, là vô thường nhẫn đến 
chẳng thây ỏ’ trung gian.

Tại sao vậy ? Vì lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát ỏ* trong tánh 
hữu vi, trong tánh vô vi đều không thây 
B át nhã ba la mật cùng Bồ Tát và tên 
Bồ Tát. Đôì với những pháp nầy, đại Bồ 
Tát chẳng móng niệm phân biệt.

Thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát nầy an trụ  trong bất hoại pháp, 
lúc tu tứ  niệm xứ  cho đên lúc tu miròi 
tám pháp bát cộng, chẳng thây B át nhã 
ba la mật cùng danh tự  của B át nhã 
ba la mật, chẳng thây Bồ Tát cùng 
danh tự* của Bồ Tát.

Lúc thật hành B át nhâ ba la mật, đai 
Bồ Tát chỉ biết thiệt tiróng của các pháp. 
Thiệt tưóng nầy là chẳng câ'u, chẳng tịnh.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đai 
Bồ Tát phải biết danh tự  là giả thi thiêt. 
Đã biết danh tự  là giả thi thiết rồi thời
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chẳng chấp trước noi sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng chấp triró-c noi nhãn, 
nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hưxmg, 
vi, xúc, pháp, chẳng chấp trước noi nhãn 
giới đến ý thức giới, chẳng châ'p trưó-e 
noi nhãn xúc cùng nhon duyên của nhãn 
xúc đến ỷ xúc cùng nhon duyên của ý 
xúc sanh ra sự* cảm thọ hoặc khổ, hoặc 
lạc, hoặc bất khổ, bát lạc, chẳng châ'p 
trước tánh hữu vi, tánh vô vi, chẳng chẵp 
trước Đàn na, Thi la, sằn  đề, Tỳ lê gia, 
Thiền na và B át nhã ba la mật, chẳng 
chấp trirớc ba mưtri hai tướng, chẳng 
chấp trước thân Bồ Tát, chẳng châp trircrc 
nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp 
nhãn, Phật nhãn, chẳng cháp trước trí 
ba la mật, thần thông ba la mật, chẳng 
chấp trư ớc nôi không nhẫn đên vô pháp 
hữu pháp không, chẳng chấp trirớc thành 
tựu chúng sanh, chẳng châ'p trirớc thanh 
tinh Phật độ, chẳng châ'p trước pháp• ễ • 
phưxmg tiện ẵ

T ại sao vậy ? Vì những pháp nầy đều 
là rỗng không nên chẳng có ngiròd chấp
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trước, chẳng có pháp bi chấp trước, chẳng 
có chỗ chấp trước.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, 
đại Bồ Tát chẳng chấp trưxýc tất cả 
pháp bèn tảng ích sáu ba la mật lên 
birc Bồ Tát bât thôi chuyển, đủ đại 
thần thông đến Phật độ nầy đến Phật 
độ kia để cúng dường chư* P h ậ t, độ 
thoát chúng sanh, thanh tịnh P hật quô'c, 
củng để nghe chư  Phật thuyết pháp. 
Nghe xong nhớ mãi đến lúc thành ô 
thirọng Bồ đề vẩn chẳng quên, đưtỵc 
những môn đà la ni cùng những môn 
tam muội.

T h ế  nên đại Bồ Tát lúc thật hành B át 
nhâ ba la mật phải biêt rõ các pháp danh 
tự  là giả thi thiết.

Nầy Tu Bồ Đề ! sắc, thọ, tircmg, hành, 
thức có phải là Bồ Tát chăng ?".

- Không phải. Bạch đứtĩ T h ế  Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, 

thân, ý, sắc, thanh, hircmg, vi, xúc, pháp, 
nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức,
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thân thức, ý thức có phải là Bồ Tát 
chăng ?

- Không phải. B ạch  đức Thê Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Địa chủng, thủy 

chủng, hỏa chủng, phong chủng, không 
chủng, thức chủng có phải là Bồ Tát 
chăng ?

- Không phải. B ạch  đức T h ế Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Vô m inh,hành thức, 

danh sắc, luc nhâp, xúc, thọ, ái, thu, 
hữu, sanh, lão, tứ  có phải là Bồ Tát 
chăng ?

- Không phải. B ạch  đức T h ế  Tôn 1
- Nầy Tu Bồ Đề ! R òi ngoài ngũ uẩn, 

thập nhị xữ, thập bát giới, ròi ngoài lục 
đại chủng, thập nhị nhem duyên có phải 
là Bồ Tát chăng ?

- Không phải. B ạch  đức T h ế  Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhir như tướng của 

ngũ uẩn nhẫn đến như nhu* tuớng của 
thập nhị nhcrn duyên có phải là Bồ Tát 
chăng ?
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- Không phải. Bạch  đức T h ế  Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ròi ngoài như như* 

tiróng ấ y  có phải là Bồ Tát chăng ?
- Không phải. Bạch  đức T h ế  Tôn !
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ông tháy nghĩa gi 

mà cho rằng tất cả những pháp kể trên 
và ly những pháp â'y không phải là Bồ 
Tát như* vậy ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chúng sanh còn 
rôìt ráo bất khả đắc huôVig lại là Bổ Tát. 
Sắc còn bâìt khả đắc huôYig là sắc hay 
rò i sắc là Bồ Tát, huông là như* như 
tướng của sắc hay rời như* như* tưóng 
của sắc là Bồ Tát. Nhẫn đến thập nhi 
nhon duyên còn bâít khả đắc, huôiig là 
thâp nhi nhon duyên hay ròi thập nhi 
nhon duyên là Bồ Tát, huôYig là như  như 
tướng hay rò i như* như* tiróng của thập 
nhị nhon duyên là Bồ Tát.

- Lành thay, lành thay ! Đúng như* vậyẽ 
Nây Tu Bô Đề ! Vì đai Bồ Tát và chúng 
sanh bất khả đắc nên Bát nhã ba la mật 
cúng bât khả đắc. c ầ n  phải học như* vây.
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Nầy Tu Bồ Đề ! sắc , thọ, tirởng, 
hành, thức có phải là nghĩa của Bồ 
T át chăng ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không phải.
- Nầy Tu Bồ Đề ?ề sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức, thirò-ng vô th u ồ n g , lạ c , khổ, 
ngã vô ngã có phải là nghĩa của Bồ 
T át chăng ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không phải.
- Nầy Tu Bồ Đề ! sắc , thọ, tirởng, 

hành, thức, không phi không, tướng vô 
tiró-ng, tác vô tác có phải là nghĩa của 
Bồ Tát chăng ? Nhẫn đến lão, tử  cũng 
như- vậy.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không phải.
•

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ông thây những 
nghĩa gì mà cho rằng ngũ uẩn đến thập 
nhi nhon duyên không phải nghĩa của 
Bồ Tát, ngũ uẩn đến thập nhị nhon 
duyên, thirờng vô thường nhẫn đến tác 
vô tác đều không phải nghĩa của Bồ 
T át ?
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Ngũ uẩn đen 
thập nhị nhon duyên còn rôít ráo bâít 
khả đắc huôiig lại là nghĩa của Bồ Tát. 
Ngũ uân đên thâp nhi nhon duyên, 
thường đến vô tác còn rô't ráo bâ't khả 
đắc huống lại là nghĩa của Bồ Tát.

- Lành thay, lành thay ! Đúng như* vây. 
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba la mật, nghĩa của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức nhẫn đến nghĩa vô tác 
đều bất khả đắc. Phải học B át nhã ba 
la mật như vậy.

Nây Tu Bồ Đề ! Ong nói rằng ông 
không thây có pháp chính xác nào gọi 
là Bồ Tát.

P hải b iết rằng các pháp chẳng thây 
các pháp. Các pháp chẳng thấy pháp 
tanh. Pháp tánh cũng chẳng thây các 
phap. Phap tánh chăng thấy đia chủng, 
địa chủng chẳng thấy pháp tánh, nhẫn 
đến thức chủng cũng như  vậy. Pháp 
tánh chăng thây nhãn và sắc cùng nhãn 
thức tánh nhẫn đến ý thức tánh, nhãn
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Sắc, nhãn thức tánh nhẫn đến ý thữc 
tánh cũng chẳng thây pháp tánh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Hữu vi tánh chẳng 
thây vô vi tánh, vô vi tánh cũng chẳng 
thấy hữu vi tánh. T ại sao vậy ? Vì rời 
hữu vi chẳng thể nói vô vi, rờ i vô vi 
chẳng thể nói hữu vi.

Đúng như- vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Đại 
Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật đôi 
vói các pháp đêu. không chô thay. Bay 
giò* Bồ Tát không kinh sợ, chẳng hôi tiếc, 
tâm cũng chẳng trầm  một.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nầy chẳng 
thây ngũ uẩn, thập nhị xữ, thập bát giói 
nhẫn đến chẳng thâ'y thập nhị nhon 
duyên, chẳng thấy ngã chúng sanh nhẫn 
đến tri giả, kiến giả, chẳng thấy Dục giói, 
Sắc giới, Vô sắc giới, chẳng thây Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, chẳng thấy Bồ Tát 
và pháp của Bồ Tát, chảng thây Phật, 
Phật pháp và Phật đạo.

Vì tất cả pháp đều chẳng thấy nên Bồ 
Tát chẳng kinh sợ, chẳng hôi tiếc, chẳng 
trầm  một.
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- B ach  đức Thê Tôn ! Do có* gì mà tâm 
của Bồ Tát nầy chẳng hôi tiếc, chẳng 
trầm  môt ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Tất cả tâm và tâm 
sở của đại Bồ Tát đều bâ't khả đắc và 
chẳng thể thấy. Vì th ế  nên tâm của Bồ 
Tát chẳng trầm  một, chẳng hôì tiếc.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Do cớ  gì mà tâm 
của Bồ Tát chẳng kinh sọ* ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý và ý  thức của 
Bô Tát nây đêu bât khả đẩc và chẳng 
thể thấy. Vì th ế  nên Bổ Tát chẳng kinh 
chăng sợ.

Đúng như vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Vì tâ't 
cả pháp bất khả đắc n ê n  đại Bồ Tát phải 
thật hành B át nhâ ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! T ất  cả nơi chỗ, đại 
Bồ Tát chẳng thây B át nhã ba la mật, 
chẳng thây Bồ Tát, chẳng thây danh tự  
Bồ Tát, cũng chẳng thây tâm Bồ Tát. Đây 
chính là dạy hàng đại Bồ Tát".
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PHẨM KHUYẾN HỌC

THỨ TÁM

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứtì T h ế 
Tôn ! Đại Bồ Tát muôn đầy đủ Đàn na 
ba la mật thòi phải học B át nhã ba la 
mât, muốn đầy đủ Thi la ba la mật, sằn  
đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền 
na ba la mât và B át nhã ba la m ật,th ò i 
phải học B át nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muôn biết ngũ uẩn,thập nhị 
xữ, thập bát giói, muôn biết nhãn xúc cùng 
nhãn xúc làm nhon duyên sanh ra thọ, 
nhẫn đến ý xúc làm nhon duyên sanh ra 
thọ, thời phải học B át nhã ba la mật.
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Đại Bồ Tát muôn dứt tham, sân, si, 
mạn, nghi, thân kiến, giới thủ, các thứ  
tâm sở phiền não, thòi phải học B át nhã 
ba la mật. Muôn dứt tữ  phưọ-c, tứ  kiết, 
tứ- điên đảo, thời phải học B át nhã ba 
la mật.

Đại Bồ Tát muôn biết thập thiện, tứ  
thiền, tứ  vô luxỵng tâm, tứ  vô sắc định, 
tứ  niệm xứ* nhẫn đến mười tám pháp bât 
cộng, đều phải học B át nhã ba la mât.

•

Đại Bồ Tát muôn nhập giác ý tam 
muội, muôn nhập lục thần thông, muôYi

ế * • muôn nhập siêu 
việt tam muội, đều phải học B át nhã ba 
la mật.

Đại Bồ Tát muôíi đirợc sư* tử  du h í tam 
muọi, sư* tư* phân tân tam muôi, muốn đuơc 
tât cả môn đà la ni, muôn đưọc thủ ỉảng 
nghiêm tam muội, bửu ấn tam muội, diệu 
nếuyệt tam muội, nguyệt tràng tiróng tam 
muội, nhứt thiết pháp ấn tam mụội, quán 
ân tam muội, tât pháp tánh tam muội, tất 
trụ  tưóng tam muội, như* kim cang tam
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muội, nhập nhứt thiết pháp môn tam muội, 
tam muội vương tam muội, vưong ấn  tam 
muội, tịnh  lực tam muội, cao xuất tam 
muôi, tất nhâp nhứt thiêt biện tài tam 
muôi, nhâp ch ư  pháp danh tam muội, quán 
thập phutmg tam muội, chư* đà la ni môn 
ấn tam muội, nhứt thiết pháp bât vong tam 
muôi, nhiếp nhứt thiêt pháp tụ ân tam 
muội, hu* không trụ  tam muội, tam phần 
thanh tịnh tam muội, bất thôi thần thông 
tam muôi, xuât bát tam muội, chư* tam 
muội tràng tưóng tam muội, đều phải học 
B át nhã ba la mật.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bổ Tát muốn 
thỏa màn nguyện vọng của tất cả chúng 
sanh thời phải hoc B át nhã ba la mât.

Muốn được đầy đủ những thiện căn 
sau đây : thiròng chẳng đọa vào ác đạo, 
chẳng sanh nhà ti tiện, chảng ơ  trong 
hàng Thanh Vản, B ích  Chi Phật, chẳng 
sa vào Bồ tát đảnh, thòi phải học B át 
nhã ba la mật
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Ngài Xá Lợi Phât hỏi : 'Thê nào là sa 
vào Bồ tát đảnh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu đại Bồ Tát
chẳng dùng pháp phưtmg tiện mà thật
hành sáu ba la mật nhâp không, vô tưóng,
vô tác tam muội, chẳng sa vào hàng
Thanh Văn, B ích  Chi Phật, cúng chẳng
nhập Bồ Tát vị, đây gọi là đại Bồ Tát
pháp á i sanh, vì th ế  nên sa vào Bồ Tát 
đảnh".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào gọi 
là Bồ tát sanh ?".

Ngai Tu Bô Đê nói : "Sanh goi là pháp 
ái".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Những gì là 
pháp á i ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : -"Đại Bồ Tát thật
Hld.1 ỹ Sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức là không, là vô tưóng, là vô 
tác, là tịch  diệt, là vô thưòng, là khổ, là 
vo Bo Tat nhan tho ghi nhó* nắm
giữ  noi đây, thời gọi là thuận đạo pháp 
áỉ sanhỂ
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Đây là khổ phải biết, đây là tập phải 
dứt, đây là diệt phải chứng, đây là đạo 
phải tu, pháp nầy câu, pháp nầy tịnh, 
nên gần pháp nầy, chẳng nên gần pháp 
nầy, chỗ nầy nên làm, chỗ nầy chẳng nên 
làm, đây là Bồ Tát đạo, đây chẳng phải 
Bồ Tát đạo, đây là chỗ học của Bồ Tát, 
đây chẳng phải chỗ học của Bồ Tát, đây 
là Đàn na ba la mât nhẫn đên B át nhã 
ba la mật của Bồ Tát, đây chẳng phải 
sáu ba la mật của Bồ Tát, đây là phưxmg 
tiện  của Bồ Tát, đây chẳng phải phưtmg 
tiẹn  của Bồ Tát, đây là chỗ thành thục 
cua Bồ Tát, đây chẳng phải của Bồ Tát 
thành thục. Lúc thật hành B át nhã ba la 
mật, nếu đại Bồ Tát nhẫn thọ ghi nhớ 
nắm giữ  những pháp trên  đây thòi ểọi 
là thuận đạo pháp ái sanh".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : 'T h ế  nào là Bồ 
Tát bất sanh T'ễ

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mật, trong nội 
không chẳng thây ngoại không, trong
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ngoại không chẳng thấy nội không, trong 
ngoại không chẳng thấy nội ngoại không, 
trong nội ngoại không chẳng thây ngoại 
không, trong nội ngoại không chẳng thây 
không không, trong không không chẳng 
thấy nội ngoại không, trong đại không 
chẳng thây không không, trong đại không 
chẳng thây đệ nhứt nghĩa không, trong 
đệ nhứt nghĩa không chẳng thây đại 
không, trong đệ nhứt nghĩa không chẳng 
thây hữu vi không, trong hữu vi không 
chẳng tháy đệ nhứt nghĩa không, trong 
hữu vi không chẳng thây vô vi không, 
trong vô vi không chẳng thây hữu vi 
không, trong vô vi không chẳng thây tất  
cánh không, trong tất  cánh không chẳng 
thây vô vi không, trong tất  cánh không 
chẳng thấy vô thỉ không, trong vô thỉ 
không chẳng thây tât cánh không, trong 
vô thỉ không chẳng thây tán không, trong 
tán không chẳng thây vô thỉ không, trong 
tán không chẳng thây tánh không, trong 
tánh không chẳng thấy tán không, trong 
tánh không chẳng thấy chư* pháp không,
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trong chư* pháp không chẳng thây tánh 
không, trong chư- pháp không chẳng thây 
tự  tưóng không, trong tự  tướng không 
chẳng thây chư* pháp không, trong tự  
tuóng không chẳng thây vô sở đắc không, 
trong vô sở đắc không chẳng thấy tir 
tưó-ng không, trong vô sở đắc không 
chẳng thấy vô pháp không, trong vô pháp 
không chẳng tháy vô sở đắc không, trong 
vô pháp không chẳng tháy hữu pháp 
không, trong hữu pháp không chẳng thây 
vô pháp không, trong hữu pháp không 
chẳng thấy yô pháp hữu pháp không, 
trong vô pháp hữu pháp không chẳng 
thây hữu pháp không.

Như* trên  đây là Bồ Tát bât sanh, là 
đuiợc nhập Bồ Tát vị.

Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát 
muôn hoc B át nhã ba la mật phải học 
th ế  nầy : Chẳng nghĩ nhớ ngũ uẩn, thập 
nhi xứ, thập bát giói, chẳng nghĩ nhớ 
sáu ba la mật nhẫn đến mưòi tám pháp 
bát cộng.
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LÚC được những tâm nầy, tâm vô đẳng 
đẳng, đại tâm, đại Bồ Tát thật hành B át 
nhâ ba la mât chẳng nên nghĩ nhớ, chẳng 
nên tự* đắc.

T ại sao vậy ? Vì tâm nầy chẳng phải 
tâm, vì tâm tưóng vốn là thiròng tinh 
vậy".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : 'T h ế  nào là 
tâm tuóng thưòng thanh tịnh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : Bồ Tát biết rõ 
tâm tưtýng cùng với tham, sân, si, tất cả 
kiêt sử, phiền não vôn chẳng hiêp, chẳng 
ly nhau, với tâm Thanh Văn, tâm B ích  
Chi Phật v ố ín  chẳng hiệp, chẳng ly nhau. 
Đây gọi là Bồ Tát tâm tiró-ng thường 
thanh tịnh".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Có cái tâm 
không tâm tiróng nầy chảng ?".

Ngài Tu Bổ Đề nói : 'Trong tâm không 
tiróng nầy có thể được những tưóng hữu 
tâm cùng tướng vô tâm chăng ?".

Ngài Xá Lợi Phẵt nói : "Chẳng thể 
được".
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Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu là chẳng thể 
đưọ-c thòi chẳng nên hỏi có cái tâm không 
tâm tiró-ng chăng "

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : ,rNhững gì là 
không tâm tưónế ?”.

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Vói các pháp, 
chẳng hư* hoại, chẳng phân biệt, đây gọi 
là không tâm tuóng".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Chỉ có tâm 
nầy chẳng hư* hoại, chẳng phân biệt, còn 
sắc nhẫn đến Phật đạo có là cũng chẳng 
hư* hoại, chẳng phân biệt chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu có thể biết 
tâm tưó-ng chẳng hư* hoại, chẳng phân 
biệt, thời cũng có thể biết sắc nhẫn đến 
Phật đạo củng chẳng hư* hoại, chẳng phân 
biệt'.

Ngài Xá Lọi Phát tán thán : "Lành 
thay, lành thay ! Tu Bồ Đề là chon Phật 
tử  tử* miệng Phật mà sanh, từ  thây pháp 
mà sanh, từ  pháp hóa sanh, lấy được 
pháp phần, chẳng lấy tà i phần. Trong 
chánh pháp tự  tin thân đưxỵc chứngề
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Đúng như* lòi đức Phật từng khen ông 
là bực nhứt trong những người được vô 
tránh  tam muội.

Đại Bồ Tát phải học B át nhã ba la 
mật như vậy. Trong đây củng phải biết 
rõ Bô 'Tát đúng như* lời ông đã nói mà 
thật hành, thời chẳng rời B át nhã ba 
la mật.

Những thiện nam tử, thiên nữ* nhon 
muôn học bực Thanh Văn cũng phải nghe 
B at nha. ba la mât đê tho t r ì , đoc tung 
ghi nhớ, thật hành. Ngirò-i muốn học bực 
B ích  Chi Phật cúng phải nghe B at nhả 
ba la mật để thọ tr ì , đọc tụng, ghi nhớ, 
thật hành. Ngirò-i muôìn học bực Bồ Tát 
cũng phải nghe B át nhã ba la mật để 
thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thật hành.

Tại sao vậy ? Vì trong B át nhã ba la 
mật nói rộng về Tam thừa, nên Bồ Tát, 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật đều phải học".
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PHẨM TẬP TÁN

THỨ CHÍN

Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Con chẳng cảm thấy cũng 
chẳng đươc gì là Bô Tát thât hành B át 
nhã ba la mật thòi sẽ vì ai mà giảng 
thuyết B át nhã ba la mật ?

B ạch  đức T h ế Tôn ! Con chẳng thấy 
được tát cả các pháp tập hợp rời tan, 
nếu con vì Bồ Tát mà goi tên là Bô Tát 
có thể con sẽ phải hôi hận.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Tên gọi ấy chẳng 
an trụ, cũng chẳng phải chẳng an trụ. 
Tại sao vây ? Vì tên gọi vôn vô sở hữu. 
Vì th ế  nên tên gọi ấy chẳng trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Con chẳng thấy 
đưxỵc sắc nhẫn đên thiÍỊC, nhãn nhẫn đên 
ý, sắc nhẫn đên pháp, nhãn thức nhân
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đên ý thức, nhãn xúc nhẫn đến ý xúc, 
nhãn xú c,nhon  duyên,sanh thọ nhẫn đến 
ý x ú c , nhem duyên, sanh thọ, con cũng 
chẳng tháy được vô minh nhẫn đến lão 
tứ  hợp tan, vô minh diệt nhẩn đến lâo 
tứ  diệt hợp tan. Nếu đã là chẳng thây 
được thòi th ế  nào lại đặt tên. T h ế  nên 
tên gọi chẳng trụ, cũng chẳng phải chẳng 
trụ. Tại sao vậy ? Vì tên gọi vô sỏ* hữu 
vậy.

Bạch  đức T h ế  Tôn ! Con chẳng thây 
đưọ-c tham, sân, si, các phiền não, kiết 
sử  hợp tan, chẳng thây đưọ-c sáu ba la 
mật đến miròi tám pháp bất cộng tập 
họp rời tan, thòi th ế  nào sẽ đặt tên gọi 
là Bồ Tát. Tên gọi nầy chẳng an trụ, 
chẳng phải chẳng an trụ. Tại sao vậy ? 
Vì tên gọi vô sở hữu vậy.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Con chẳng thây
đưọ*c ngũ âm họp tan như* mông, nhir
bóng, như  vang, như* dưtmg diệm, như 
biến hóa.
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Con chẳng dxrqrc rời hợp tan, cùng tịch  
diệt, bất sanh, bất diệt, bát cấu, bât tịnh 
hợp tan.

Con chẳng đưtỵc pháp tá n h , thiệt tế, 
pháp tirớng,pháp vi họp tan.

Con chẳng đirợc những pháp thiện, 
pháp bất thiện hợp tan.

Con chẳng đutỵc những pháp hữu vi, 
vô vi, hữu lậu, vô lậu họp tan.

Con chẳng đưxỵc những pháp quá khứ, 
vi lai, hiện tại hợp tan.

Con chẳng đuực những pháp chẳng quá 
khữ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại họp tan.

Những gì là pháp chẳng quá khữ, chẳng 
vị lai, chẳng hiện tại ? Chính là pháp vô 
vi vậy.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Con chẳng thấy 
đưxỵc pháp vô vi hợp tan. Chẳng thấy 
đưọ-c Phật hợp tan, cũng chẳng thấy đirọ-c 
hằng sa Phật quôc, chư  Phật và Bồ Tát 
cùng Thanh Văn, B ích  Chi Phật hợp tan. 
Vì đều vô sở hữu nên chẳng trụ, chẳng 
phải chẳng trụ.
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Như thê' thời th ế  nào sẽ có thể giáo 
Bồ Tát về B át nhã ba la mật.

•

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Danh tự  Bồ Tát 
đây chẳng an trụ, cúng chẳng phải chẳng 
an trụ. Tại sao vậy ? Vì danh tự  nầy vô 
sở hữu vậy, thê nên chẳng trụ, cũng 
chẳng phải chẳng an trụ.

B ạch  đức Thê Tôn ! Con chẳng thây 
dirợc chư* pháp th iệt tiró-ng hợp tan thời 
th ế  nào đặt tên cho Bồ Tát mà gọi là 
Bồ Tát. Danh tự  thiệt tiróng của các 
pháp chẳng trụ, cũng chẳng phải chẳng 
trụ. Vì danh tự  nầy vô sở hữu. T h ế  nên 
danh tự  chẳng trụ, cũng chẳng phải 
chẳng an trụ.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Các pháp do nhem 
duyên hòa hiệp mà có giả danh thi thiết. 
Danh tự* Bồ Tát trong ngũ âm, thập nhị 
xứ, thập bát giới nhẫn đên trong mười tám 
pháp bất cộng đều bâít khả thuyết, ở  trong 
pháp hòa hiệp cũng là bâìt khả thuyết.

Ví như* mộng , ả n h , h irỏng, diệm , hóa, 
trong các pháp, đều bâ't khả thuyết.
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Ví như* danh t\r, hư* không, địa, thủy, 
hỏa, phong cũng chỉ có thể nói trong 
không có pháp.

Danh tự  của giới, tam muội, tr í huệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến, danh tự  
của Tu Đà Hoàn, T ư  Đà Hàm, A Na Hàm, 
A La Hán, B ích  Chi Phật cũng chỉ có thể 
nói trong không có pháp.

Danh tự  của Phật, của Pháp cũng chỉ 
có thể nói trong không có pháp. Nhừng 
pháp là thiện, bất thiện, thường vô 
thưòng, khổ, lạc, ngã vô ngã, tịch  diệt, 
ly, hữu, vô.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Vì thê' nên lòng 
con sẽ hốì hận nếu con đặt danh tự* Bồ 
Tát mà gọi là Bồ Tát, vì tưóng hợp tan 
của tất cả pháp đều b ẵít khả đắc. Danh 
tự  ây chẳng trụ, cũng chẳng phải chẳng 
trụ, vì là vô sở hữu vậy.

B ạch  đức Thê' Tôn ! Nếu đại Bồ Tát 
nghe nói tirớng và nghía của B át nhã ba 
la mật như* vậy mà tâm chẳng trầm  một, 
chẳng hôi tiếc, chẳng kinh, chẳng sợ, thòi
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phải biết Bồ Tát nầy quyết đinh an trụ  
trong tánh bất thôi chuyển, vì chẳng an 
trụ  noi các pháp vậy.

B ạch  đức Thê Tôn ! Đại Bồ Tát muôn 
thật hành Bát nhã ba la mật, chẳng nên 
an trụ  trong ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập 
bát giói, chẳng nên an trụ trong sáu đại 
chủng, thập nhi nhem duyên.

T ại sao vậy ? Vì sắc và sắc tưóng là 
không nhẫn đến lão tử  và tưórig lão tủ* 
là không.

Sắc không nhẫn đến lão tứ  không 
chẳng gọi là sắc nhẫn đến chẳng gọi là 
lão tử. R òi ngoài không cũng không có 
sắc, nhẫn đên ròi ngoài không cũng không 
có lão tủ*. Sắc tức là không, không tức 
là sắc. Nhẫn đến lão tứ  tức là không, 
không tức là lão tử.

Vì lẽ trên  đây nên lúc muôn thật hành 
B át nhã ba la mât, đại Bồ Tát chẳng nên 
an trụ  trong sắc, nhẫn đến chẳng nên an 
trụ  trong lão tử. Chẳng nên an trụ  trong 
tứ  niệm x ứ  nhẫn đến chẳng nên an trụ
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trong mười tám pháp bất cộng. Tại sao 
vậy ? Vì tứ  niệm xứ* và tưóng của tứ* 
niệm xứ* là không. T ứ  niệm x ứ  không 
chẳng gọi là tứ  niệm xứ, ròi ngoài không 
cũng không có tứ  niệm xứ. T ứ  niệm xứ  
tức là không, không tức là tứ  niệm xứ*. 
Nhẫn đến mười tám pháp bâ't cộng cũng 
như vậy.

B ạch  đức Thê' Tôn ! Lúc muôn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
nên an trụ  trong sáu ba la mật. T ại sao 
vậy ? Vì sáu ba la mật và tưtýng của sáu 
ba la mật là không. Sáu ba la mât không 
chẳng gọi là sáu ba la mật. Rời ngoài 
không cũng chẳng có sáu ba la mật. Sáu 
ba la mật tức là không, không tức là sáu 
ba la mật.•

B ạch  đức T h ế Tôn ! Lúc muôn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
nên an trụ  trong nhứt tự  môn, nhị tụ* 
môn nhẫn đến vô lưọng tự* mônể Vì ý 
nghĩa cúng như trên đã nói.
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B ạch  đức Thê" Tôn ! Lúc muốn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
nên an trụ  trong các môn thần thông. Vì 
ý nghĩa cũng như* trên đã nóiẵ

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Lúc muôn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tat 
chẳng nên an trụ  trong sắc là vô thường, 
sac là khô, sắc là vô ngã, sắc là không, 
sắc là tịch  diệt, là ly. T ại sao vậy ? 
Vì vô thiròng và tướng vô thirò-ng là 
không. Vô thưrỳng không chẳng gọi là 
vô thường, rờ i ngoài không cũng chẳng 
có vô thường. Vô thirò-ng tức là không, 
khong tức là vô thuừng. K h ổ , vô ngã 
không tịch  diệt và ly cũng như* vậy. 
Nhẫn đến thọ, tirởng, hành, thức là ly, 
đại Bồ T át chẳng nên an trụ  cúng như* 
vậy.

B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Lúc muôn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
nen an trụ  trong nhu* như. Tai sao vây ? 
Vì như tướng là không nên chẳng gọi 
như* như, rời ngoài không cũng chẳng có
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như nhvr. Như tức là không, không tức 
là như*.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Muôn thật hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng nên 
an trụ  trong pháp tánh, pháp tướng, pháp 
vị, thiệt tế. Tại sao vậy ? Vì thiệt tế  và 
thiệt tế  tướng là không. Thiệt tế  không 
chẳng gọi là thiệt tế, rời ngoài không 
cũng chẳng có thiêt tê. Thiệt tê túx3 la 
không, không tức là thiệt tê.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Muôn thật hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng nên 
an trụ  trong tất cả môn đà la ni, môn 
tam muội. Tại sao vậy ? Vì tướng của đà 
la ni và tam muội là không. Đã là không 
thời chẳng gọi là môn đà la ni môn tam 
muội. Rời ngoài không cũng chẳng có 
môn đà la ni, môn tam muộiẻ Môn đà la 
ni và môn tam muôi tức là không, không 
tức là môn đà la ni và môn tam muội.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Đại Bồ Tát muôn 
thật hành B át nhã ba la mật, vì không 
phưung tiện nên an trụ  trong sắc, thọ,
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tưởng, hành, thức, vì có tâm chấp ngã nên 
Bồ Tát nầy sanh khỏi sắc hành đến thức 
hành. Nếu đã sanh khởi hành thòi chẳng 
nhẫn thọ B át nhã ba la mật và cũng chẳng 
đầy đủ B át nhá ba la mật. Vì chẳng đầy 
đủ B át nhã ba la mật nên chẳng thành tựu 
đuxrc nhứt thiết chủng trí.

Như* ngũ uẩn, thập nhi x ứ  đến tam 
muội môn cũng như* vậy. Do tâm ngô 
ngã mà Bồ Tát sanh khởi tam muội môn 
hành. Vì có hành nên chẳng nhẫn thọ 
và chẳng đầy đủ B át nhã ba la mật, do 
đây nên chẳng thành tựu đưxỵc nhứt 
thiết chủng trí.

Tại sao vậy ? Vì sắc đên tam muôi 
môn vôYi chẳng thọ nhận. Vì chẳng thọ

íìn nen sắc chẳng phải sắc, đến tam 
muội môn, chẳng phải tam muội môn, vì 
là tánh không. B át nhã ba la mật củng 
chăng thọ nhận, thê nên chẳng phải B át 
nhã ba la mật, vì là tánh không.

Vì th ế  nên muôn thật hành B át nhã 
ba la mật, đại Bồ Tát phải quán các pháp
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tánh không, quán tâm không hành xứ. 
Đây gọi là đại Bồ Tát chẳng thọ nhận, 
công dụng tam muội quảng đại nầy chẳng 
cùng chung với hàng Thanh Văn, B ích  
Chi P hât Ệ-

•

Nhứt thiết chủng tr í đây cũng chẳng 
thọ nhận, vì là nội không, vì là ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại 
không, đệ nhứt nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, tất cánh không, vô 
thỉ không, tán không, tánh không, tự  
tướng không, chư  pháp không, bất khả 
đắc không, vô pháp không, hữu pháp 
không, vô pháp hữu pháp không.

Tại sao vây ? Vì nhứt thiêt chủng trí 
chẳng th ể  dùng tiróng và hành mà có 
thể đuxỵc tướng hành. Vì tiró-ng hành là 
cấu tướngẻ

Những gì là cấu tướng ? sắ c  tưóng 
đến tam muội môn tưóng gọi là tiróng 
cấu uế.

Nếu nhẫn thọ, nếu tu tập câ'u tướng 
nầy mà có thể đirơc nhứt th iêt chung
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tr í thời phạm chí Tiên Ni tất chẳng phát 
tín  tâm.

Tin th ế  nào ? Tin B át nhã ba la mật. 
ẩuy gẫm phân biệt rò biết chẳng do 
pháp hữu tướng, chẳng do pháp vô 
tiróng. Như thế, phạm chí Tiên Ni chẳng 
chấp lây tiróng mà an trụ. Trong tín  
hành, phạm ch í Tiên Ni dùng tín  không 
tr í nhập trong pháp tướng, chẳng nhẫn 
thọ sắc, thọ, tirởng, hành, thức, vì các 
pháp vốn tự  tướng không nên chẳng thể 
nhẫn thọ.

Phạm  chí Tiên Ni nầy do chẳng phải 
nội quán, ngoại quán và nội ngoại quán 
mà được tr í huệ nầy. Cũng do chẳng 
phải là không tr í huệ quán nên đưxỵc 
tr í huệ nầy.

Tại sao vậy ? Phạm  chí nầy chẳng thây 
có pháp, vì người tr í biết pháp, biết x ứ  
vậy.

Chẳng phải ỏ* trong sắc, thọ, tưỏTìg, 
hành, thức, cũng chẳng phải ở  ngoài sắc, 
thọ, tưiỏng, hành, thức mà phạm ch í nầy
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được tr í huệ, cũng chẳng phải ở  trong 
nội ngoại sắc, thọ, tưéng, hành, thức mà 
được tr í huệ nầy, cũng chẳng phải rò i 
ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, th ứ c  mà đutỵc 
tr í huệ nầy, vì nội ngoại không vậy.

Ở  trong đây phạm chí Tiên Ni tâm 
được tín  giải noi nhứt thiết trí. Thê nên 
phạm ch í tin thiệt tướng của các pháp, 
vì tất cả pháp bất khả đắc. Tín giải như* 
vây rồi thời không có pháp để có thể 
nhẫn thọ, vì các pháp không tướng, không 
irc niệm.

Noi các pháp, phạm chí Tiên Ni cũng 
vô sở đ ắc,kh ôn g  thủ, không xả, vì thủ 
xả đều bát khả đắc vậy.

Phạm  ch í Tiên Ni cũng chẳng niệm 
tr í huệ, vì các pháp tướng vôn vô niệm 
vậy.

Đây gọi là Bát nhã ba la mật của đại 
Bồ Tát vì B át nhã ba la mật chẳng phải 
B át nhã ba la mật vậy.

Đai Bồ Tát chẳng nhẫn thọ sắc, thọ, 
tưởng, hành, thirc, vì tất  cả pháp chẳng
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nhẫn thọ vậy. Nhẫn đến chẳng thọ tam 
muội môn, vì tất cả pháp chẳng thọ vậy.

Ở  trong đây, Bồ Tát nầy cũng chẳng 
lây Niết Bàn, vì chưa đầy đủ tứ  niệm xứ* 
nhẫn đến chưa đầy đủ miròi tám pháp 
bât cộng. Tứ* niệm xứ  nầy chẳng phải tứ* 
niệm xứ, nhẫn đến mưò-i tám pháp bất 
cộng chẳng phải p h áp 'b ấ t cộng. Những 
pháp nầy chẳng phải pháp, cũng không 
chẳng phải pháp.

Đây gọi là B át nhã ba la mật của đại 
Bồ Tát chẳng thọ sắc, nhẫn đến chẳng 
thọ pháp bất cộng.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Muôn thật hành 
B át nhã ba la mât, đại Bồ Tát phải tư* 
duy như* vầy : Gì là B át nhã ba la mật ? 
Tại sao gọi là B át nhã ba la mật ? B át 
nhã ba la mật của ai ?

Nếu thật hành B át nhá ba la mật, đại 
Bồ Tát nên nghĩ nhớ rằng nếu các pháp 
vô sở hữu bất khả đắc thòi là B át nhã 
ba la mật**
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Ngài Xá Lọi Phâlt hỏi : "Những pháp 
gì vô sở  hữu bất khả đắc ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Bát nhã ba la 
mật là pháp vô sở hữu bất khả đắc, Thiền 
na, Tỳ lê gia, sằn  đề, Thi la, Đàn na ba 
la mât là pháp vô sở hữu bất khả đắc. 
Tại sao vậy ? Vì là nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại 
không, đệ nhứt nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, tất cánh không, vô 
thỉ không, tán không, tánh không, tự  
tiróng không, chư  pháp không, b ấ t  khả 
đắc không, vô pháp không, hữu pháp 
không, vô pháp hữu pháp không vậy.

Nầy Ngài Xá Lợi Phát ! sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp vô sở hữu bất khả 
đắc, nhẩn đến vô pháp hữu pháp không 
là pháp vô sở hữu bât khả đắc. Tứ* niệm 
x ứ  đến bất cộng pháp là pháp vô sở hữu 
bất khả đắc. Các môn thần thông cùng 
như- như  pháp tánh, pháp tiróng, pháp 
vi, pháp trụ  và thiệt tê đều là pháp vô 
sở hữu bất khả đắc.
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Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Phật cùng nhứt 
thiết trí, nhứt thiết chủng tr í là pháp vô 
sở hữu bâ't khả đắc. Vì là nội không nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp không vậy.

Nầy Ngài Xá Lợi Phâìt ! Nếu lúc tư  
duy như vậy, quán sát như* vậy, đại Bồ 
Tát tâm chẳng trầm  một, chẳng hô'i tiếc, 
chẳng kinh, chẳng sợ, phải biết đại Bồ 
Tát nầy chẳng rời hạnh B át nhã ba la 
mậtM.

Ngài Xá Lợi Phât hỏi : "Do nhon duyên 
gì mà biêt Bồ Tát chẳng rời hạnh Bát 
nhã ba la mật ?""ẵ

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc rời sắc tánh, 
nhẫn đến thức rời thức tánh. Sáu ba la 
mật rời sáu ba la mật tánh, nhẫn đến 
thiệt tê' rời thiệt tê' tánh".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào là sắc 
tánh đến thiệt tế  tánh ?",

Ngài Tu BỒ Đề nói : 'Vô sở hữu là sắc 
tánh, nhẫn đến vô sở hữu là thiệt t ế  tánh. 
Vì duyên có* nầy nên biết rằng sắc rò-i sắc 
tánh, nhẫn đến thiệt tế  rời thiệt tế  tánhệ
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Nầy Ngài Xá Lọi Phâ't ! sắ c  cũng rò i 
sắc tướng, nhẫn đên thiêt tê cũng ròi 
th iệt tế  tưóng. Tưóng cũng rời tướng, 
tánh cũng ròi tánh".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Nếu học như* 
vây, đai Bồ Tát đươc thành tựu. nhứt 
thiết chủng tr í chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như* vậy. 
Nếu đại Bồ Tát học như vậy thòi thành 
tựu nhứt th iết chủng trí. Tại sao vậy ? 
Vì các pháp chẳng sanh khởi, chẳng thành 
tựu vậy".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Duyên c ớ  gì 
các pháp chẳng sanh, chẳng thành ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : ,rVì sắc tức là 
sắc không, nhẩn đến vì th iệt tế  là thiệt 
t ế  không nên sắc sanh thành bât khả 
đác, nhẫn đến th iêt tê sanh thành bât 
khả đ ắ c .

Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Học nhir vậy, 
đại Bồ Tát lần lần gần nhứt thiết chủng 
trí, lần lần đirợc thân thanh tịnh, tâm 
thanh tịnh  và tướng thanh tịnh. Vì được
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thân và tâm cùng tiróng thanh tịnh  nên 
đại Bồ Tát nầy chẳng phát sanh những 
tâm phiền não, tham, sân, si, mạn, xan, 
tà kiến. Vì chẳng phát sanh tâm phiền 
não nên Bồ Tát nầy chẳng sanh từ  bụng 
ngtnM mẹ mà thiròng hóa sanh từ  một 
Phật quôc đến một Phật quô'c để thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, mãi 
đến khi thành Vô thượng Bồ đề trọn 
chẳng lúc nào rời chư* P h ậtế

Đại Bồ Tát phải học và hành B át nhã 
ba la mật như* vậy".
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PHẨM h à n h  t ư ớ n g

THỨ MƯỜI

Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật : "Bạch 
đứtĩ T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát nếu không 
phưong tiên mà muôn thât hành B át nhã. 
ba la mật, nếu duyên noi sắc, nếu duyên 
noi thọ, tirỏng, hành, thức, thời là hành 
tuóng, nếu duyên noi sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc thường hay vô thường, 
hoặc lạc hay khổ, hoặc hữu hay không, 
hoặc ngã hay vô ngã, hoặc ly, hoặc tịch  
diệt, đây đều là hành tiró-ng cả.

Nếu đại Bồ Tát không phirong tiện  mà 
duyên noi tữ  niệm xứ, nhẫn đên duyên 
noi miròi tám pháp bât cộng, đây là hành 
tiróng.

Nếu lúc thật hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ Tát nghĩ rằng : Tôi có thật hành 
B at nhã ba la mật, đây là hành tưóng. 
Hoặc lại nghĩ rằng có thể thật hành như*
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vậy thòi là tu hành B át nhã ba la mật, 
đây cũng là hành tuông. Nên biết đại Bồ 
Tát nầy không có phirong tiện mà thật 
hành B át nhã ba la mật".

•

Ngài Tu Bồ đề lại nói vói Ngài Xá Lợi 
Phâ't : "Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, 
nếu đại Bồ Tát phân biệt duyên noi sắc, 
vì vấn đề sắc mà khởi hạnhế Nêu vì vân 
đề sắc mà khởi hạnh, thời chẳng thể 
thoát ly sanh, lão, binh, tử, ưu bi, khổ 
não và khổ quả đời sau. Như sắc với thọ, 
tưởng, hành, thức củng vậy.

Như- ngũ â'm vói lục căn, lục trần, thập 
bát giới vói tứ  niệm xữ, nhẫn đến mirò-i 
tám pháp bất cộng cũng vậy. Nếu Đại Bồ 
Tát phân biệt duyên nơi pháp bất cộng, vì 
vân đề pháp bât cộng mà khởi hạnh. Nêu 
vì vân đề pháp bât công mà khỏi hanh 
thời chẳng thể thoát ly sanh, lão, bịnh, tứ, 
iru bi, khổ nảo và quả khô đời sau.

Bồ Tát như* đây còn chẳng thể chứng 
bực Thanh Văn, B ích  Chi Phật huô'ng là 
có thể đưọ-c Vô thưọng Bồ đề.
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Nên biết Bổ Tát như* vậy là không 
phưxmg tiện mà thật hành B át nhã ba la 
mật".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào biết 
rằng đại Bồ Tát thật hành B át nhã ba 
la mật mà có phưtmg tiện ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Lúc muốn thật 
hành B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
duyên noi sắc, chẳng duyên noi thọ, tưởng, 
hành, thức, chẳng duyên noi tưóng của 
sắc, chẳng duyên noi tiróng của thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng chẳng duyên nơi sắc, thọ, 
tirởng, hành, thức là thiròng, là vô thường, 
là lạc, là khổ, là ngã, là vô ngã, là không, 
là vô tưóng, là vô tác, là ly, là tich  diệt. 
Vói tất cả, đại Bồ Tát đều chẳng duyên.

T ại sao vậy ?
Nầy Ngài Xá Lọi Phất ! sắ c  không đây 

thời là chẳng phải sắc, rời ngoài không 
cũng chẳng có sắc, rời ngoài sắc cũng 
chẳng có không, sắc tức là không, không 
tức là sắc. Thọ, tưỏ-ng, hành, thứxĩ cũng 
như vậy.
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Nhẫn đến miròi tám pháp bất cộng, 
pháp bất cộng không thời là chẳng phải 
pháp bât cộng, rời không chẳng có pháp 
bát cộng, rò i pháp bât cộng cũng chẳng 
có k/iông, pháp bất cộng tirc là không, 
không tức là pháp b ấ t  cộngẽ

Nên biết đây là đại Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba la mật có phircmg tiện vậy.

Thật hành B át nhã ba la mật mà có 
phưtyng tiện như vậy, đại Bồ Tát nầy có 
thể đirợc Vô thirọ-ng Bồ đề.

Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát nầy chẳng nhận lấy thật hành, 
chẳng nhận lây chẳng thật hành, chẳng 
nhận lấy thật hành chẳng thật hành, 
cũng chẳng nhận lấy chẳng phải thật 
hành chẳng phải chẳng thật hành. Chẳng 
nhận lây, cũng chẳng nhận lâ'yM.

Ngài Xá Lọi Phât hỏi : "Duyên có* gì 
mà đại Bồ Tát chẳng nhận lấy ?".

Ngài Tu BỔ Đề nói : ,rVì tự  tánh bất 
khả đắc nên chẳng nhận lấyẾ
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T ại sao vậy ? Vì không có tánh, chính 
đó là B át nhã ba la mật. T h ế  nên đại Bồ 
Tát vói tất cả đều chẳng nhận lây. Vói 
chẳng nhận lấy, cũng chẳng nhận lấy.

Tại sao vậy ? Vì pháp tánh là vô sỏ* 
hữu nên chẳng duyên noi pháp, cũng 
chẳng nhận lấy các pháp tưó-ng.

Đây gọi là tác dụng quảng đại của chir 
pháp vô sở thọ tam muội của 
Tam muội nầy chẳng cùng chung vói hàng 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật.

Đại Bồ Tát thường thật hành tam muội 
nầy mà chẳng rò i thời mau đưọ-c Vô 
thưxỵng Bồ đề".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : "Chỉ chẳng ròi 
tam muội nầy mà đại Bồ Tát mau đmỵc 
Vô thưọ-ng Bồ đề, hay là còn những tam 
muôi khác ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Những tam muội 
sau đây cũng làm cho đại Bồ Tát mau 
đưtỵc Vô thưxỵng Bồ đề. Như* là thủ lăng 
nghiêm tam muôi, bửu. ân tam muội, su* 
tứ  du h í tam muội, diệu nguyệt tam muội,
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nguyệt tràng tiróng tam muội, xuâít ch ư  
pháp âh tam muội, quán đảnh tam muội, 
tât pháp tánh tam muội, tất  tràng tưóng 
tam muội, kim cang tam muội, nhập pháp 
ân tạm muội, tam muội vưong an lập tam 
muội, vuơng ân tam muội, phóng quang 
tam muội, lực tân tam muôi, xuât sanh 
tam muội, tât nhập biên tài tam muôi, 
nhập danh tự  tam muôi, quán phưong 
tam muội, đà la ni ân tam muôi, bât vong 
tam muội, nhiếp chư pháp hải ân tam 
muội, biến phú hư không tam muội, kim 
cang luân tam muội, bửu đoạn tam muội, 
năng chiếu diệu tam muội, bâ't cầu tam 
muội, tam muội vô xứ  trụ tam muội, vô 
tâm tam muội, tịnh đăng tam muội, vô 
biên minh tam muội, nầng tác minh tam 
muội, phổ chiếu minh tam muội, kiên tinh 
chư* tam muội tam muội, vô câu minh 
tam muọi, tac nhạc tam muôi, điển quang 
tam muội, vô tịnh tam muội, oai đức tam 
muọi, ly tân tam muôi, bât đông tam 
IĨ1UỌ1, trang nghiêm tam muối, nhirt quang 
tam muội, nguyệt tịnh tam muội, tịnh
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minh tam muội, tác hành tam muội, tri 
tướng tam muội, như* kim cang tam muội, 
tâm trụ  tam muội, biến chiếu tam muội, 
an lâp tam muội, bửu đảnh tam muội, 
diệu pháp ấn tam muội, pháp đẳng tam 
muội, lập sanh hỉ tam muội, đáo pháp 
đảnh tam muội, năng tán tam muội, hoại 
chư* pháp x ữ  tam muội, tự  đẳng tưóng 
tam muội, ly tự  tam muội, đoạn duyên 
tam muội, bất hoại tam muội, vô chủng 
tưứng tam muội, vô xữ  hành tam muội, 
ly ám tam muội, vô khứ tam muội, độ 
duyên tam muội, tập ch ư  đúrc tam muội, 
trụ  vô tâm tam muội, tinh diệu hoa tam 
mùội, giác ý tam muội, vô lượng biện 
tam muội, vô đẳng đẳng tam muội, độ 
chư* pháp tam muội, phân biệt chu* pháp 
tam muội, tán  nghi tam muội, vô trụ  xứ* 
tam muội, nhứt tướng tam muội, sanh 
hạnh tam muôi, nhứt hạnh tam muội, bất 
nhứt hạnh tam muội, diệu hạnh tam muội, 
đạt nhứt th iết hữu để tán tam muội, nhập 
ngôn ngữ* tam muôi, ly âm thanh tự  ngữ 
tam muôi, nhiên cự* tam muội, tịnh  tướng
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tam muội, phá tuó-ng tam muội, nhứt thiết 
chủng nhu* túc tam muội, bâ't hỉ khổ lạc 
tam muội, bát tận hành tam muội, đa đà 
la ni tam muội, thủ chir tà chánh tiróng 
tam muội, diệt tắng ái tam muội, nghich 
thuận tam muội, tinh quang tam muội, 
kiên cô tam muội, mãn nguyệt tinh  quang 
tam muội, đại trang nghiêm tam muội, 
năng chiếu nhứt thiết th ế  tam muội, đẳng 
tam muội, vô tránh hạnh tam muội, vô 
trụ  xứ  lạc tam muội, như* trụ đinh tam 
muội, hoại thân tam muội, hoại ngữ như* 
hư không tam muôi, ly trước như* hư 
không bât nhiễm tam muội.

Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát 
các môn tam muội trên  đây 

cùng vô lưọ-ng vô sô' môn tam muội môn 
dà la ni đêu có thê mau đuơc Vô thtroTig 
Bồ đề

Thuận theo ý của đức Phật, Ngài Tu 
Bồ Đề nói : "Nên biết rằng chư  đại Bồ 

t t tầ-íì. t các tàm muội nầy, thòi đã
đirọ-c chư* Phật quá khứ thọ ký. Chư* Phật
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hiện tạ i ở  mưòi phưtmg cũng thọ ký cho 
đại Bồ Tát nầy.

Chu* đại Bồ Tát nầy chẳng thấy, chẳng 
nhớ những tam muội ây, cũng chẳng nghĩ 
rằng tôi sẽ nhập, đưxmg nhập hay đã 
nhập những tam muội ấy. Chư- đại Bồ 
Tát nầy hoàn toàn không có quan niệm 
phân biệt".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : "Đại Bồ Tát an 
trụ  noi những tam muội nầy, có phải đã 
được thọ ký tữ  chư* Phật quá khữ  chăng?"

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Không phải. Tại 
sao vây ? Nầy Ngài Xá Lọi Phât ! Bát 
nhã ba la mật chẳng khác những tam 
muội. Những tam muội chẳng khác Bát 
nhã ba la mât. Bồ Tát châng khác B át 
nhã ba la mật và tam muội. B át nhã ba 
la mật và tam muội chẳng khác Bổ Tát. 
B át nhã ba la mật tức là tam muội. Tam 
muội tức là B át nhã ba la mật. Bồ Tát 
tức là B át nhã ba la mật và tam muội. 
B át nhã ba la mật và tam muội tức là 
Bồ Tát".
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Ngài Xá Lợi Phât hỏi : "Nếu tam muội 
chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác 
tam muội, tam muội tức là Bồ Tát, Bồ 
Tát tức là tam muội, thời Bồ Tát th ế  nào 
biêt tât cả pháp là tam muôi ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Lúc Bồ Tát nhập 
tam muội nầy chẳng nghĩ rằng tôi dùng 
pháp nầy để nhập tam muội nầy. Do 
duyên có* đây nên đối vói các tam muôi, 
Bồ Tát chẳng biết, chẳng nh<y'.

Ngài Xá Lợi Phât hỏi : 'T ai sao chẳng 
biết, chẳng nhớ ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Vì các tam muội 
vô sở hữu nên Bồ Tát chẳng b iế t,ch ẳn g  
nhớ".

Đức Phật khen : "Lành thay, lành thay ! 
Nây Tu Bồ Đề ! Đúng như* lời của Phât 
tùng nói,ông là n gư ời thật hành vô tránh 
tam muội đệ nhứt đirợc tưxmg ứng với 
nghĩa nầy.

Đại Bô Tát phải y theo nghĩa nầy mà 
học sáu ba la m ật, tứ  niệm xứ  nhẫn đến 
imrò-i tám pháp bất cộng".
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Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Đại Bồ Tát học như* vậy có phải 
là học B át nhã ba la mật chăng ?".

Đức Phật nói : "Đại Bồ Tát học như- 
vây chính là học Bát nhã ba la mật vì 
pháp ấy là bât khả đắc. Cụng chính là 
học năm ba la mât kia cùng tứ* niệm xứ  
nhẫn đến Itnrò-i tám pháp bâ't cộng, vì 
pháp ây là bât khả đắc vậy

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Đại Bồ Tát học Bát nhã ba la mật 
như* vây, có phải pháp ây là bât khả đac 
chăng ?".

Đức Phật nói : "Đại Bồ Tát học Bát 
nhã ba la mật như* vậy, pháp â'y là bât 
khả đắc".

Ngài Xá Lọ-i Phất thưa : "Bạch đữc T h ế 
Tôn ! Những pháp gì là bất khả đắc ?".

Đức Phật nói : "Ngã là bất khả đắc, 
nhẫn đến tri giả, kiến giả là bât khả đắc, 
vì rô't ráo thanh tinh vậy. Ngũ â'm, thập 
nhi xứ*, thâp bát giới là bât khả đac, vì 
rô't ráo thanh tinh vậy. T ứ  đế, thập nhị
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nhơn duyên là bất khả đắc, vì rốt ráo 
thanh tinh vậy. Dục g iớ i,sắ c  giới, Vô sắc 
giới là bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tinh 
vậy. Tứ* niệm xứ  nhẫn đến mười tám 
pháp bát cộng là vô sở đắc, vì rốt ráo 
thanh tịnh vậy. Sáu ba la mật là VQ sở 
đắc, vì rốt ráo thanh tinh vậyề Tu Đà 
Hoàn, T ư  Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 
B ích  Chi Phật, Bồ Tát, Phật là vô sở đắc, 
vì rôt ráo thanh tinh vậy".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Những gì là rô't ráo thanh tịnh ?".

Đức Phật nói : "Chẳng xuất, chẳng 
sanh, không đirọ-c, không làm, đây gọi là 
rốt ráo thanh tịnh"Ề

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nếu đại Bồ Tát 
học như* vậy, đó là học những pháp gì ?

- Nầy Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát học 
như- vậy, vói các pháp là vô sở học. Tại 
sao vậy ? Nầy Xá Lọi P h át' ! Các pháp 
tướng chẳng phải như* chỗ châp trước 
của kẻ phàm phu.
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- B ạch  đứic T h ế Tôn ! Các pháp thiệt 
tướng th ế  nào có ?

- Nầy Xá Lọi Phất ! Các pháp vô sở 
hữu. Hữu như* vậy, vô sở hữu như* vậy, 
noi sự  nầy mà chẳng biết thời gọi là vô 
minh.

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Những gì là vô 
sỏ* hữu, noi sự nầy chẳng biết nên gọi 
là vô minh ?

- Nầy Xá Lọi Phâlt ! Ngũ âm đến thập 
bát giới là vô sỏ* hữu, tứ  niệm xứ  đến 
pháp bát cộng là vô sỏ* hữu. Tại sao vậy ? 
Vì là nội không, nhẫn đến vô pháp hữu 
pháp không vậy.

Ở  trong đây, vì sức vô minh làm cho 
khát ái nên kẻ phàm phu vọng thấy phân 
biệt. Đây gọi là vô minh. Kẻ phàm phu 
nầy bi nhi biên trói buộc nên chẳng biết, 
chẳng thây các pháp vô sở hữu. Do đây 
mà nhớ tưỏng phân biệt chấp trirớc noi 
sắc, nhẫn đến pháp bất cộng.

Nơi pháp vô sở hữu, vì chấp trước nên 
ngiròi nầy sanh ra sự  phân biệt biêt và
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tháy. Đây là kẻ phàm phu chẳng biết, 
chăng thấy. Chầng thấy, chẳng biết những 
gì ? Chẳng thấy, chẳng biết sắc, nhẫn đến 
chẳng thấy, chẳng biết pháp bâít cộng. Do 
c ớ  nây mà sa vào hàng phàm phu như* 
trẻ nít.

Ngiròi nầy chẳng ra khỏi. Chẳng ra 
khỏi chỗ nào ? Chẳng ra khỏi Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, chẳng ra khỏi trong 
pháp của Thanh Văn, B ích Chi Phât.

•

Ngiròi nầy cúng chẳng tin. Chẳng tin 
những gì ? Chẳng tin sắc không, nhẫn 
đến chẳng tin pháp b ấ t  cộng không.

Ngiròi nầy cũng chẳng an trụ. Chẳng an 
trụ  noi đâu ? Chầng an tru noi lục ba la 
mật, chẳng an trụ bực bất thôi chuyển, 
nhẫn đến chẳng an trụ pháp bất eộngế

Do duyên cớ  nầy mà gọi là phàm phu 
như trẻ nít. Cũng gọi là kẻ châ'p trước. 
Chap trước những gì ? Chấp trước sắc, 
nhân đên ý thức giới, chấp trước tham, 
nhân đên tà kiên, chấp trirớe tứ* niệm 
xứ, nhẫn đến Phật đạo.
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- B ạch  đức T h ế Tôn ! Đại Bồ Tát học 
như* vây, có phải cùng là chăng học B át 
nhã ba la mật, chẳng đirợc nhứt thiết 
chủng tr í chầng ?

- Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát học 
như* vậy cũng là chẳng học B át nhã ba 
la m ật,chẳng  đirợc nhữt thiết chủng trí.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nầy không 
phưxmg tiện nên nghĩ tưởng phân biệt 
châp trước B át nhã, Thiền na, Tỳ lê gia, 
sằn  đề, Thi la và Đàn na ba la mật, nhẫn 
đến nghĩ tưtmg, phân biệt, châ'p trước 
pháp bất cộng và nhứt thiết chủng trí. 
Vì duyên cớ nầy nên đại Bồ Tát học như* 
vây cúng là chẳng học B át nhã ba la 
mật, chẳng đưtỵc nhứt thiết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Nếu như* vậy 
thời đại Bồ Tát phải học Bát nhã ba la 
mật như th ế  nào mói là học B át nhã ba 
la mât đưọ-c nhữt thiết chủng tr í ?• •

- Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc học B át nhã 
ba la mật, nếu đại Bồ Tát chẳng thấy 
Bát nhã ba la mật thời là học B át nhã



10 - PHAM HANH TƯƠNG 173

ba la mật được nhứt thiết chủng trí, vì 
bát khả đắc vậy.

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Tại sao gọi là 
bâít khả đắc ?

- Nầy Xá Lọi Phât ! Vì tât cả pháp 
nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
không vậy".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA M ẬT

QUYỂN THỨ TU-

Hán dịch : Pháp Sư  Cưu Ma L a  Thập  
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM ả o  h ọ c

THỨ MƯỜI MỘT

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Nếu sẽ có ngirò-i hỏi rằng : Ao 
nhem học B át nhà ba la mật nhẫn đến 
Đàn na ba la mật, ảo nhon học tứ  niệm 
x ứ  nhẫn đến mười tám pháp bát cộng có 
đưọ-c nhứt th iết chủng tr í chăng ? Thời 
con sẽ phải giải đáp th ế  nào ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Phật 
hỏi lại ông, tùy ý ông đáp lời Phật.
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Nầy Tu Bồ Đề ! sắc  với ảo có khác 
nhau chăng ? Thọ, tưởng, hành, thứxĩ với 
ảo có khác nhau chăng ?".

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không khác.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhãn đên ý, sắc đên 

pháp, nhãn giới đến ý thức giới cùng với 
ảo có khác nhau chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không khác.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Sáu ba la mật, tứ  

niệm x ứ  đến mưtM tám pháp bâ't cộng 
vói ảo có khác nhau chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không khác nhau.
 ̂- Nầy Tu Bồ Đề ! Vô thưiọng Chánh 

đẳng Ghánh giác vói ảo có khác nhau 
chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không khác. 
T ại sao vậy ? Vì sắc chẳng khác ảo, 
ảo chẳng khác sắc, sắc tức là ảo, ảo 
tức là sac. Nhân đên vì Vò thuiơng 
ơ h án h  đẳng Chánh giác chẳng khác ảo, 
ảo chẳng khác Vô thưtrng Chánh đẳng 
Chánh giác, Vô thưọ-ng Chánh đẳng Chánh
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giác tức là ảo, ảo tức là Vô thvrợng 
Chánh đẳng Chánh giác.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ảo có cấu , có tịnh 
chăng ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không vậy.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ảo có sanh, có diệt 

chăng ?
- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không vậy.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu ảo chẳng sanh, 

chẳng diệt, ảo nầy có thể học B át nhã 
ba la mật sẽ đưtỵc nhứt thiết chủng trí 
chăng ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không vậy.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngũ â'm giả danh có 

phải là Bồ Tát chăng ?
- B ạch  đức T h ế Tôn ! Phải.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngũ ấm giả danh có 

sanh, diệt, câu, tịnh chăng ?
- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không vậy.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu những pháp 

chỉ có danh tự, chẳng phải thân, ngữ,
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ý, chẳng phải thân nghiệp, ngữ nghiệp 
ý nghiệp, chẳng sanh, chẳng d iệt, chẳng 
câu ,ch ẳn g  tịnh, thời có thể học B át nhã 
ba la mật đutỵc nhứt th iết chủng tr í 
chảng ?

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không vậy.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát có 

thể học B át nhã ba la mật như* vậy thời 
sẽ được nhứt thiết chủng trí. T ại sao 
vậy ? Vì vô sỏ* đắc vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ Tát 
phải như- vậy mà học B át nhâ ba la 
mật đirọ-c Vô thượng Bổ đề như* ảo nhon 
học. T ại sao vậy ? Nên b iết rằng ngũ 
âm tứ c là ảo nhon, ảo nhon tức là 
ngủ ấm.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngũ âm ây học B át 
nhã ba la mật đưo-c nhứt thiết chủng tr í 
chảng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không vây. Vì 
ngũ ấm nầy tánh vô sở hữu. Tánh vô sở 
hữu cùng là bát khả đắc.
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- Nầy Tư Bồ Đề ! Ngũ ấm như mộng, 
như* ảnh, như* hưỏng, như dưtmg diệm, 
nhu* biến hóa, học B át nhã ba la mật sẽ 
đưọ-c nhứt thiết chủng tr í chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không vậy. Vì 
mộng tánh nhẫn đến biên hóa tánh vô 
sở hữu. Tánh vô sở hữu cũng là bâ't 
khả đắc.

Lục tình cũng như* vậy. Ngũ ấm tứic 
là lục tình, lục tình tữc là ngũ ấm.

Vì những pháp áy đều là nội không, 
nhẫn đến vô pháp hữu pháp không nên 
b â ít khả đắc.

B ạch  đứtì T h ế Tôn ! Bồ Tát mói phát 
tâm nghe nói B át nhã ba la mật có kinh 
sọ- rụt rè chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát mới phát 
tâm đôi với Bát nhã ba la mât, nêu 
không phirong tiện cũng chẳng gặp đưxỵc 
bực th iện  tri thức, hoặc có kinh sợ, hoặc 
rụt rè.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Gì là phưtmg 
tiện  mà Bồ Tát thật hành theo đó đưọ-c
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chẳng kinh sợ, rụt rè đôi với B át nhã 
ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Có Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba la mật đúng vói tâm nhứt 
thiết chủng tr í, quán tưóng vô thưò-ng 
của ngũ uẩn cũng bâ't khả đắc. Đây gọi 
là có phưong tiện.

Quán tướng khổ, tướng vô ngã của 
ngũ uẩn cũng hất  khả đắc. Đây gọi là 
có phưo-ng tiện.

Quán tướng không, tiróng vô tưóng, 
tưóng vô tác của ngũ uẩn cũng bất khả 
đắc. Đây gọi là có phưo-ng tiện.

Quán tiróng ly, tiróng tịch  diệt của ngũ 
uẩn cũng bất khả đắc. Đây gọi là đại Bồ 
Tát thật hành Bát nhã ba la mật có 
phưxmg tiệnẻ

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát thật hành 
B at nhã ba la mât quán tướng vô thuửng 
của ngũ uẩn cũng là bâ't khả đắc, quán 
tướng khổ, tướng vô ngã, tiróng vô tướng, 
tưóng vô tác, tiróng ly, tiróng tịch  diệt 
của ngữ  uẩn cũng là bất khả đắc. Bay
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giò- đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi nên vì tất 
cả chúng sanh mà giảng thuyết tướng vô 
thiròng cũng là bât khả đắc, tircmg khô, 
tướng vô ngã nhẫn đến tiróng tịch  diệt 
cũng là bất khả đắc. Đây gọi là đại Bồ 
Tát Đàn na ba la m ậtẵ

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
chẳng dùng tâm Thanh V ăn,Bích Chi Phật 
để quán ngũ uẩn, vô thuồng củng bât 
khả đắc, nhẫn đến chẳng dùng tâm Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật để quán ngũ uẩn, 
tịch  diệt cúng bát khả đắc. Đây gọi là 
đại Bồ Tát Thi la ba la mật.

Lai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật nhẫn thọ ưa thích 
noi tưóng vô thưòng, nhẫn đến tiróng tịch  
diệt của các pháp cũng là bâ't khả đắc. 
Đây ếoi là đai Bô Tát Săn đê ba la. mát.

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bô Tát 
thật hành B át nhã ba la mật đúng vói 
tâm nhứt thiết chủng trí, quán tiróng vô 
thường nhẫn đên tướng tịch  diệt cua 
ngủ uẩn cúng bât khả đắc, chẳng rời bỏ,
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chẳng thôi nghỉ. Đây gọi là đại Bồ Tát 
Tỳ lê gia ba la mật.

Lại nữa, nầy Tu Bổ Đề ! Đại Bồ Tát 
thật hành Bát nhã ba la mât chẳng móng 
khởi tâm Thanh Vản, B ích  Chi Phât cùng 
những tâm bâ't thiện khác. Đây gọi là 
đại Bồ Tát Thiền na ba la mật.

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
thật hành B át nhã ba la mật suy nghĩ 
như vầy : Chẳng do không sắc nên sắc 
là không, mà sắc tức là không, không 
tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức nhẫn 
đên ý thức giới củng như* vậy, chẳng 
phải do không ý thức giới nên ý thức 
giới là không, mà ý thức giới tức là 
không, không tức là ý thức giới. T ứ  
niệm x ứ  nhẫn đến mirò-i tám pháp bất 
cộng cũng như vậy, chẳng phải do không 
pháp bất cộng nên pháp bâít cộng là 
không, mà pháp bất cộng tức là không, 
không tức là pháp bất cộng. Đại Bồ Tát 
thạt hanh Bât nhã ba la mât như vây 
không có kinh sọ*, rụt rè
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là đại Bồ Tát đuxỵc bựic 
thiện tri thức hộ trì nên chẳng kinh sợ 
rụt rè ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Có 
thiện tri thức giảng thuyết sắc nhẫn đến 
ỷ  thức giới, vô thường, khô, vô ngã nhân 
đến tịch  diệt cũng đều bâ't khả đắc, gìn 
giữ  thiện căn nầy chẳng hưó-ng về Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật đạo mà chỉ hướng về 
nhứt thiết chủng trí, đây gại là bực thiện 
tri thức của đại Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Có thiện tri thức giảng 
thuyết tu tứ  niệm xữ  nhẫn đến tu mưòi 
tám pháp bất cộng cũng là bất khả đắc, 
giữ  gìn thiện căn nầy chẳng hướng về 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật đạo, chỉ hướng 
về nhứt th iết chủng trí, đâỵ gọi là bực 
thiên tri thức của đại Bồ Tốt".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là Bồ Tát vì không phưxmg 
tiên  và theo ác tri thức nên kinh sọ*, rụt 
rè khi nghe nói B át nhã ba la mật nầy ?".
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Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ 
Tát rời tâm nhứt thiết tr í mà tu B át nhã 
bạ la mật nên đưọ-c và nhớ B át nhã ba 
la mật nầy, cũng đirợc và nhớ Thiền 
ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, sằn  đề 
ba la mât, Thi la ba la mât, Đàn na ba 
ỉa m ậtệ

•

Bồ Tát rời tâm nhứt thiết tr í mà quán 
các pháp ngữ  uẩn, thập nhị xữ, thập bát 
giới, nội không nhẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, noi pháp không đây có nhớ, 
có đưọ-c.

Bồ Tát rời tâm nhữt thiết tr í mà tu 
tứ  niệm xứ  nhẫn đến tu muừi tám pháp 
bâ't cộng cũng nhớ, cũng đirợc.

Như* trên đây là vì không phưtmg tiện
rè khi nghe B át nhã

ba la mật nầy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Có ác tri thức bảo 
Bồ Tát xa rời sáu ba la mật, hoặc chẳng 
giảng nói ma sự, chẳng giảng nói ma 
tội, chẳng nói rằng ác ma hiện hình 
Phật đên bảo Bồ Tát xa rời sáu ba la



184 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

mật mà nói rằng : Nầy thiện nam tứ, 
cần gì tu sáu ba la mật làm chi ! Nầy 
Tu Bồ Đề ĩ Phải biết đây là ác tri thức 
của Bồ Tát.

Lại có ác ma hiện hình Phật đên chỗ 
Bồ Tát mà giảng thuyết kinh pháp Thanh 
Văn, hoặc triròng hàng nhẫn đến luận 
nghi. Chẳng vì Bồ Tát mà nói ma sự  ma 
tội nầy, phải biết đây là ác tri thức của 
Bồ Tát.

Cũng chẳng vì Bồ Tát mà nói ma sự  ma 
tôi nầy : Ac ma hiên hình Phât đên bảo 
Bồ Tát : Nầy thiện nam tứ  ! Ngưtri không 
có tâm thiệt Bồ Tát, ngươi chẳng phải birc 
bất thôi chuyển, ngưtri cũng chẳng thể 
đưọ-c Vô thượng Bồ đề. Nầy Tu Bồ Đề ! 
Phải biệt đây là ác tri thức của Bồ Tát.

Cũng chẳng giảng, chẳng dạy ma sự, 
ma tội như vầy : Ác ma hiện hình Phật 
đến bảo Bồ Tát rằng sắc không nhẫn đên 
pháp bất cộng không, Bát nhã ba la mật 
không nhẫn đến Đàn na ba la mật không, 
vậy ngưxri cầu Vô thirọng Bồ đề làm gì !
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Nầy Tu Bồ Đề ! Phải biết đây là ác tri 
thức của Bồ Tát.

Cũng chẳng giảng, chẳng dạy ma sự* 
ma tội như* vầy : Ác ma hiện hình B ích  
Chi Phật đên bảo Bồ Tát rằng mười 
phưxmg đều rỗng không, trong đó chẳng 
có Phật, Bồ Tát và Thanh Văn. Nầy Tu 
Bồ Đề ! Phải biết đây là ác tri thứic của 
Bồ Tát.

Cũng chẳng giảng dạy ma sir, ma tội 
như* vầy : Ác ma hiện hình Hòa Thưọng 
A Xà Lê đên bảo Bồ Tát bỏ nhứt thiết 
chủng trí, bỏ Bồ Tát đạo, bảo Bồ Tát bỏ 
tữ  niệm xữ  nhẫn đến mưòi tám pháp bâ't 
cộng, bảo Bồ Tát nhập không, vô tvróng, 
vô tác để chứng quả Thanh Văn, cần gì 
Vjô thưxỵng Bồ đề. Nầy Xá Lọi Phẩt ! Phải 
biết đây là ác tri thirc của Bồ Tát.

Củng chẳng giảng dạy ma sự, ma tội 
như* vây : Aq ma hiện hình cha mẹ đến 
bảo Bồ Tát tinh tân cầu chứng quả Tu 
Đà Hoàn nhẩn đen quả A La Hán, cần 
gì phải cầu yp thượng Bồ đề. Nếu cầu
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Vô thượng Bô đề sẽ phải thọ sanh tử* 
trong vô lưxỵng vô sô" kiếp, phải bi chặt 
tay, chặt chân đau khổ. Nầy Xá Lọi Phât ! 
Phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát.

Có tri thức chẳng giảng chẳng dạy 
ma sự  ma tội như* vầy : Ac ma hiện 
hình Tỳ Kheo đến bảo Bổ Tát các pháp 
nhãn sắc nhẫn đến ý vô thirèmg, khổ, 
vô ngâ, không, vô tưóng, vô tác, ly, tịch 
diệt đều là pháp khả đắc. Cũng dùng 
pháp khả đắc để nói tứ  niệm xứ  nhẫn 
đến pháp bát cộng. Nầy Tu lịồ Đề ! P hải 
b iết đây là ác tri thức của Bồ Tát. Đã 
b iết rồi thời phải lánh xa hạng ác tri 
thứò nầy".
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PHẤM CÚ NGHĨA

THỨ MƯỜI HAI

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứtĩ T h ế  
Tôn ! T h ế  nào là Bồ Tát ©ú nghĩa ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Không 
cú nghĩa là Bồ Tát cú nghĩa.

Tại sao vậy ? Vì Vô thượng Bổ đề không 
có nghĩa xứ  cũng không có ngã, th ế  nên 
không cú nghĩa là Bồ Tát cú nghĩa.

Ví như* chim bay trong hư* không chẳng 
có dấu tích, BỒ T át cú nghĩa không chỗ 
có cũng vậy.

Ví như* những sự thây trong giấc mộng
không chỗ có, Bồ'Tát cú nghĩa không chỗ 
có cũng vậy.

Ví như* ảo thuật, áutơng diệm, ảnh 
hưởng, biến hóa đều không có thiệt nghĩa 
Bo Tát cú nghĩa không chỗ có cúng vây
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Ví như pháp như*, pháp tánh, pháp 
tưóng, pháp vi và thiệt tế  không có nghĩa, 
Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có cũng vậy.

Ví như* sắc, tho, tưởng, hành, thức của 
ảo nhon không có nghĩa, đại Bồ Tát lúc 
thật hành B át nhã ba la mật, Bồ Tát cú 
nghĩa không chỗ có cũng vậy.

Ví như- lục căn, lục trần, lục thứxĩ của 
ảo nhem không có nghĩa, ví như* nhãn 
xú c, nhơn duyên, sanh thọ nhẫn đên ý 
xú c, nhơn duyên, sanh thọ của ảo nhon 
không có nghĩa, Bồ Tát cú nghĩa không 
chỗ có cũng vậy.

Như- lúc ảo nhon thật hành nội không 
nhẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng 
có nghĩa, Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có
cũng vậy.

Như* lúc ảo nhon thật hành tứ  niệm 
xứ  nhẫn đến pháp bâ't cộng không có 
nghĩa, Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có 
cũng vậy.

Như- Như* Lai, ứ ng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác, sắc, thọ, tưởng, hành, thức
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không có nghĩa vì ngũ uẩn đây không có 
vậy, Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có cũng 
vậy.

Như* đức Phât, nhăn đến ý, sắc đến 
pháp, nhân xúc đến ý xúc, nhem duyên, 
sanh thọ đều không xứ  sở, đại Bồ Tát 
lúc thật hành Bát nhã ba la mật, Bồ Tát 
cú nghĩa không chỗ có cũng vây.

Như* đức Phật, nội không đến vô pháp 
hữu pháp không, tứ  niệm xứ  đến pháp 
bâ't cộng đều không xứ  sở, Bồ Tát cú 
nghĩa không chỗ có cũng vậy.

Như- trong tánh hữu vi không, tánh 
nghĩa vô vi, trong tánh vô vi không, tánh 
nghĩa hữu vi, đại Bồ Tát lúc thật hành 
B át nhã ba la mật, Bồ Tát cú nghĩa không 
chỗ có cũng vậy.

Như bất sanh, bất diệt không xứ  sở, 
như bất tác, bất xuất, bất đắc, bất cấu, 
bâ't tịnh đều không xứ  sở, Bồ Tát cú 
nghĩa không chỗ có cũng vây

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Vì pháp gì bâít sanh, bâ't diệt nên
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không x ứ  sở ? Vì pháp gì bât tác, bât 
xuất, bất đắc, bất câ'u, bát tịnh nên không 
xứ* sỏ* ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Ỵì 
ngũ uẩn, thập nhi xứ, thập bát giới đều 
b ấ t  sanh, bất diệt nhẫn đến bâ't cấu, bât 
tịnh nên không xứ  sở. Vì tữ  niệm xữ  đen 
pháp bất công đều bât sanh,bât diệt nhân 
đến bất cấu, bất tịnh nên không x ứ  sở.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát lúc thật 
hành B át nhã ba la mật, Bồ Tát cú nghĩa 
không chỗ có cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như noi tứ  niệm xứ  
đến pháp bát cộng, tịnh nghĩa rô't ráo 
bất khả đắc, đại Bồ Tát lúc thật hành 
B át nhã ba la mật, Bồ Tát cú nghĩa không 
chỗ có cũng vậy.

Như trong tịnh, ngã nhẫn đến tri giả, 
k iến giả đều bất khả đắc, vì ngà đến 
kiến giả đều không chỗ có vậy, Bồ Tát 
cú nghĩa không chỗ có cúng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* lúc mặt nhụt 
mọc lên thời không có tối tăm. Đại Bồ
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Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật, Bồ 
Tât cú nghĩa không chỗ có cũng vây.

Như* thòi kỳ kiếp thiêu không có tất  
cả vật. Đại Bồ Tát lúc thật hành B át nhã 
ba la mật, Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có 
cũng vậy.

Như- trong Phật giới không có phá giới. 
Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la 
mật, Bồ Tát cú nghĩa không chỗ có cũng 
vậy.

Như* trong Phật đinh không có loạn 
tâm, trong Phật huệ không có ngu si, 
trong Phật giải thoát không có chẳng giải 
thoát, trong Phật giải thoát tri kiến không 
có chẳng giải thoát tri kiên. Đại Bồ Tát 
lúc thât hành B át nhã ba la mât, Bồ Tát• • 7 
cú nghĩa không chỗ có cũng vậy.

Như* trong Phật quang thời nguyệt 
quang, nhựt quang không hiện, như* trong 
Phật quang thời quang minh của chư* 
Thiên cõi Dục, cõi sắ c  đều không hiện. 
Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la 
m ật,B ố  Tát củ nghĩa không chỗ có cũng vậy.
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Tại sao vậy ? Vì Vô thưọ-ng B|ồ đề cùng 
Bồ Tát và Bồ Tát cú nghĩa, tát cả pháp 
đây đều chẳng hiệp, chẳng tan, không 
sắc, không hình, không đôi là nhứt tiróng, 
chính là vô tirớng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vô ngại tưóng trong 
tát cả pháp đây, đại Bồ Tát phải nên 
học, cũng phải nên biết".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Những gì là tất cả pháp ? T h ế nào 
là vô ngại tiró-ng trong têít cả pháp mà 
phải học, phải biết ?".

Đức Phật nói : ,rNầy Tu Bồ Đề ! Tất 
cả pháp là pháp thiện, pháp bâìt thiện, 
pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp th ế  gian, 
pháp xuất th ế  gian, pháp hữu lậu, pháp 
vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp 
cộng, pháp bất cộng. Đây gọi là tất cả 
pháp, trong tất cả pháp vô ngại tiróng 
đây, đại Bồ Tát phải học, phải biết

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Những gì là pháp thiện th ế  gian 
nhẫn đến những gì là pháp bát cộng ?".
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Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp 
thiện thê gian là hiếu thuận vói cha mẹ, 
cúng diròng Sa Môn, Bà La Môn, kính thờ 
bựic tôn trưởng, chỗ phirớc bô' thí, chỗ 
phước trì giới, chỗ phirớc tu thiền đinh, 
chỗ phiró-c khuyến đạo, phưxmg tiện sanh 
phước đức, thập thiện đạo th ế  gian, quán 
tưởng chín tirớng bâ't tinh : tiróng xanh, 
tưóng sình, tiróng máu, tiróng nứt, tướng 
nhũn bâ'y, tirớng bi ản, tiróng tan rã, tiró-ng 
xuơng, tiróng thiêu, tữ  thiền, tứ  vô lvrcrng 
tâm, tứ  vô sắc đinh, niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm Thiên, 
niệm thiện, niệm hoi thở, niệm thân thể, 
niệm chết. Đây gọi là pháp thiện thê' gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp hêít 
thiện ? Sát sanh, trộm cưtýp, tà dâm, vọng 
ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham 
lẫn, não hại, tà kiên, thập bâít thiện đạo 
nầy gọi là pháp bâ't thiện.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp hữu 
ký ? Pháp thiện hoặc pháp bâít thiện gọi 
là pháp hữu ký.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp vô 
ký ? Vô ký thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp, vô ký tứ  đại, vô ký ngũ âm, thập 
nhi nhập, thập bát giói, vô ký báo, đây 
gọi là pháp vô ký.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp th ế  
gian ? Ngũ âm, thập nhi nhập, thập bát 
giới, thập thiện đạo, tữ  thiền, tứ  vô 
lưtỵng tâm, tứ* vô sắc đinh, đây gọi là 
pháp th ế  gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp xuất 
th ế  gian ? Tứ* niệm xứ, tứ  chánh cần, tứ  
như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thâ't giác 
phần, bát thánh đạo phần, không giải 
thoát môn, vô tiróng giải thoát môn, vô 
tác giải thoát môn, vi tri dục tri căn, tri 
căn dĩ tri căn, hữu giác hữu quán tam 
muội, vô giác hữu quán tam muội, vô 
giác vô quán tam muội, bát bội xả, nội 
không đên vô pháp hữu pháp không, thập 
lirc, tứ* vô sở úy, tứ  vô ngại trí, miròi 
tám pháp bất cộng, nhứt thiết trí, đây 
gọi là pháp xuâlt th ế  gian.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp hữu 
lậu ? Ngũ âm, thập nhị nhập, thập bát 
giới, lục chủng, lục xúc, lục thọ, tứ  thiền, 
tữ  vô lưtmg tâm, tứ  vô sắc định, đây gọi 
là pháp hữu lậu.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp vô 
lậu ? T ứ  niệm xứ  nhẫn đến b ấ t  cộng 
pháp và nhứt thiết trí, đây gọi là pháp 
vô lậu.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp hữu 
vi ? Nếu là pháp có sanh, có trụ, có diệt, 
Dục giói, Sắc giói, Vô sắc giới, ngũ âm 
nhẫn đến ý xú c,n h on  duyên,sanh thọ, tứ  
niệm xữ  nhẫn đến pháp bâ't cộng và nhứt 
thiết trí, đây gọi là pháp hữu vi.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp vô 
vi ? Nếu là pháp bát sanh, b ấ t  trụ, b ấ t  
diệt, sạch tham, sân, si, pháp như, pháp 
tánh, pháp tưóng, pháp vị, thiệt tế, đây 
gọi là pháp vô vi.

Nay Tu Bổ Đề ! Những gì là cộng pháp 
Tứ* thiền, tứ  vô lưọng tâm, tứ  vô s ắ c  
định, đây gọi là cộng pháp.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là bất cộng 
pháp ? Tứ* niệm xứ  nhẫn đến mười tám 
pháp bát cộng, đây gọi là bât cộng pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ở  trong những pháp 
tứ  tướng không đây, đại Bồ Tát chẳng 
nên chấp trước, vì bâ't động vậy. Đại Bồ 
Tát cũng phải biết tất cả pháp chẳng có 
hai tưóng, vì bát động vậy.

Đây gọi là Bồ Tát nghĩa".
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PHẤM KIM CANG

THỨ MƯỜI BA

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê' 
Tôn ! Do cớ  gì mà Bồ Tát đưọc gọi là 
đại Bồ Tát ?".

Đức Phật nói : ,fNầy Tu Bồ Đề ! Ở  
trong quyết định chúng, Bồ Tát nầy là 
bực thưxỵng thủ nên gọi là đại Bổ Tát.

%

Đây là quyết định chúng: tánh địa 
nhon, bát nhon, Tu Đà Hoàn, Tư- Đà Hàm, 
A Na Hàm, A La Hán, B ích  Chi Phật, sơ 
phát tâm Bồ Tát nhẫn đến bất thôi chuyển 
địa Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát phát đại 
tâm chẳng hư* hoại như* kim cang, thời 
sẽ là bực thưtỵng thủ trong quyết định 
chúng".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch dứtĩ Thê 
Tôn ! Đại Bồ Tát phát tâm th ế  nào mà
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gọi là phát đại tâm như* kim cang chẳng 
hư* hoại ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đại 
Bồ Tát phát sanh tâm như* vầy :

Ở  trong vô lưtỵng đời sanh tứ, tôi sẽ 
đại thệ trang nghiêm, tôi sẽ bỏ tất cả 
sở hữu, tôi sẽ đốì với tất cả chúng sanh 
bằng tâm bình đẳng, tôi sẽ phải đem 
Tam. thửa độ thoát tất  cả  chúng sanh, 
làm cho họ nhập vô dư* Niết Bàn, tôi 
độ tất cả chúng sanh xong rồi nhẫn đến 
không có một ngirò-i nhập Niết Bàn, tôi 
sẽ phải hiểu rõ tiróng bất sanh của tât 
cả pháp, tôi sẽ thuần dùng tâm nhứt 
th iết chủng tr í để thật hành sáu ba la 
mât, tôi sẽ phải học tr í huệ tỏ thấu tât 
cả pháp, tôi sẽ phải tỏ thấu chu* pháp 
nhứt tvróng tr í môn, tôi sẽ phải tỏ thấu 
nhẩn đến chư- pháp vô lượng tưóng tr í 
môn.

Đây gọi là đại Bồ Tát phát sanh đại 
tâm chẳng hư* hoại như* kim cang. An trụ  
trong đại tâm nầy, đại Bồ Tát là birc
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thưxỵng thủ trong quyết định chúng. Vì 
pháp dụng đây vô sở đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát phát 
tâm như* vầy :

Tôi sẽ thay th ế  cho tất cả chúng sanh 
trong mvrò-i phưtmg mà chiu những sự  
đau khổ, hoặc chúng sanh Địa ngục, hoặc 
chúng sanh các loài Súc sanh, hoặc chúng 
sanh Ngạ quỷ, nhẫn đến thay th ế  chịu 
khổ nhọc cho mỗi một chúng sanh trong 
vô lưtỵng trăm  ngàn ức kiếp đến khi nào 
chúng sanh â'y đã duxỵc nhập vô dư Niết 
Bàn, sau đó tôi tự  vun trồng thiện căn 
trong vô lưtỵng trăm  ngàn ứ c  vô sô' kiếp 
sẽ được Vô thưtỵng Bồ đề.

Đây là đại tâm như* kim cang chẳng 
hư  hoạiể An trụ  trong đại tâm nầy, đại 
Bồ Tát là bực thưtỵng thủ trong quyết 
đinh chúng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát lại phát 
sanh đại khoái tâm. Tử* lúc sơ phát tâm 
nhẫn đến khi thành Vô thưxỵng Bồ đề, đai 
Bồ Tát chẳng sanh tâm tham nhiễm, sân
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khuể, ngu si, kiêu mạn, cũng chẳng sanh 
tâm Thanh Văn, tâm B ích  Chi Phật.

Đây là đại khoái tâm. An trụ  trong 
đại khoái tâm nầy, đại Bồ Tát là bực 
thưọng thủ trong quyết đinh chúng. Đại 
Bồ Tát cũng chẳng nghĩ nhớ có đại khoái 
tâm nầy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát lại phải 
phát sanh bất động tâm, chính là tâm 
thường nghĩ nhớ nhứt thiết chủng trí, 
cũng chẳng nghĩ nhớ là mình có tâm bất 
động nầy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát lại phải 
phát sanh tâm lợi ích an lạc cho tất cả 
chúng sanh, chính là cữu tế  tát cả chúng 
sanh và chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh, 
cũng chẳng nghĩ nhớ có tâm lợi ích an 
lạc nầy.

Do đây nên đại Bồ Tát thât hành Bát 
nhã ba la mật là bực thirạng thủ trong 
quyết đinh chúng.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát phải phát 
sanh tâm dục pháp, hỉ pháp, lạc pháp.
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Gì là pháp ? Chính là thiệt tưóng của 
các pháp. Noi pháp nầy mà tin  chiu và 
lãnh thọ thòi gọi là dục pháp và hỉ pháp. 
Còn thiròng tu hành pháp nầy thời gọi 
là lạc phápế

Do đây nên đại Bồ Tát thật hành B át 
nhã ba la mât có thể làm birc thưxỵng 
thủ trong quyêt đỉnh chúng. Vì pháp dụng
đây vô sỏ* đắc vây.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát an trụ  nội 
không nhẫn đên vô pháp hữu pháp 
không, thời có thể làm thirọng thủ trong 
quyết định chúng. Vì pháp dụng đây vô 
sỏ* đắc vậy.

Lại nầy I t i  Bồ Đề ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát an tru trong 
tữ  niệm xữ  nhẫn đến trong muừỉ tám 
phap bât cộng, thời có thể làm thương 
thu. trong quyêt đinh chúng. Vì pháp dung 
đây vô sở đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành Bát 
nha ba la mật, đại Bô Tát an tru  trong
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như* kim cang tam muội nhẫn đến an trụ 
trong ly chấp trước như* hu* không bất 
nhiễm tam muội, thòi là bực thưọng thủ 
trong quyết đinh chúng. Vì pháp dụng
đây vô sỏ* đắc vậyẾ

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong các pháp như* vậy thời có thê làm 
thượng thủ trong quyết định chúng. Do 
duyên có* nầy mà Bồ Tát được gọi là đại 
Bồ Tát".



14 - PHẨM ĐOẠN CHƯ KIẾN 203

PHÂM ĐOẠN CHir KIEN

THỨ MƯỜI BỐN

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Con cũng muôn nói sỏ* dĩ Bồ Tát 
đưọ-c gọi là đại Bồ T á t”.

Đữc Phật bảo Ngài Xá Lơi Phất : "Ông 
cứ  nói".

Ngai Xá Lọi Phât nói : "Ngã kiên, thọ 
kiến, mạng kiến, chúng sanh kiến, sanh 
kiến, dưỡng dục kiến, chúng sô' kiến, nhem 
kiên, tác kiến, sứ  tác kiến, khỏi kien, sứ  
khởi kiến, thọ kiến, sứ thọ kiến, tri giả 
kiên, kiên giả kiên, đoạn kiến, thường 
kiến, hữu kiên, vô kiên, âm kiến, nhập 
kiên, giới kiến, đế kiến, nhon duyên kiên 
niệm x ứ  kiến, nhẫn đến bất cộng pháp 
kiên, Phật đạo kiến, thành tựu chúng 
sạnh kiên, tịnh Phật quô'c độ kiên, Phật 
kiến, chuyển pháp luân kiến.
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Vì dứt trữ  những kiến cháp trên  đây 
mà vì ngirò-i thuyết pháp nên Bồ Tát đuxrc 
gọi là đại Bồ Tát"ệ

Ngài Tu Bồ Đề hỏi : "Duyên cớ  gì sắc 
kiến là vọng kiến ? Duyên cớ  gì thọ,tưởng, 
hành, thức kiến nhẫn đến chuyển pháp 
luân kiến là vọng kiến ?".

Ngài Xá Lợi Phát nói : "Lúc thật hành 
B át nhã ba la mật, vì không phưong tiện 
nên Bồ Tát ở nơi sắc sanh kiến chấp, ở  
nơi thọ, t trỏng, hành, thức nhẫn đến 
chuyển pháp luân sanh kiến châ'p, vì pháp 
dụng hữu sỏ* đắc vậy.

Noi đây đại Bồ Tát thật hành B át nhã 
ba la mật dùng sứic phưxmg tiện  mà vì 
ho thuyết pháp để dứt trừ  những vọng 
kiến, vì pháp dụng vô sở đắc vậy”.

Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Con cũng muôn nói sở 
dĩ mà Bồ Tát được gọi là đại Bồ Tát."

Đữc Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Ông 
cứ- nói"ẵ
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Ngài Tu Bồ Đề nói : "Tâm Vô thirong 
Bô đê, tâm vô đẳng đẳng đây chẳng cùng 
chung với tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phật. 
Tại sao vậy ? Vì đây là tâm nhứt thiết 
tr í vô lâu chăng hệ phirơc. Cũng chẳng 
châ'p trirớc trong tâm nhứt thiết tr í vô 
lậu chẳng hệ phưtỵc đây. Do duyên cớ  
nầy mà Bổ Tát đưọ-c gọi là đại Bồ Tát".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Những gì là
tâm vô đẳng đẳng của đại Bồ Tát chẳng
cùng chung với tâm Thanh Văn, B ích  Chi 
Phật ?".

Ngài Tu BỒ Đề nói : "Đại Bồ Tát tữ  
lúc sơ phát tâm trở  đi trọn không thây 
một pháp nào có sanh, có diệt, có câu, 
có tịnh, có tăng, có giảm. Nếu đâ là pháp 
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chang 
tinh, chang tang, chảng giảm, thời trong 
đó không tâm Thanh Văn, không tâm Bích 
Chi P h ật, không tâm Vô thương Bồ đề 
khong Phạt tâm.^ Đây gọi là tâm vô đẳng 
đang cua đại Bô Tát chẳng cùng chung 
với tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phât"
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Ngài Xá Lọi Phất nói : ''Như lòi Ngài 
Tu Bồ Đề nói, trong tâm nhứt thiết tr í 
vô lậu chẳng hệ phưxỵc đây cũng chẳng 
chấp trước.

Nầy Ngài Tu Bồ Đề ! sắ c  cũng chẳng 
chấp trưó-c, thọ, tưỏng, hành, thức cũng 
chẳng chấp triró-c, tứ  niệm xứ* nhẫn đên 
bất cộng pháp cũng chẳng châp trước. 
Sao Ngài chỉ nói tâm đây chẳng chấp 
trưó-c ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Phải lắm ! sắ c  
nhẩn đến pháp bất cộng cũng chẳng chấp 
trước”.

Ngài Xá Lợi Phất nói : MTâm phàm 
phu cũng là vô lậu chẳng hệ phirợc, vì 
tánh rỗng không vây. Tâm Thanh Văn, 
tâm B ích  Chi Phật, tâm chư  P hật cũng 
là vô lậu chẳng hệ phưxỵc, vì tánh rỗng 
không vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Phải lắm !".
Ngài Xá Lợi Phất nói : "Sắc cũng là 

vô lậu chẳng hệ phưọ-c, vì tánh không 
vậy. Thọ, tirởng, hành, thức nhẫn đến ý
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X Ú C ,nhon d u y ê n ,s a n h  th ọ  cũ n g  là  vô  lậ u  
chẳng hệ phưọ-c, vì tánh không vậy. T ứ  
niệm xứ  nhẫn đến mười tám pháp bât 
cộng cũng là vô lậu chẳng hệ phưọ-c, vì 
tánh không vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Vâng ! Như* lời 
Ngài Xá Lọi Phât đã nói, tâm phàm phu 
nhẫn đến pháp bâ't cộng cũng là vô lâu 
chăng hệ phưọ-c, vì tánh không v â y ",

Ngài Xá Lọi Phất nói : "Như lời Ngài 
Tu Bô Đê đã nói, vì tâm là không nên 
chẳng châ'p triró-c tâm.

Nầy Ngài Tu Bồ Đề ! Vì sắc là không 
nen chang châp trước sac. Vì tho, tưởng, 
hành, thứic nhẫn đến ý xúc, sanh thọ là 
không nên chẳng chấp triró-c, thọ, tưong, 
hanh, tỈTLTC nhân đên châng chấp trước 
ý xúc, sanh thọ. Vì tứ  niệm xữ  là không 
nhẫn đến bâit cộng pháp là không nên 
chẳng chấp trước tứ  niệm xứ, nhẫn đến 
chẳng chấp trước bâ't cộng pháp".

Ngài Tu BỒ Đề nói : 'Vâng, vì sắc là 
khong nen trong sac chầng châp trước.
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Nhẩn đến vì bất cộng pháp là không nên 
trong bâ't cộng pháp chẳng châ'p trưó-c.

Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba 
la mật dùng tâm Vô thmỵng Bồ đề, tâm 
vô đẳng đẳng chẳng cùng chung vói tâm 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật, cũng chẳng 
nghĩ nhớ có tâm vô đẳng đẳng nầy, cũng 
chẳng chấp trước tâm vô đẳng đẳng nầy, 
vì pháp dụng vô hữu vậy. Do duyên cớ  
nầy mà Bồ Tát được gọi là đại Bô Tát".
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PHẤM PHÚ LÂU NA

THỨ MƯỜI LÃM

Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni T ứ  bạch 
đức Phật ẵ* "Bạch đứic T h ế Tôn ! Con cung 
th ích  nói sở dĩ mà Bồ Tát được gọi là 
đại Bồ Tát".

Đứic Phật bảo Ngài Phú Lâu Na : "Ông 
cứ  nói".

Ngài Phú Lâu Na nói : "Bồ Tát nầy 
đại thệ trang nghiêm, Bồ Tát nầy phát 
xu Đại thừa, Bồ Tát nầy ngồi noi Đại 
thủa, nên Bồ Tát nầy đuxỵc gọi là đại 
BỒ Tát".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào gọi 
là đại thệ trang nghiêm ?".

Ngài Phú Lâu Na nói : "Đại Bồ Tát 
chảng phân biệt là vì bao nhiêu ngtròi 
mà an trụ  Đàn na ba la mật và thật hành 
Đàn na ba la mật. Mà chính là vi tát cả
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chúng sanh mà đại Bồ Tát an trụ  Đàn 
na ba la mât và thât hành Đàn na ba la 
mât.

Như* Đàn na ba la mật, về Thi la, sằn  
đề, Tỳ lê gia, Thiền na và B át nhã ba la 
mật cũng vây. Chẳng phải vì bao nhiêu 
người, mà chính là vì tât cả chúng sanh 
mà đại Bồ Tát an trụ  Bát nhã ba la mật 
và thật hành Bát nhã ba la mật.

Đai Bồ Tát đại thệ trang nghiêm, chẳng 
hạn cuộc trong một sô" chúng sanhề Chẳng 
nghĩ rằng tôi sẽ cữu độ những ngiròi nầy 
mà chẳng độ các ngưò-i kia. Cũng chẳng 
nói rằng tôi sẽ làm cho những ngirời nầy 
đến Vô thutỵng Bồ đề còn nhũng ngirò-i 
kia thời không. Đại Bồ Tát vì tất cả 
chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm.

Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi sẽ tự  đằy 
đủ Đàn na ba la mật nhẫn đến tự  đầy 
đủ B át nhã ba la mật, cũng làm cho tất 
cả chúng sanh thât hành sáu ba la mật.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Lúc thật 
hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát có bô'
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th í bao nhiêu đều đúng với tâm nhứt thiết 
t r í , cù n g  ch u n g  v ớ i tất  c ả  ch ú n g  sa n h  
huống về V5 thưọng Bồ đề. Đây là Đàn na 
ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc đại Bồ 
Tát thật hành Đàn na ba la mật.

Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết tr í mà 
bô' thí, chẳng hướng đến quả Thanh Văn, 
B ích  Chi Phật. Đây gọi là Thi la ba la 
mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành 
Đàn na ba la mật.

•

Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhữt thiết tr í mà 
bô' thí. Tin chịu ưa thích noi pháp bô' 
th í nây. Đây gọi là sằn đề ba la mật đại 
thệ trang nghiêm lúc thật hành Đan na 
ba la mật.

Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết tr í mà 
bô thí, Luôn siêng năng bô' th í như* vậy 
không thôi nghỉ. Đây gọi là Tỳ lê gia ba 
la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành 
Đàn na ba la mật.
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LÚC th ậ t  h à n h  Đ àn  n a  b a  la  m ậ t, 
đai Bồ Tát đúng với tâm nhứt th iết tr í 
mà bô' thí. Thường nhiếp tâm chẳng để 
móng tâm Thanh Vần, B ích  Chi Phật. 
Đây gọi là Thiền na ba la mật đại thệ 
trang nghiêm lúc thât hành Đàn na ba 
la m ậtệ

•

Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết tr í mà 
bô' thí. Quán các pháp như* ảo. Chẳng 
thấy có người thí, chẳng thấy có vật cho, 
chẳng thây có ngirò-i thọ. Đây gọi là Bát 
nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc 
đai Bồ Tát thật hành Đàn na ba la mật.

Đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiêt 
trí, chẳng lấy, chẳng được những tưróig 
của các ba la mât, phải biêt đó la dại 
Bồ Tát đại thệ trang nghiêm.

Lai nầy Ngài Xá Lơi Phât ! Lúc thật 
hành Thi la ba la mật, đại Bồ Tát đúng 
với tâm nhứt thiết tr í mà bô' thí, cùng 
chung với tất cả chúng sanh hướng về 
Vô thirọng Bồ đề. Đây gọi là đại Bô Tát
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Đàn na ba la mật đại thệ trang nghiêm 
lúc thật hành Thi la ba la mât.

Lúc thật hành Thi la ba la mật, dôì
vói các pháp nầy, đại Bồ Tát tin chịu  u a
thích. Đây gọi là sằn  đề ba la mầt đại
thệ trang nghiêm lúc thật hành Thi la 
ba la mật.

Lúc thật hành Thi la ba la mật, đại 
B ồ  T á t siên g  tu  c h ẳ n g  nghỉ. Đây gọi là  
Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm 
luc thật hành Thi la ba la mât.

Lúc thật hành Thi la ba la mât, đại
Bồ Tát chẳng tiếp thọ tâm Thanh Văn
Bích  Chi Phật. Đây gọi là Thiền na ba
la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành 
Thi la ba la mật.

Luc thật hành Thi la ba la mât, đại
Bồ Tát quán tất cả pháp nhu- ảo, cũng
chẳng nghĩ nhớ có giơi luật nầy, VI phap
đụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là B át nha
ba la " ,;M đại thệ trang nghiêm lúc thât 
hành Thi la ba la mật.
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Đại Bồ Tát lúc thật hành Thi la ba la 
la mật, nhiếp cả năm ba la mật k ia  nên 
gọi là đại thệ trang nghiêm.

L ai nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Lúc thật 
hành sằ n  đề ba la mật, đại Bồ Tát cùng 
chung vói tất cả chúng sanh hưxmg về 
vô thượng bồ đề. Đây gọi là Đàn na ba 
la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.

Lúc thật hành sằn đề ba la mật, đại 
Bồ Tát chỉ thọ tâm nhứt thiết tr í mà 
chẳng thọ tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phật. 
Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành 
sằn đề ba la mật.

Lúc thật hành sằn  đề ba la mật, đại 
Bồ Tát thân tâm tinh tấn chẳng thôi nghỉ 
đúng vói tâm nhứt th iết trí. Đây gọi là 
Tỳ lê gia ba la mật lúc thật hành sằn
đề ba la mật.

Lúc thật hành sằn  đề ba la mật, đại 
Bồ Tát nhiếp tâm một chỗ, dầu có bị 
đau khổ cũng chẳng tán  loạn. Đây gọi 
là Thiền na ba la mật lúc thật hành sằn
đề ba la mật.
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LÚC th ậ t  h à n h  s ằ n  đề ba la m â t, đ ạ i  
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết trí, quán 
các pháp rỗng không, chẳng có tác giả, 
chẳng có thọ giả, dầu bi người máng 
nhiếc, chém đâm, tâm Bồ Tát như* ảo, 
như mộng. Đây gọi là Bát nhâ ba la mật 
lúc thật hành sằn  đề ba la mật.

Đại Bồ Tát lúc thật hành sằ n  đề ba 
la mật nhiếp cả các môn ba la mật kia 
nên gọi là đại thệ trang nghiêm.

Lại nầy Ngài Xá Lọi Phâít ! Lúc thật 
hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát 
đúng vói tâm nhứt thiết tr í mà bô' thí, 
chẳng để thân tâm giải đâi. Đây gọi là 
Đàn na ba la mật lúc thật hành Tỳ lê 
gia ba la mật.

Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại 
Bồ Tát thỉ chung vẫn trì giói thanh tịnh 
đầy đủ. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc 
thật hành Tỳ lê gia ba la mật.

Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la  mât, 
đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt th iết tr í 
mà tu hành nhẫn nhục. Đây gọi là sằ n
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đề ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia 
ba la mật.

Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết tr í mà 
nhiếp tâm ly dục nhập các môn thiền 
đinh. Đây gọi là Thiền na ba la mật lúc 
thật hành Tỳ lê gia ba la mật.

Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết trí, chẳng 
chấp lây tướng của các pháp, noi tướng 
chẳng chấp lây nầy cúng chẳng chấp 
trước. Đây gọi là B át nhã ba la mật lúc 
thật hành Tỳ lê gia ba la mật.

Đại Bồ Tát lúc thật hành Tỳ lê gia ba 
la mật nhiếp cả các môn ba la mật kia 
nên gọi là đại thệ trang nghiêm.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Lúc thật 
hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát 
đúng với tâm nhứt thiêt tr í mà bô thí, 
tâm vẫn ở  trong định không xao động. 
Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật 
hành Thiền na ba la m ậtẾ
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LÚC th ậ t  h à n h  T h iền  n a  b a  la  m ậ t, đ ạ i  
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết tr í mà 
trì giới, -do sức thiền đinh nên các pháp 
phá giới không xen vào được. Đây gọi là 
Thi la ba la mật lúc thật hành Thiền na 
ba ỉa mật.

•

Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết trí, vì 
sức từ  bi tam muội nên nhẫn chiu tất  
cả khổ hại. Đây gọi là sằn đề ba la mật 
lúc thật hành Thiền na ba la mật.

Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt th iết trí, noi 
thiền định chẳng ham, chẳng chấp, 
thường cầu tăng tiến từ  một thiền đến 
một thiên. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mât 
lúc thật hành Thiền na ba la mât.

•

Lúc thật hành Thiền na ba la mật, 
đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt th iết 
trí, không y chỉ noi tât cả pháp, cũng 
chẳng thọ sanh theo thiền. Đây gọi là 
B át nhá ba la mật lúc thật hành Thiền
na ba la mật.

» \ •
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Đại Bồ Tát lúc thật hành Thiền na ba 
la mật, nhiếp cả các môn ba la mật kia 
nên gọi là đại thệ trang nghiêm.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Lúc thật 
hành B át nhã ba la mât, đại Bồ Tát đúng 
vói tâm nhứt thiêt tr í mà bô th í , không 
lẩn tiếc nhũng sở hữu trong thân, ngoài 
thân, chắng thấy ngiròi cho, kẻ thọ và tài 
vậtẻ Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật 
hành B át nhã ba la mật.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng vói tâm nhứt thiết tr í nên 
k h ô n g  th â y 'c ó  h ai s ự  tr ì  g ió i và p h á  giò i. 
Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành 
Bát nhâ ba la mật.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết trí, chẳng 
thấy kẻ mắng nhiếc, kẻ đánh đập, kẻ giêt 
hại, cũng chẳng thấy dùng pháp không 
nầy để nhẫn nhục. Đây gọi là sằ n  đề ba 
la mật lúc thật hành B át nhã ba la mật.

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết trí, quán
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các pháp rốt ráo không do tâm đại bi 
mà tinh cần thật hành các pháp lành. 
Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc thật 
hành B át nhã ba la mật.

•

Lúc thật hành B át nhã ba la mật, đại 
Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết tr í mà 
nhập thiền định, quán các thiền định ly 
tướng, tiróng không, tiró*ng vô tướng, 
tướng vô tácẻ Đây gọi là Thiền na ba la 
mạt lúc thật hành B át nhã ba la mât.

Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba 
la mật, nhiếp cả năm môn ba la mật kia 
nên gọi là đại thệ trang nghiêm.

Bồ Tát đại thệ trang nghiêm nầy được 
chư  Phạt mirời phương hoan hỉ xưng 
danh giữa đại chúng để ca ngợi rằng cõi 
niro*c đo co đại Bô Tát đó đai thê trang 
nghiêm, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật quôc".

Ngài Xá Lọ-i Phất hỏi : "Thế nào là đạĩ 
Bồ Tát phát xu Đại thừa ?".

Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni T ử  
noi I Taic thạt hành sáu. ồa. la mât, đai

•  *  •
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BỒ Tát xa lìa ái dục cùng những pháp 
ác bát thiện, ly sanh hỉ lạc hữu giác 
hữu quán nhập sư thiền, nhẫn đên xả 
niệm thanh tịnh nhập tứ  thiền, dùng 
tâm tữ  bi hỉ xả quảng đại vô nhị vô 
lưxrng khắp cùng một phưxmg nhẫn đến 
mười phưxmg tât cả thê gian. Lúc nhập 
thiền, xuât thiền, Bồ Tát nầy đem các 
thiền, các vô lưọng tâm cùng chung với 
tâ't cả chúng sanh hướng đến nhứt thiêt 
trí. Đây gọi là đại Bồ Tát Thiền na ba 
la mật phát xu Đại thừa.

Bồ Tát nầy an trụ  trong thiền vô lưxỵng 
tâm nghĩ rằng tôi sẽ đưxỵe nhứt thiết 
chủng tr í vì dứt sạch phiền não cho tất 
cả chúng sanh nên sẽ vì họ mà thuyêt 
pháp. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc 
đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.

Nê'u đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiêt 
tr í mà tu tứ* thiền và trụ  trong tứ  thiền 
chẳng nạp thọ tâm Thanh Văn, B ích  Chi 
Phật. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc đại 
Bồ Tát thật hành Thiền na ba la  mật.
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Nếu đại Bồ Tát đúng vói tâm nhứt 
thiêt tr í nhập các thiền mà nghĩ rằng tôi 
vì dứt trữ  phiền não cho tất  cả chúng 
sanh nên sẽ thuyêt pháp, nơi đây nhẫn 
thọ ưa thích. Đây gọi là sằn  đề ba la 
mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na 
ba la mật.

Nếu đại Bồ Tát đúng vói tâm nhứt 
thiết tr í nhập các thiền, bao nhiêu thiện 
căn đều hướng về nhứt thiết trí, siêng 
tu không thôi nghỉ. Đây gọi là Tỳ lê gia 
ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền 
na ba la mật.

•

Nếu đại BỒ Tát đúng vói tâm nhứt
thiêt tr í nhập tứ  thiền, quán tướng vô
thuơng, tưong khô, tirómg vô ngã, tuớng
khong, tuơng vô tưóng, tiróng vô tác,cù ng
chung với tât cả chúng sanh hưórig về
nhirt thiêt trí. Đây gọi là B át nhã ba la
mật lúc đại Bồ tát thật hành Thiền na 
ba la mật.

Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại 
thừa vậyễ
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Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát 
phát xu Đại thửa thật hành từ  tâm nghĩ 
rằng tôi sẽ làm cho tất  cả chúng sanh 
đưọ-c an lạc. Nhập bi tâm nghĩ rằng tôi 
sẽ cữu tế  tất cả chúng sanh. Nhập hỉ 
tâm nghĩ rằng tôi sẽ độ tất  cả chúng 
sanh. Nhập xả tâm nghĩ rằng tôi sẽ làm 
cho tất cả chúng sanh được lậu tận. Đây 
gọi là Đàn na ba la mât lúc đại Bô Tát 
thật hành tứ  vô lượng tâm.

Đại Bồ Tát thật hành tứ  vô hrợng 
tâm tam muội nầy chỉ hiróng vê nhứt 
th iết tr í mà chẳng hướng đến Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật. Đây gọi là Thi la 
ba la mât lúc đai Bồ Tát thật hành tứ* 
vô lưxỵng tâm.

Đại Bồ Tát thật hành tữ  vô lượng tâm 
chẳng ham quả Thanh Vản, B ích  Chi Phạt, 
chỉ nhẫn thọ ưa thích nhứt thiết trí. Đây 
gọi là sằ n  đề ba la mật lúc đại Bồ Tát 
thật hành tữ  vô lượng tâm.

Đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết 
tr í mà thật hành tứ  vô lưxmg tâm chỉ
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thật hiện hạnh thanh tinh. Đây gọi là Tỳ 
lê gia ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành 
tứ  vô lirọng tâm.

Đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết 
tr í nhập vô lưọng tâm tam muội, cúng 
chẳng thọ sanh theo thiền vô lirợng tâm. 
Đây gại là phưxmg tiện B át nhã ba la 
mật lúc đại Bồ Tát thật hành tữ  vô 
lưọng tâm.

Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại 
thừa vậy.

Lại nầy Ngài Xá Lọi Phất ! Đại Bồ Tát 
đúng vói tâm nhứt thiết trí mà tu tứ  
niệm x ứ  đến bát thánh đạo phần, đúng 
vói tâm nhứt thiết tr í mà tu ba môn giải 
thoát đến miròi tám pháp bâ't cộng. Đây 
gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại thửa.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Đại Bổ Tát 
tr í huệ trong nội không, vì pháp dụng 
vô sở đắc vậy. Nhẫn đến tr í huệ trong 
vô pháp hữu pháp không, vì pháp dụng 
vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát 
phát xu Đại thừa.
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Lại nầy Ngài Xá Lợi Phát ! Trong tất 
cả pháp, đại Bồ Tát tr í huệ chẳng loạn, 
chẳng đinh. Đây gọi là đại Bồ Tát phát 
xu Đại thừa.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát 
tr í huệ chẳng phải thiròng, chẳng phải 
vô thưò-ng, tr í huệ chẳng phải lạc, chẳng 
phải khổ, chẳng phải thiệt, chẳng phải 
không hư*, chẳng phải ngã, chẳng phải 
vô ngã. Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu 
Đại thửa, vì pháp dụng vô sở đắc vậy.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát 
trí huệ chẳng đi trong ba thời gian quá 
khứ, hiện tại, vị lai, cũng chẳng phải là 
chẳng biết rõ ba thời gian. Đây gọi là 
đại Bồ Tát phát xu Đại thửa, vì pháp 
dụng vô sở đắc vậy.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát 
tr í huệ chẳng đi trong ba cõi Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, cũng chẳng phải là 
chẳng biết rõ ba cõi, vì pháp dụng vô sở 
đắc vây. Đây goi là dai Bồ Tát phát x u  

Đại thừa.
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Lại nầy Ngài Xá Lợi Phâít ! Đại Bồ Tát 
tr í huệ chẳng đi trong pháp th ế  gian, 
pháp xuât thê gian, pháp hữu vi, pháp 
vô vi, pháp hữu lậu, pháp vò lậu, cũng 
chẳng phải là chẳng biết rõ tất  cả pháp, 
vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là 
đại Bồ Tát phát xu Đại thừa".
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PHẨM t h ừ a  đ ạ i t h ừ a

THỨ MƯỜI SẮU

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : 'T h ế  nào là đại 
Bồ Tát ngồi Đại thừa ?"ẳ

Ngài Phú Lâu Na nói : "Lúc thật hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát ngồi Đàn 
na ba la mật nhẫn đến ngồi B át nhã ba 
la mật, cũng chẳng thây có Đàn na nhẫn 
đến chẳng tháy có Bát nhã, cũng chẳng 
thấy có Bồ Tát, vì pháp dụng vô sở đắc 
vậy. Đây là đại Bồ Tát ngồi sáu ba la 
mật, cũng gọi là ngồi Đại thừa.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phâ't ! Đại Bồ Tát 
nhứt tâm đúng vói nhứt thiết tr í mà tu tứ  
niệm xứ  nhẫn đến tu miròi tám pháp bất 
cộng, vì pháp không, nên cũng bát khả 
đắc. Đây gọi là đại Bồ Tát ngồi Đại thừa.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phâít ! Đại Bồ Tát 
nghĩ rằng Bồ Tát chỉ có danh tự* vì chúng
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sanh bất khả đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ 
Tát ngồi Đại thừa.

Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng sắc đên thức, 
nhãn đên ý, sắc đến pháp, nhãn giới đến 
ý thức giới đều chỉ có danh tự, vì đều 
bâ't khả đắc vậy. Lại nghĩ rằng tứ- niệm 
x ứ  đến bát thánh đạo phần, nội không 
đên vô pháp hữu pháp không đến mười 
tám pháp bât cộng đều chỉ có danh tụ* 
vì đều bât khả đắc vậy. Lại nghĩ rằng 
pháp như, pháp tưóng, pháp tánh, pháp 
vị, thiệt tê đêu chỉ có danh tư  vì đều 
bất khả đắc vậy. Lại nghĩ rằng Vô thưong 
Bổ đề và Phật chỉ có danh tự  vì b ấ t  
khả đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ T ật ngồi 
Đại thừa.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! T ừ  khi sơ 
phát tâm, đại Bồ Tát đầy đủ thần thông 
thành tựu chúng sanh, tữ  một quô'c độ 
đến một quốc độ, đại Bổ Tát cúng diròng 
kính trọng tán thán ch ư  Phật, nghe ch ư  
Phật dạy pháp Đại thừa. Đây gọi là đại 
Bồ Tát ngồi Đại thừa.
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Đại Bồ Tát tữ  một Phật quôc đến một 
P hật quôc để thanh tịnh quôc độ, thành 
tựu chúng sanh, trọn không có cảm tirỏ-ng 
P hật quốc, cũng không có cảm tưỏng 
chúng sanh. Bồ Tát nầy an trụ  trong 
pháp bất nhị, vì chúng sanh mà thọ thân, 
tùy chỗ đáng đirợc độ mà tự  hiện thân 
hình để thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. 
Như vậy mãi đến nhữt thiết chủng trí 
vẩn không rò i Đại thữa. Đây gọi là đại 
Bồ Tát ngồi Đại thửa.

Ngồi đại thửa nầy, đại Bồ Tát được 
nhứt th iết chủng tr í chuyển pháp luân 
mà Thanh Văn, B ích  Chi Phật và Thiên 
Long bát bộ đến tất cả ngưòi th ế  gian 
không thể chuyển đưtỵc. Bấy giờ chư- Phật 
mười phưtmg đêu. hoan hi xvmế danh 
hiệu để ca ngợi rằng phưtmg đó, quô'c 
độ đó có đại Bo Tát ngồi Đại thửa đưọ-c 
nhứt thiết chủng trí chuyển pháp luân.

Đây gọi là đai Bồ Tát ngôi Đại thừa .


